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MỞ ĐẦU 

 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân được thành lập theo Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp số 3901229496, đăng ký lần đầu ngày 29/8/2016, đăng ký 

thay đổi lần thứ 2 ngày 04/5/2019 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp. 

Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cấp Quyết định số 1724/QĐ-

UBND ngày 28/7/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án lò mổ gia súc, 

gia cầm và thủy cầm của Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân. 

Ngày 26/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của Dự án Lò mổ gia súc, gia cầm và thủy cầm Thanh 

Bảo Hân do Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân làm chủ dự án tại Quyết định 

số 3203/QĐ-UBND, với quy mô, công suất như sau: 

- Giết mổ gia súc công suất 600 con/ngày; giết mổ gia cầm và thủy cầm, công 

suất 6.000 con/ngày 

- Diện tích đất sử dụng: 28.295,1m2 

- Tổng vốn đầu tư: 40 tỷ đồng. 

Ngày 29/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cấp phép cho Công ty 

TNHH MTV Thanh Bảo Hân được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của 

Cơ sở Giết mổ gia súc, gia cầm và thủy cầm Thanh Bảo Hân, phân kỳ 1 tại ấp Ninh 

Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, với quy mô, công suất: 

giết mổ gia cầm, thủy cầm quy mô 6.000 con/ngày tại Giấy phép số 1992/GPMT-

UBND. 

Ngày 29/5/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chấp thuận điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án dự án lò mổ gia súc, gia cầm và thủy cầm tại Quyết định số 

1235/QĐ-UBND, với nội dung chính như sau: 

- Quy mô dự án: Gia súc: 600 con/ngày; Gia cầm và thủy cầm: 24.000 

con/ngày. 

- Diện tích đất sử dụng: 28.478,7 m2 

- Tổng vốn đầu tư: 48 tỷ đồng. 

Căn cứ Phụ lục I Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Quy mô dự án đầu tư 

thuộc nhóm B (trên 45 tỷ đồng) theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công. 

Căn cứ mục 16.III Phụ lục II Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

của Chính phủ: “Đầu tư kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm từ 1.000 con gia 

súc/ngày hoặc từ 10.000 gia cầm/ngày trở lên thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 
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dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở mức quy mô lớn”. 

Căn cứ mục 3.I Phụ lục III Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 

Chính phủ: “Dự án Lò mổ gia súc, gia cầm và thủy cầm Thanh Bảo Hân, công suất: 

Gia súc 600 con/ngày; Gia cầm và thủy cầm: 24.000 con/ngày thuộc loại hình sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất lớn quy 

định tại cột 3 Phụ lục II ban hành kèm theo nghị định này”. Dự án này thuộc nhóm 

I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức cao quy định tại khoản 3 Điều 28 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

Căn cứ khoản 4 Điều 28 và khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: 

“Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật 

này”, Dự án thuộc đối tượng thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường do 

UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt. 

- Loại hình dự án: Dự án mới. 

Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/1/2022 của Chính phủ, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 

Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân (sau đây gọi tắt là Chủ dự án, 

Công ty) phối hợp với Đơn vị tư vấn tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM) cho Dự án Lò mổ gia súc, gia cầm và thủy cầm Thanh Bảo Hân, công 

suất: Gia súc 600 con/ngày; Gia cầm và thủy cầm: 24.000 con/ngày tại ấp Ninh Bình, 

xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (sau đây gọi tắt là Dự án) theo 

cấu trúc quy định tại Mẫu số 04 – Mẫu cấu trúc và nội dung cụ thể Báo cáo ĐTM 

của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

Nội dung và trình tự các bước thực hiện Báo cáo ĐTM được tuân thủ theo các 

quy định pháp luật về môi trường và các hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về lập ĐTM cho các dự án đầu tư. Đánh giá những tác động tích cực và tiêu 

cực, trực tiếp và gián tiếp, ngắn hạn và dài hạn từ các hoạt động của dự án gây ra 

cho môi trường. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư 

Cơ quan phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh  

Cơ quan phê duyệt dự án đầu tư: Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân. 

Cơ quan thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

Cơ quan phê duyệt kết quả Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch 

tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; mối quan 

hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp 
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luật có liên quan. 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 1352/QĐ-TTg ngày 08/11/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến 2050. 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 29/11/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 

đến 2050. 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 30/8/2018. Quyết 

định số 1025/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh cho phép Công 

ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân được phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của 

UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án cơ cấu lại nông nghiệp tỉnh Tây Ninh theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030. 

- Dự án đảm bảo khoảng cách an toàn trong giết mổ gia súc, gia cầm theo quy 

định tại Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2017 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y. 

* Mối quan hệ của dự án và các đối tượng xung quanh 

Khoảng cách từ cơ sở đến Khu dân cư tập trung gần nhất là 500m về hướng 

Đông Bắc và hướng Đông Nam, cách khu dân cư tập trung về hướng Tây Nam 

khoảng 510m. 

Cách cơ sở khoảng 1,9km về hướng Tây Nam là chợ Bàu Năng, cách trường 

học gần nhất (Trường Tiểu học Bàu Năng B thuộc ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng) 

khoảng 980m về hướng Tây Nam; cách Trường THCS Bàu Năng khoảng 1,2km 

về hướng Tây Nam, cách Trường Tiểu học Bàu Năng A thuộc ấp Ninh Hiệp, xã 

Bàu Năng khoảng 2,08 km về hướng Tây Nam; cách cơ sở y tế gần nhất (Trạm y 

tế xã Bàu Năng) khoảng 1,8km về hướng Tây Nam; cơ sở cách Quốc lộ 22B 

khoảng 7,2 km về hướng Tây và Tây Nam. 

Tiếp giáp dự án về hướng Tây là kênh thoát nước, cách dự án khoảng 70 đến 

90 m về hướng Nam là suối Cầu Vườn Điều, kênh thoát nước trên và suối cầu 

Vườn Điều là nguồn tiếp nhận nước mưa, nước thải của cơ sở, có mục đích sử 

dụng chủ yếu là tưới tiêu, thoát nước, không sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

Khoảng cách từ cơ sở đến Kênh Tây khoảng 20m, hiện nay mục đích sử dụng kênh 

Tây chủ yếu phục vụ cho hoạt động tưới tiêu, không sử dụng cho mục đích sinh 

hoạt. 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 

2.1. Liệt kê các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ 
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thuật có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM. 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; 

- Luật Đa dạng sinh học ngày 13/11/2008; 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

- Luật Thú y ngày 19/6/2015; 

- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

- Luật Tài nguyên nước ngày 27/11/2023; 

- Luật Đất đai ngày 18/01/2024; 

- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về 

Thoát nước và xử lý nước thải; 

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Thú y; 

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 01/07/2020 của Chính phủ về phí bảo vệ 

môi trường đối với nước thải; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ quy định về 

phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu 

tưu xây dựng; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây 

dựng; 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sử đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp 
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và Phát triển Nông thôn quy định về dịch bệnh động vật trên cạn; 

- Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2017 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y. 

- Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, 

vệ sinh lao động; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ 

phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật; 

- Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT- 

BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng 

dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

* Các tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường Việt Nam áp dụng trong ĐTM 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;  

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN 01-41:2011/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ 

sinh khi tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật. 

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

- QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chiếu sáng – Mức 

cho phép chiếu sáng nơi làm việc. 

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn – Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu – Giá trị 

cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 
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- QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Rung – Giá trị cho 

phép tại nơi làm việc.  

- QCVN 07 – 2:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ 

tầng kỹ thuật – Công trình thoát nước. 

- QCVN 07 – 5:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ 

tầng kỹ thuật – Công trình cấp điện. 

- QCVN 62-MT:2016/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

chăn nuôi. 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt. 

- QCVN 02:2019/BTYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bụi – Giá trị giới 

hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

- QCVN 03:2019/BTYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bụi – Giá trị giới 

hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- QCVN 18:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi 

công xây dựng. 

Và các quy định, quy phạm hiện hành có liên quan. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp 

có thẩm quyền về dự án 

- Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án lò 

mổ gia súc, gia cầm và thủy cầm của Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân do Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cấp ngày 28/07/2017. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8558115162 chứng nhận lần đầu ngày 

19/10/2017, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 27/5/2019 bởi Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Tây Ninh. 

- Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tây Ninh Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Lò mổ gia súc, 

gia cầm và thủy cầm Thanh Bảo Hân do Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân làm 

chủ dự án. 

- Công văn số 907/STNMT-PBVMT ngày 20/02/2020 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Tây Ninh về việc Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 

90m3/ngày đêm của Dự án Lò mổ gia súc, gia cầm và thủy cầm Thanh Bảo Hân. 

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1593/GP-STNMT do Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 19/03/2020; 

- Giấy phép khai thác nước dưới đất số 1604/GP-STNMT (điều chỉnh lần 1) do 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 20/03/2020; 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 

05/TDPCCC do Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH – Công an tỉnh Tây Ninh cấp ngày 
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10/01/2019. 

- Văn bản đồng ý nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy số 151/NT-PCCC 

ngày 14/10/2019 do Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH – Công an tỉnh Tây Ninh cấp. 

- Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tây Ninh Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân. 

- Hợp đồng thuê đất số 01/6/HĐTĐ ngày 04/06/2019 giữa Ủy ban nhân dân 

tỉnh/Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Thanh 

Bảo Hân. 

- Giấy phép môi trường số 1992/GPMT-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh 

Tây Ninh. 

- Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh 

chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư: Lò mổ gia súc, gia cầm và thủy cầm Thanh 

Bảo Hân. 

2.3. Các nguồn tài liệu do chủ đầu tư tạo lập được sử dụng trong quá trình 

đánh giá tác động môi trường. 

Báo cáo dự án đầu tư Dự án Lò mổ gia súc, gia cầm và thủy cầm Thanh Bảo 

Hân, bao gồm thuyết minh, khối lượng, dự toán và bản vẽ thiết kế thi công. 

Kết quả phân tích hiện trạng môi trường tại dự án. 

3. Tổ chức thực hiện ĐTM 

3.1. Tóm tắt về tổ chức thực hiện ĐTM 

Quá trình lập báo cáo ĐTM gồm các bước sau: 

Thực hiện thu thập các tài liệu về điều kiện tự nhiên môi trường, kinh tế xã hội, 

Dự án đầu tư và nhiều văn bản tài liệu khác có liên quan đến dự án cũng như địa 

điểm xây dựng Dự án, các văn bản pháp luật liên quan đến thức hiện ĐTM. 

Khảo sát, điều tra hiện trạng các thành phần môi trường, lấy mẫu và phân tích 

đánh giá chất lượng hiện trạng môi trường tại khu vực thực hiện Dự án. 

Trên cơ sở Dự án đầu tư, số liệu thu thập được và kết quả phân tích mẫu trong 

phòng thí nghiệm, đánh giá các tác động đến môi trường và cộng đồng dân cư, đồng 

thời đề xuất các biện pháp giảm thiểu trong việc xây dựng và hoạt động. 

Tổ chức tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử, lấy ý kiến của 

UBND, UBMTTQ xã và cộng đồng dân cư bị tác động khi triển khai xây dựng dự 

án cũng như khi dự án đi vào khai thác sử dụng. 

Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án hoàn chỉnh. 

Trình thẩm định và bảo vệ trước hội đồng xét duyệt báo cáo ĐTM theo quy 

định hiện hành của Luật Bảo vệ môi trường. 

Báo cáo ĐTM của Dự án Lò mổ gia súc, gia cầm và thủy cầm Thanh Bảo Hân 

được lập bởi đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Dịch vụ, Tư vấn Môi trường và Nông 
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nghiệp Nguyên Hưng, Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân kiểm tra, 

trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 

3.2. Chủ đầu tư 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân. 

Người đại diện: ông Bùi Văn Thanh  - Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ trụ sở chính: ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh. 

Điện thoại: 0913 994 967  

3.3. Đơn vị tư vấn 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ, Tư vấn Môi trường và Nông nghiệp 

Nguyên Hưng. 

Người đại diện: ông Lê Phú Minh   Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ: 182 Điện Biên Phủ, KP. Ninh Tân, P. Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh. 

Những thành viên chính thức thực hiện báo cáo ĐTM dự án như sau: 

Bảng 1: Danh sách cán bộ tham gia trực tiếp lập Báo cáo ĐTM của dự án 

TT Họ và tên Học vị 

Chuyên 

ngành/ 

chức vụ 

Trách nhiệm Chữ ký 

I Chủ đầu tư 

1  Bùi Văn Thanh - Giám đốc 

Cung cấp thông tin và 

số liệu được sử dụng 

trong báo cáo 

 

II Đơn vị tư vấn 

1  Lê Phú Minh Kỹ sư Hóa Quản lý chung  

2  
Nguyễn Thị Phương 

Thanh 

Cử 

nhân 
Sinh học 

Tổ chức thực hiện và 

kiểm soát nội dung báo 

cáo ĐTM; tham vấn ý 

kiến cộng đồng 

 

3  Trần Văn Minh Kỹ sư 
Môi 

trường 

Thu thập tài liệu, khảo 

sát thực địa, đề xuất 

biện pháp giảm thiểu 

tác động và tổng hợp 

viết báo cáo ĐTM 

 

4  Trần Viết Cường Kỹ sư Địa chất 

Đánh giá các tác động, 

đề xuất chương trình 

quản lý, giám sát môi 

trường và kết luận, 

kiến nghị 
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Bên cạnh sự tư vấn của Công ty TNHH Dịch vụ, Tư vấn Môi trường và Nông 

nghiệp Nguyên Hưng, trong quá trình lập Báo cáo ĐTM cho dự án, Công ty TNHH 

MTV Thanh Bảo Hân đã nhận sự phối và giúp đỡ chân tình của các cơ quan quản lý 

nhà nước, cụ thể như sau: 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bàu Năng. 

- Ủy ban nhân dân xã Bàu Năng 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

4.1. Phương pháp bản đồ 

Phương pháp này nhằm xem xét sơ bộ các tác động của dự án đến từng thành 

phần môi trường trong vùng, từ đó định hướng nghiên cứu tiếp theo. Phương pháp 

bản đồ dựa trên nguyên tắc so sánh các bản đồ chuyên ngành (bản đồ địa hình, 

thực vật, thổ nhưỡng, phân bố dân cư,…) với các bản đồ môi trường cùng tỷ lệ. 

Hiện nay kỹ thuật GIS (hệ thông tin địa lý) cho phép thực hiện phương pháp này 

một cách nhanh chóng và chính xác. 

Sử dụng trong chương I, II, III của báo cáo này. 

4.2. Phương pháp liệt kê 

Phương pháp này dựa trên việc lập bảng thể hiện mối quan hệ giữa các hoạt 

động của dự án với các thông số môi trường có khả năng chịu tác động bởi Dự án 

nhằm mục tiêu nhận dạng tác động môi trường. Một bảng kiểm tra được xây dựng 

tốt sẽ bao quát được tất cả các vấn đề môi trường của dự án, cho phép đánh giá sơ 

bộ mức độ tác động và định hướng các tác động cơ bản nhất cần được đánh giá chi 

tiết. 

Đối với phương pháp này, có 2 loại bàng liệt kê phổ biến nhất gồm bảng liệt 

kê đơn giản và bảng liệt kê đánh giá sơ bộ mức độ tác động. 

-  Bảng liệt kê đơn giản: được trình bày dưới dạng các câu hỏi với việc liệt kê 

đầy đủ các vấn đề môi trường liên quan đến dự án. Trên cơ sở các câu hỏi này, các 

chuyên gia nghiên cứu ĐTM với khả năng kiến thức của mình cần trả lời các câu 

hỏi này ở mức độ nhận định, nêu vấn đề. Bảng liệt kê này là một công cụ tốt để 

sàng lọc các loại tác động môi trường của Dự án từ đó định hướng cho việc tập trung 

nghiên cứu các tác động chính. 

- Bảng liệt kê đánh giá sơ bộ mức độ tác động: nguyên tắc lập bảng cũng 

tương tự như bảng liệt kê đơn giản, song việc đánh giá tác động được xác định theo 

các mức độ khác nhau, thông thường là tác động không rõ rệt, tác động rõ rệt và tác 

động mạnh. Việc xác định này tuy vậy vẫn chỉ có tính chất phán đoán dựa vào kiến 

thức và kinh nghiệm của chuyên gia, chưa sử dụng các phương pháp tính toán định 

lượng. 

Như vậy, lập bảng liệt kê là một phương pháp đơn giản, nhưng hiệu quả 

không chỉ cho việc nhận dạng các tác động mà còn là một bảng tổng hợp tài liệu 

đã có, đồng thời giúp cho việc định hướng bổ sung tài liệu cần thiết cho nghiên 

cứu ĐTM. Như vậy, phải thấy rằng, hiệu quả của phương pháp này phụ thuộc rất 
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nhiều vào việc lựa chọn chuyên gia và trình độ, kinh nghiệm của các chuyên gia 

đó. 

Sử dụng trong đánh giá các tác động môi trường trong từng giai đoạn hoạt 

động của Dự án tại Chương III của Báo cáo. 

4.3. Phương pháp đánh giá nhanh 

Là phương pháp dùng để xác định nhanh tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm 

trong khí thải, nước thải, mức độ gây ồn, rung động phát sinh từ hoạt động của 

Dự án. Việc tính tải lượng chất ô nhiễm được dựa trên các hệ số ô nhiễm. Thông 

thường và phổ biến hơn cả là việc sử dụng các hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế 

giới (WHO) thiết lập. 

Phương pháp này được sử dụng để tính toán tải lượng ô nhiễm không khí, 

nước thải, nước mưa tại Chương III. 

4.4. Phương pháp chuyên gia 

Các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau (tài nguyên, quản lý môi 

trường, kỹ thuật môi trường, bản đồ học, chuyên ngành sinh thái, chuyên gia môi 

trường,...) sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để nhận dạng, phân tích, đánh 

giá các tác động cụ thể của Dự án. 

Sử dụng trong chương I, III, IV của báo cáo. 

4.5. Phương pháp nhận dạng 

- Mô tả hệ thống môi trường. 

- Xác định các thành phần của Dự án ảnh hưởng đến môi trường. 

- Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trường có liên quan phục 

vụ cho công tác đánh giá chi tiết. 

4.6. Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trường 

Khảo sát hiện trường là điều bắt buộc khi thực hiện công tác ĐTM để xác 

định hiện trạng khu đất thực hiện Dự án nhằm làm cơ sở cho việc đo đạc, lấy mẫu 

phân tích cũng như làm cơ sở cho việc đánh giá và đề xuất các biện pháp kiểm 

soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chương trình quản lý môi trường, giám 

sát môi trường... Do vậy, quá trình khảo sát hiện trường càng chính xác và đầy đủ 

thì quá trình nhận dạng các đối tượng bị tác động cũng như đề xuất các biện pháp 

giảm thiểu các tác động càng chính xác, thực tế và khả thi. 

Phương pháp được sử dụng trong các nội dung sau: 

- Mô tả hiện trạng địa hình, thảm thực vật tại Chương I của Báo cáo. 

- Mô tả mối quan hệ của Dự án với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội 

trong khu vực (Chương I, II của Báo cáo). 

4.7. Phương pháp tham vấn ý kiến cộng đồng 

Phối hợp với UBND xã Bàu Năng nơi thực hiện dự án, tổ chức họp tham vấn 

cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng bởi dự án, tổng hợp các ý kiến của lãnh đạo và 



11 

 

 
 

 

nhân dân địa phương nơi triển khai để có biện pháp và hướng giải quyết phù hợp. 

Sử dụng trong Chương V của báo cáo. 

4.8. Phương pháp đo đạc, thu mẫu và phân tích mẫu 

Việc lấy mẫu và phân tích mẫu của các thành phần môi trường là không thể 

thiếu trong việc xác định và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại 

khu vực triển khai Dự án. 

Sau khi khảo sát hiện trường, chương trình lấy mẫu và phân tích mẫu sẽ được 

lập ra với nội dung chương trình như : Vị trí lấy mẫu, thông số đo đạc và phân 

tích, nhân lực, thiết bị và dụng cụ cần thiết, Thời gian phát sinh, kế hoạch bảo 

quản mẫu, kế hoạch phân tích,... 

Các phương pháp đo đạc, thu mẫu và phân tích mẫu áp dụng cho từng thành 

phần môi trường (đất, nước, không khí,...), kết quả được trình bày rõ trong phần 

phụ lục. 

Được sử dụng nhằm phục vụ nội dung đánh giá hiện trạng môi trường nền 

tại Chương II của Báo cáo. 

4.9. Phương pháp so sánh 

Đây là phương pháp không thể thiếu trong công tác ĐTM, được sử dụng rộng 

rãi trên thế giới. Thông thường phương pháp này có hai cách tiếp cận: 

- So sánh với giá trị quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn. 

- So sánh với các số liệu đo đạc thực tế với các Dự án tương tự. 

Phương pháp so sánh được sử dụng tại các nội dung sau: 

Chương II: So sánh, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền của Dự 

án. 

Chương III: So sánh nhằm đánh giá tác động trong các giai đoạn của Dự án 

đến môi trường. 

4.10. Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu 

Kế thừa các nghiên cứu và báo cáo đã có là thực sự cần thiết vì khi đó sẽ kế thừa 

được các kết quả đã đạt trước đó, đồng thời, hạn chế những mặt tiêu cực và tránh 

những sai lầm. 

Tham khảo các tài liệu, đặc biệt là tài liệu chuyên ngành liên quan đến Dự án, 

có vai trò quan trọng trong việc nhận dạng và phân tích các tác động liên quan đến 

hoạt động của Dự án. 

Phương pháp được sử dụng trong các nội dung sau: 

- Trình bày các nội dung liên quan đến đặc điểm địa hình, địa lý, địa chất, khí 

tượng, thủy văn, hiện trạng kinh tế - xã hội (Chương I, Chương II của Báo cáo). 

- Kế thừa các kết quả nghiên cứu của một số đề tài, công trình khoa học phục vụ 

cho công tác đánh giá tác động của Dự án, đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường do hoạt động của Dự án (Chương III của Báo cáo). 
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CHƯƠNG I.  

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

 
1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

Dự án Lò mổ gia súc, gia cầm và thủy cầm Thanh Bảo Hân, công suất: Gia 

súc 600 con/ngày; Gia cầm và thủy cầm: 24.000 con/ngày. 

1.1.2. Thông tin chủ dự án 

- Tên chủ dự án: Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân 

- Địa chỉ trụ sở chính: ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh. 

- Người đại diện: Bùi Văn Thanh   Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0913 994 967  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3901229496, đăng ký lần đầu 

ngày 29/8/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 04/5/2019 do Phòng đăng ký 

kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp. 

- Tiến độ thực hiện dự án: 

+ Giai đoạn 1: Công suất giết mổ gia cầm và thủy cầm: 6.000 con/ngày: Đã 

hoàn thành đưa vào hoạt động ổn định. 

+ Giai đoạn 2: Nâng công suất giết mổ gia cầm và thủy cầm từ 6.000 con/ngày 

lên 24.000 con/ngày. 

++ Tiến độ xây dựng cơ bản: Từ quý 4/2024 đến quý 4/2025. 

++ Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động: Trong quý 4/2025. 

+ Giai đoạn 3: Thực hiện dây chuyền giết mổ heo công suất 600 con/ngày. 

++ Tiến độ xây dựng cơ bản: Từ quý 4/2025 đến quý 4/2026. 

++ Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động: Trong quý 4/2026. 

1.1.3. Vị trí địa lý 

Dự án Lò mổ gia súc, gia cầm và thủy cầm Thanh Bảo Hân của Công ty TNHH 

MTV Thanh Bảo Hân được đầu tư xây dựng trên thửa đất đất 483, 484 tờ bản đồ số 

12, ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.  

- Khoảng cách từ cơ sở đến Khu dân cư tập trung gần nhất là 500m về hướng 

Đông Bắc và hướng Đông Nam, cách khu dân cư tập trung về hướng Tây Nam 

khoảng 510m. 

- Cách cơ sở khoảng 1,9km về hướng Tây Nam là chợ Bàu Năng, cách trường 

học gần nhất (Trường Tiểu học Bàu Năng B thuộc ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng) 

khoảng 980m về hướng Tây Nam; cách Trường THCS Bàu Năng khoảng 1,2km 
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về hướng Tây Nam, cách Trường Tiểu học Bàu Năng A thuộc ấp Ninh Hiệp, xã 

Bàu Năng khoảng 2,08 km về hướng Tây Nam; cách cơ sở y tế gần nhất (Trạm y 

tế xã Bàu Năng) khoảng 1,8km về hướng Tây Nam; cơ sở cách Quốc lộ 22B 

khoảng 7,2 km về hướng Tây và Tây Nam. 

- Tiếp giáp dự án về hướng Tây là kênh thoát nước, cách dự án khoảng 70 

đến 90 m về hướng Nam là suối Cầu Vườn Điều, kênh thoát nước trên và suối cầu 

Vườn Điều là nguồn tiếp nhận nước mưa, nước thải của cơ sở, có mục đích sử 

dụng chủ yếu là tưới tiêu, thoát nước, không sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

Khoảng cách từ cơ sở đến Kênh Tây khoảng 20m, hiện nay mục đích sử dụng kênh 

Tây chủ yếu phục vụ cho hoạt động tưới tiêu, không sử dụng cho mục đích sinh 

hoạt. 

- Trong phạm vi bán kính 500m không có đường quốc lộ, sông, suối, nguồn 

nước sử dụng cho mục đích cấp sinh hoạt. Trong phạm vi bán kính 01 km không 

có trại chăn nuôi, chợ buôn bán gia súc, gia cầm và các nguồn gây ô nhiễm như 

bãi rác, nghĩa trang, nhà máy thải bụi và hóa chất độc hại. 

Vị trí tiếp giáp khu đất dự án như sau: 

+ Phía Tây giáp kênh thoát nước chung khu vực; 

+ Phía Đông giáp rừng cao su. 

+ Phía Nam giáp khu đất trống. 

+ Phía Bắc giáp kênh Tây. 

Tọa độ ranh giới vị trí cơ sở được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 2. Tọa độ vị trí cơ sở 

 

STT 

 

Điểm góc 

Hệ tọa độ VN-2000 

(Kinh tuyến trục 105⁰30’, múi chiếu 3⁰) 

Tọa độ X Tọa độ Y 

1 M1 1252436,3 572355,0 

2 M2 1252232,5 572309,3 

3 M3 1252220,7 572414,7 

4 M4 1252232,7 572490,0 

5 M5 1252390,8 572517,0 
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 Hình 1. Vị trí cơ sở 

 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

- Khu đất dự kiến xây dựng dự án có diện tích 28.478,7 m2, toàn bộ diện tích 

này thuộc sở hữu của chủ dự án.  

- Hiện trạng sử dụng đất: Đã xây dựng công trình Nhà máy giết mổ. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về 

môi trường 

- Vị trí thực hiện dự án nằm ở ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, không nằm trên phường của đô thị đặc biệt, đô thị loại 

I, II, III, IV. 

- Dự án không có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, 

khu di sản thế giới, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh... 

Do đó vị trí triển khai của lò mổ hoàn toàn phù hợp với các quy định tại QCVN 

01 - 150:2017/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu vệ sinh thú y đối 

với cơ sở giết mổ động vật tập trung. 

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất của dự án 

1.1.6.1. Mục tiêu của dự án 

- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 
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- Đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Dương Minh Châu 

và tỉnh Tây Ninh nói chung. 

- Đóng góp cho nguồn thu ngân sách Nhà nước từ thuế GTGT, thuế thu nhập 

doanh nghiệp. 

- Góp phần phát triển ngành chăn nuôi, giết mổ của tỉnh Tây Ninh theo 

phương thức chuỗi liên kết gia tăng giá trị. 

1.1.6.2. Loại hình của dự án 

Nhà đầu tư thực hiện đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng theo dự án được duyệt và 

thực hiện sản xuất, kinh doanh theo quy định hiện hành. 

1.1.6.3. Quy mô, công suất của dự án 

- Quy mô diện tích của dự án: Tổng diện tích xây dựng dự án là 28.478,7 m2, 

dự án có cơ cấu sử dụng đất như sau: 

Bảng 3. Cơ cấu sử dụng đất 
 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Các hạng mục công trình chính 3.626,92 12,7 

2 Các hạng mục công trình phụ trợ 7.668,94 27,0 

3 
Các ông trình xử lý chất thải và bảo vệ 

môi trường 
7.403,1 26,0 

4 Đất dự phòng 9.779,74 34,3 

 Tổng cộng 28.478,7 100,0 

Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư của dự án 

- Công suất của dự án: Gia súc 600 con/ngày; Gia cầm và thủy cầm: 24.000 

con/ngày. 

1.1.6.4. Công nghệ sản xuất của dự án 

Quy trình hoạt động sản xuất của dự án như sau: 
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Lưu kho, 

xe đông lạnh 

Tiêu thụ 

Lập thủ tục kiểm 

dịch 

Đánh lông, lấy nội 

tạng 

Nước sạch, ozon 

Nước thải 

Khí thải, mùi hôi 

Gây ngất 

Nước thải 

Đóng gói bao bì, 

hút chân không 
Chất thải rắn 

Cắt tiết 

Rửa sạch 
Nước thải 

Gia cầm, thủy cầm 

đã qua kiểm dịch 

Nước thải, 

chất thải rắn 

Nhúng nóng 

Chất thải rắn 

Bao bì đã tiệt trùng 

Hình 2. Sơ đồ quy trình công nghệ giết mổ gia cầm và thủy cầm 
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 Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nguyên liệu của quá trình sản xuất là gia cầm và thủy cầm đã qua kiểm 

dịch được nhập về cơ sở và được đưa vào quy trình giết mổ trong ngày. Cơ sở 

không tổ chức lưu trữ gia cầm, thủy cầm. 

Gia cầm và thủy cầm nhập về trong ngày được chuyển sang xưởng giết mổ. 

Tại xưởng giết mổ, gia cầm và thủy cầm được giết mổ theo công nghệ sạch và 

khép kín. 

Trước tiên, gia cầm và thủy cầm được gây ngất bằng dòng điện vừa đủ để 

gây mê mà không ảnh hưởng đến chất lượng thịt. Sau khi gây mê gia cầm và 

thủy cầm, công nhân sẽ tiến hành cắt tiết và chứa tiết trong máng hứng tiết. Sau 

khi được lấy hết tiết, gia cầm và thủy cầm được đưa qua máy nhúng nước nóng 

tự động hoạt động bằng điện ở nhiệt độ khoảng 67 - 680C để dễ lấy lông mà 

không làm rách da của động vật khi qua máy đánh lông, thời gian nhúng tại máy 

nhúng nước nóng là 1,5 đến 2 phút. Nước nhúng gia cầm, thủy cầm sau một thời 

gian thì nồng độ chất bẩn tăng lên thì sẽ được xả bỏ để thay vào nước mới. Gia 

cầm và thủy cầm tiếp tục được chuyển sang máy đánh lông tự động để làm sạch 

lông, máy đánh lông có khả năng làm sạch lông trên gia cầm và thủy cầm khoảng 

90%, phần lông còn lại sẽ được công nhân nhổ bằng thủ công (cơ sở không sử 

dụng sáp trong quá trình đánh lông), tại công đoạn này sẽ phát sinh chất thải là 

lồng và được chứa trong các sọt sau đó sẽ thu gom bán cho đơn vị chức năng 

cần thu mua, lông gia cầm và thủy cầm có thể dùng cho ngành may mặc. Suốt 

quá trình trên, gia cầm và thủy cầm được vận chuyển bằng hệ thống băng chuyền 

treo (Cụm truyền động I). 

Sau quá trình đánh lông, gia cầm và thủy cầm được chuyển qua bàn mổ để 

tách nội tạng ra khỏi gia cầm và thủy cầm, một số bộ phận nội tạng của gia cầm 

và thủy cầm có thể làm thực phẩm hoặc dùng làm thức ăn cho gia súc, phần nội 

tạng làm phụ phẩm sẽ được sơ chế và rửa sạch trước khi xuất hàng phụ phẩm, 

công đoạn này được thực hiện thủ công. Sau đó gia cầm và thủy cầm được 

chuyển qua bồn rửa nước lạnh, hỗn hợp nước muối và khí ozone để làm sạch 

và khử trùng trước khi chuyển sang đóng gói. Trong quá trình sản xuất trên, gia 

cầm được vận chuyển trong 2 cụm truyền động II và III. 

Trước khi đóng gói gia cầm và thủy cầm được treo trên xích tải truyền động 

(Cụm truyền động IV) dài 100m để làm ráo. Sau đó sẽ được đưa vào phòng 

đóng gói sản phẩm và xuất bán trong ngày. Trong trường hợp khối lượng sản 

phẩm chưa kịp xuất bán kịp thời trong ngày, Công ty sẽ tạm thời lưu trữ sản 

phẩm trong phòng đông lạnh. 

1.1.7. Phạm vi 

1.1.7.1. Các hạng mục công trình 
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Bảng 4. Các hạng mục công trình của dự án  

TT Nội dung Diện tích (m2) Tỷ lệ % 

I Hạng mục công trình chính 3.626,92 12,7 

1 Nhà xưởng giết mổ 1 1.200 4,2 

2 Nhà xưởng giết mổ 2 1.200 4,2 

3 Kho đông lạnh 1    212,6 0,75 

4 Kho đông lạnh 2 212,6 0,75 

5 Nhà kho 58,32 0,2 

6 Văn phòng 1 281 1,0 

7 Văn phòng quản lý 383 1,3 

8 Văn phòng 2 79,4 0,3 

II Hạng mục công trình phụ trợ 7.668,94 27 

1 Nhà ở công nhân 120  0,4 

2 Căn tin (Nhà ăn) 205,6 0,7 

3 Xưởng cơ khí 335 1,2 

4 Nhà bảo vệ 14,44 0,05 

5 Trạm điện+nhà máy phát điện 56 0,2 

6 Nhà xe 02 bánh 100 0,35 

7 Nhà xe tải 120 0,4 

8 Khu rửa tay 32,4 0,11 

9 Kho xuất, nhập hàng 203 0,7 

10 Khu xử lý nước cấp 85,5 3,0 

11 Đường nội bộ 2.725 9,6 

12 Ao cá cảnh (02 ao) 3.672 12,9 

III 
Hạng mục công trình xử lý chất 

thải và bảo vệ môi trường 
7.403,1 26 

1 Khu xử lý nước thải 336 1,2 

2 Ao sinh học 800 2,8 
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3 Hồ điều hòa 48 0,2 

4 Bể khử trùng 12 0,04 

5 Hồ sự cố 315 1,1 

6 Nhà vệ sinh 35,4 0,12 

7 Kho chứa chất thải nguy hại 15 0,05 

8 
Khu vực chứa chất thải thông 

thường 
22,7 0,8 

9 Cây xanh 5.819 20,4 

IV Đất dự phòng 9.779,74 34,3 

 Tổng 28.478,7 100 

1.1.7.2. Các hoạt động của dự án có tác động đến môi trường 

- Giai đoạn thi công, xây dựng dự án (xây dựng thêm 01 xưởng sản xuất). 

+ Hoạt động thi công dự án  

+ Hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công, xây dựng 

- Giai đoạn vận hành của dự án 

+ Hoạt động sản xuất của dự án 

+ Hoạt động sinh hoạt của công nhân 

1.1.8. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

- Vị trí thực hiện dự án nằm ở ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, không nằm trên phường của đô thị đặc biệt, đô thị loại 

I, II, III, IV. 

- Toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ dự án sau khi xử lý sẽ được tuần hoàn 

cho việc xịt rửa gầm chuồng, tái sử dụng cho tưới cây, không xả thải ra nguồn 

nước tiếp nhận, nguồn nước mặt phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

- Dự án không có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, 

khu di sản thế giới, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh... 

- Dự án không có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước 

từ 02 vụ trở lên. 

- Dự án không có yêu cầu di dân, tái định cư. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.5. Các hạng mục công trình chính 

- Nhà xưởng giết mổ gia cầm và thủy cầm: Quy mô 01 tầng, dài 60m, rộng 

20m, cao 8,7m, nền xưởng bằng BTCT trần bằng tấm panel cách nhiệt, tường xây 

gạch, mái lợp tôn, cửa đi khung nhựa lõi thép, vách kính. Móng đơn BTCT, 
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khung thép chịu lực. 

- Kho đông lạnh: Nền bằng tấm panel cách nhiệt, trần bằng tấm panel cách 

nhiệt, tường gạch, mái lợp tôn, móng đơn BTCT, khung thép chịu lực. 

- Nhà kho: Quy mô 01 tầng, nền bê tông, trần thạch cao, mái lợp tôn, tường 

gạch, móng đơn, khung BTCT. 

- Văn phòng 1, 2; Văn phòng quản lý: Quy mô 01 tầng, nền lát gạch, trần 

thạch cao, mái lợp tôn, tường gạch, móng đơn, khung BTCT. 

1.2.6. Các hạng mục công trình phụ 

- Nhà ở công nhân: 01 tầng, nền lát gạch, mái tôn, móng đơn BTCT. 

- Căn tin (Nhà ăn): 01 tầng, nền lát gạch, mái tôn, móng đơn BTCT. 

- Xưởng cơ khí: Quy mô 01 tầng, nền đổ bê tông, trần bằng tấm panel cách 

nhiệt, tường xây gạch, mái lợp tôn. Móng đơn BTCT, khung thép chịu lực. 

- Nhà bảo vệ: 01 tầng, nền lát gạch, mái ngói, móng đơn BTCT. 

- Trạm điện + Nhà máy phát điện: 01 tầng, nền BT, mái tôn, cửa sắt kính, 

móng đơn, khung BTCT. 

- Nhà xe hai bánh: 01 tầng, khung thép, nền bê tông láng vữa, mái lợp tôn, 

móng đơn BTCT. 

1.2.7. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

- Khu xử lý nước thải: Bê tông cốt thép. 

- Ao sinh học: Lót bạt HDPE dày 1mm 

- Kho chứa rác thải nguy hại: 01 tầng, tường gạch, vữa bê tông, mái che bằng 

tôn, nền đổ bê tông láng vữa. 

- Khu vực lưu chứa CTRTT: 01 tầng, tường gạch, vữa bê tông, mái che bằng 

tôn, nền gạch ceramic. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp 

điện, nước và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng (Dự án án đã xây dựng hoàn chỉnh các 

hạng mục công trình, chỉ lắp đặt thêm dây chuyền giết mổ) 

1) Nhu cầu sử dụng nước 

* Nước cho sinh hoạt công nhân: 

Nhu cầu công nhân viên phục vụ thi công dự án khoảng 10 người. Theo Bảng 2 

- TCXDVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu 

thiết kế, định mức sử dụng là 120 lít/người.ngày. 

Do đó nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho công nhân giai đoạn thi công xây dựng 

là: 
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Bảng 5. Nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho công nhân giai đoạn lắp đặt 
 

 

TT 

 

Thành phần 

dùng nước 

 

ĐVT 

 

Số 

lượng 

Định 

mức sử 

dụng 

(lít/ngđ) 

Lượng 

sử dụng 

(m3/ngđ) 

 

Nguồn cấp 

nước 

 

1 

Nước sinh hoạt 

của công nhân 
chính 

Người 10 120 1,2 
Nước giếng 

khoan 

* Nước cho hoạt động thi công lắp đặt: 

Nước phục vụ cho nhu cầu xây dựng chủ yếu là để trộn bê tông và bảo dưỡng, 

tưới nước chống bụi và vệ sinh phương tiện thiết bị thi công lắp đặt, dự kiến nhu 

cầu sử dụng như sau: 

- Nước chống bụi: 5m3/lần tưới x 2 lần/ngày = 10m3/ngày. 

- Nước vệ sinh phương tiện, thiết bị: khoảng 5m3/ngày. 

Vậy tổng nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn thi công lắp đặt là 

16,2m3/ngày. 

2) Nhu cầu sử dụng điện 

- Điện dùng trong giai đoạn thi công lắp đặt chủ yếu là để phục vụ hoạt động 

xây dựng như cắt, hàn, trộn bê tông,… và chiếu sáng bảo vệ công trình vào ban 

đêm. 

- Dự kiến chủ dự án đã đầu tư 01 trạm biến áp 500 KVA để sử dụng cho dự 

án trong giai đoạn xây dựng cũng như hoạt động sau này. Từ trạm biến áp, điện 

cung cấp qua hệ thống lưới điện nội bộ. Ngoài ra, Chủ dự án còn trang bị 01 máy 

phát điện dự phòng 1.500kVA để đảm bảo cung cấp điện trong giai đoạn thi công 

của dự án. 

1.3.5. Trong giai đoạn vận hành 

1) Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến phục vụ dự án: 

Trong giai đoạn hoạt động, nhu cầu trang thiết bị của dự án được trình bày 

trong bảng dưới đây. 

Bảng 6.Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của cơ sở 
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STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ Năm sản xuất Tình trạng 

 

I 
 

Băng tải lông gà 
 

Cái 
 

1 

Kích thước 10.000 x 600 x 500 mm 

Vật liệu inox 304 

Vòng bi inox 6203 NTN Nhật 160 

cái 

 

Trung Quốc 
 

2017 
 

80-85% 

II 
Băng chuyền tải giết và 

đánh lông 

      

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Đường ray cho xích tải 

(I) 

 

 

 

 

 

Mét 

 

 

 

 

 

58 

Chiều dài xích tải 58m 
Đường ray T inox 304 – 6mm: 

chiều dài 58m 

Đường ray cong 90o inox 304: 08 

bộ 

Đường ray cong 180o inox 304: 01 

bộ 

Đường ray chuyển cao độ inox 304: 

04 bộ 

Bộ treo đường ray inox 304: 

Thanh treo Φ34x2mm 

 

 

 

 

 

Đài Loan 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

80-85% 

 

 

 

2 

 

 

 

Móc treo gà (I) 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

250 

Khoảng cách móc 228,6mm (7 mắt 

xích) 

Móc treo gà inox 304 : Φ7x250 cái 

Thanh nối móc treo inox 304: 

Φ7x250 cái 

Càng nhựa và con lăn bi: 250 bộ 

 

 

 

Đài Loan 

 

 

 

2017 

 

 

 

80-85% 

3 Xích tải (I) Hệ 01 
Xích tải Inox Φ8 - 304 x 58m Xích 

giữ móc Inox Φ5 - 304 x 68m Đài Loan 2017 80-85% 
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4 
Truyền động xích tải 

(I) Hệ 2 

Motor Gongji 1HP – 1/100-

3Φ (Đài Loan) 
Truyền động dây đai 4 sợi A65 
(Bando) 

Bộ điều khiển tốc độ Invertor ABB 

(Phần Lan) 

Tủ điều khiển từ tủ trung tâm Gối 

đỡ chính inox 304 

Trục truyền động chính inox 304 

Gối đỡ bị động inox 304 Trục bị 

động inox 304 

Đài Loan 2017 80-85% 

5 Bánh xích tải (I) Hệ 01 

Bánh xích chủ động gang: Đường 

kính đĩa Φ366,5: 01 bộ Bánh xích 

bị động nhôm: Đường kính đĩa 

Φ366,5: 08 bộ 

Đài Loan 2017 80-85% 

6 
Khung treo đường ray 

xích tải Hệ 01 

Diện tích khung theo mặt bằng nhà 

máy, gồm nhiều khung ghép lại 

Vật liệu hình hộp inox 304 kích 

thước 50x100x3mm 

Toàn bộ khung sườn treo lên khung 

sườn nhà xưởng 

Đài Loan 2017 80-85% 

III Máy gây ngất Cái 1 

Công suất 1000 con/giờ 

Kích thước máy 

1.500x600x1.850mm 

Nguồn điện 220V/200W 

Bể gây choáng bằng nhựa composite 

cách điện 

Chân bệ bằng inox 304 

Trung Quốc 2017 80-85% 

IV Máng hứng tiết Cái 1 

Công suất 1000 con/giờ 

Kích thước máy 6.000x800x850mm 

Vật liệu inox 304x1,5mm Ống xả 

tiết dưới đáy máng 

Trung Quốc 2017 80-85% 
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V 
Máy nhúng nước nóng 

tự động Cái 1 

Công suất 1000 con/giờ 

Kích thước máy 

4.400x500x1.100mm 

Thể tích nước cần cho bể 1,5m3 

Vật liệu Inox 304 

Quạt sụt khí 0,75kW/380V 

Van đóng mở nước bằng điện tử 

Gia nhiệt bằng điện trở Inox 316 4 

điện trở 17,5kW 

Nhiệt độ cung cấp để nhúng 67-

680C 

Thời gian nhúng 1,5 – 2 phút Hệ 

thống xả nước bằng cơ dưới đáy bể 

Hệ thống điều khiển trung tâm, hệ 

thống sensor báo nhiệt tự động 

Bộ chân chỉnh cao độ máy theo 

kích thước gà bằng cơ 

Trung Quốc 2017 80-85% 

VI 

 

Máy đánh lông 

 

Cái 

 

1 

Công suất 1.000 con/giờ 

Kích thước máy 

2.500x1.500x1.950mm 

Vật liệu inox 304 

Động cơ điện ABB 6x1,5kW/380V 

Vách máy lắp đĩa đánh lông 2 vách, 

inox 304 

Vòng bi NSK Nhật 132 cái 6206 và 

16 cái 6202 

Puly truyền động đĩa đánh lông 66 

cái, gang xám, sơn emosy Đĩa đánh 

lông có 6 lỗ lắp ngón tay cao su 66 

đĩa bằng inox 304 Ngón tay cao su 

đánh lông dài 175mm: 396 cái làm 

bằng cao su tổng hợp 

Bộ điềuchỉnh vách theo phương 

ngang bằng cơ 

Hệ thống đường ống phun nước 

Trung Quốc 2017 80-85% 
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inox 304x40mm 

Máng hứng lông 01 cái, inox 304 

Thể tích nước cần 2m3/giờ 

   

VII Máy rửa móc Cái 01 

Kích thước 1.400 x 500 x 500mm 

Động cơ Gongji 2x1/2HP (Đài 

Loan) 

Vật liệu Inox 304 + bánh cước 

nhựa 

Vòng bi 04 bộ: UC 206 inox ANB 

Châu Âu 

Đài Loan 2017 80-85% 

VIII Băng chuyền mổ lòng   
 

   

1 

 

Đường ray cho xích tải 

(II) 

m 60 

Chiều dài xích tải 60m 

Đường ray T inox 304 – 6mm: 

chiều dài 60m 

Đường ray cong 90o inox 304: 06 

bộ 

Đường ray cong 180o inox 304: 04 

bộ 

Đường ray chuyển cao độ inox 

304: 02 bộ 

Bộ treo đường ray inox 304: Thanh 

treo Φ34x2mm 

Đài Loan 2017 80-85% 

2 Móc treo gà (II) Bộ 263 

Khoảng cách móc 228,6mm (7 mắt 

xích) 

Móc treo gà inox 304 : Φ7x263 cái 

Thanh nối móc treo inox 304: 

Φ7x263 cái 

Càng nhựa và con lăn bi: 263 bộ 

Đài Loan 2017 80-85% 

3 Xích tải (II) Hệ 01 

Xích tải Inox Φ8 - 304 x 60m Xích 

giữ móc Inox Φ5 - 304 x 70m Đài Loan 2017 80-85% 
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4 
Truyền động xích tải 

(II) Hệ 01 

Motor Gongji 1HP – 1/120-

3Φ (Đài Loan) 

Truyền động dây đai 4 sợi A65 

(Bando) 

Bộ điều khiển tốc độ Invertor ABB 

(Phần Lan) 

Tủ điều khiển từ tủ trung tâm Gối 

đỡ chính inox 304 

Trục truyền động chính inox 304 

Gối đỡ bị động inox 304 

Trục bị động inox 304 

Đài Loan 2017 80-85% 

5 Bánh xích tải (II) Hệ 01 

Bánh xích chủ động gang: Đường 

kính đĩa Φ366,5: 01 bộ Bánh xích 

bị động nhôm: 

Đường kính đĩa Φ366,5: 09 bộ 

Đài Loan 2017 80-85% 

6 
Khung treo đường ray 

xích tải Hệ 01 

Diện tích khung theo mặt bằng nhà 

máy, gồm nhiều khung ghép lại 

Vật liệu hình hộp inox 304 kích 

thước 50x100x3mm 

Toàn bộ khung sườn treo lên khung 

sườn nhà xưởng 

Đài Loan 2017 80-85% 

IX Máng hứng phụ phẩm Cái 02 

Kích thước 4.500 x 780 x 800mm 

Vật liệu Inox 304x1,5mm Trung Quốc 2017 80-85% 

X Bàn mổ lòng Cái 02 

Kích thước 2.000 x 600 x 900mm 

Vật liệu Inox 304x1,5mm 

Hệ thống xả nước dưới đáy bàn 
Trung Quốc 2017 80-85% 

XI Bàn làm lòng Cái 01 

Kích thước 2.000 x 1.000 x 900mm 

Vật liệu Inox 304x1,5mm Trung Quốc 2017 80-85% 

XII 
Hệ thống tháo gà tự 

động Cái 01 

Khung treo inox kích thước 

1.000x300x730mm 

Vật liệu inox 304 
Trung Quốc 2017 80-85% 

 
 

  

Bộ chỉnh cao độ bằng cơ 
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XIII Vít tải làm lạnh Hệ 01 

Kích thước 6.500 x Φ1.400 x 

1600mm 

Vật liệu inox 304 

Hệ thống xả nước dưới đáy bồn 

Bơm sục khí 1,5Kw/380V/3Φ 

Motor vít tải Gongji: giảm tốc 

1/400 – 0,75Kw/380V/3Φ 

Vòng bi 2 bộ UC 210 Inox ANB 

Châu Âu 

Phần làm lạnh bằng nước đá xay 

Gà 2kg nhiệt độ đầu vào 38o, đầu 

ra +10o – 12o 

Gà 2,5kg nhiệt độ đầu vào 38o, đầu 

ra +15o – 17o 

Gà 2,5kg nhiệt độ đầu vào 38o, đầu 

ra +20o – 22o 

Trung Quốc 2017 80-85% 

XIV Máy rửa móc Cái 01 

Kích thước 1.400 x 500 x 500mm 

Động cơ Gongji 2x1/2HP (Đài 

Loan) 

Vật liệu Inox 304 + bánh cước 

nhựa 

Vòng bi 04 bộ: UC 206 inox 

ANB Châu Âu 

Đài Loan 2017 80-85% 

XV Băng chuyền treo ráo   
 

   

1 
Đường ray cho xích tải 

(III) m 82 

Chiều dài xích tải 82m 

Đường ray T inox 304 – 6mm: chiều 

dài 82m 

Đường ray cong 90o inox 304: 04 bộ 

Đường ray cong 180o inox 304: 08 

bộ 

Bộ treo đường ray inox 304: 

Thanh treo Φ34 inox 304 

Đài Loan 2017 80-85% 
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2 Móc treo gà (III) Hệ 360 

Khoảng cách móc 228,6mm (7 mắt 

xích) 

Móc treo gà inox 304 : Φ7x360 cái 

Thanh nối móc treo inox 304: 

Φ7x360 cái 

Càng nhựa và con lăn bi: 360 bộ 

Đài Loan 2017 80-85% 

3 Xích tải (III) Hệ 01 

Xích tải Inox Φ8 - 304 x 82m Xích 

giữ móc Inox Φ4 - 304 x 92m Đài Loan 2017 80-85% 

4 
Truyền động xích tải 

(III) Hệ 01 

Motor Gongji 1HP – 1/100-

3Φ (Đài Loan) 

Truyền động dây đai 4 sợi A65 

(Bando) 

Bộ điều khiển tốc độ Invertor ABB 

(Phần Lan) 

Tủ điều khiển từ tủ trung tâm Gối 

đỡ chính inox 304 

Trục truyền động chính inox 304 

Gối đỡ bị động inox 304 Trục bị 

động inox 304 

Đài Loan 2017 80-85% 

5 Bánh xích tải (III) Hệ 01 

Bánh xích chủ động gang: Đường 

kính đĩa Φ366,5: 01 bộ Bánh xích 

bị động nhôm: Đường kính đĩa 

Φ366,5: 11 bộ 

Đài Loan 2017 80-85% 

6 
Khung treo đường ray 

xích tải Hệ 01 

Diện tích khung theo mặt bằng nhà 

máy, gồm nhiều khung ghép lại 

Vật liệu hình hộp inox 304 kích 

thước 50x100x3mm 

Toàn bộ khung sườn treo lên khung 

sườn nhà xưởng 

Đài Loan 2017 80-85% 

XVI Bàn pha lóc Cái 02 

Kích thước 2.000 x 10.000 x800mm 

Vật liệu Inox 304 x 1,5mm Trung Quốc 2017 80-85% 
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XVII Bàn thành phẩm Cái 06 

Kích thước 2.000 x 1.000 x 800mm 

Vật liệu Inox 304 x 1,5mm, dập lỗ 

10mm 
Trung Quốc 2017 80-85% 

XVIII Máy cắt gà Bộ 02 

Bàn inox 304: 1.200 x 600 x 800mm 

Máy cắt công suất 01 HP bonpi 

Italia 

Vật liệu Inox 304 

Italia 2017 80-85% 

XIX Thùng rửa sọt Cái 02 

Kích thước 1.000 x 780 x 500 mm 

(1 cái) 

Kích thước 1.200 x 1.200 x 690mm 

(1 cái) 

Vật liệu Inox 304 x 1,5mm 

Việt Nam 2017 80-85% 

XX Máy rửa móc Cái 01 

Kích thước 1.400 x 500 x 500mm 

Động cơ Gongji 2x1/2HP (Đài 

Loan) 

Vật liệu Inox 304 + bánh cước nhựa 

Vòng bi 04 bộ: UC 206 inox ANB 

Châu Âu 

Đài Loan 2017 80-85% 

XXI 
Thiết bị phụ trợ kèm 

theo Hệ 01 

Đường ống nước cho thiết bị dây 

chuyền 

Cây móc lòng: 03 cây 

Cao su đánh lông: 200 cây; Càng 

nhựa, con lăn, móc treo gà: 10 bộ 

Điện trở 17,5 KW: 01 cây; Cây 

móc phôi 02 cây; ghế đứng thao tác 

inox 04 cái; xe đẩy sọt inox 04 cái; 

máy kéo sọt inox 

06 cái; dao cắt tiết và pha lóc 06 

cái, bao tay inox 03 bộ 

Đài Loan 2017 80-85% 

XXII 
Tủ điện điều khiển 

trung tâm Hệ 1 

Bao gồm các thiết bị điều khiển cho 

toàn bộ dây chuyền CB đóng ngắt 

độc lập 

Invertor ABB (Phần Lan): xích tải 

Invertor ABB (Phần Lan): máy đánh 

lông 

Phần Lan 2017 80-85% 
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Vật liệu tủ thép sơn tĩnh điện Các 

nút điều khiển trên tủ 

Tủ được nối tiếp đất với hệ thống 

chống giật 

XXIII 
Máy phát điện dự  

phòng Cái 01 
Công suất 1.500kVA 

Đài Loan 2017 85-90% 
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2) Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu 

Nhu cầu nguyên vật, nhiên liệu sử dụng cho hoạt động của cơ sở được trình 

bày chi tiết dưới đây: 

Bảng 7. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu của dự án 

STT Nguyên, nhiên, vật liệu Đơn vị Số lượng Nguồn cung cấp 

1 Gia cầm, thủy cầm Con/ngày 6.000 Việt Nam 

2 Dầu DO Lít/Năm 500 Việt Nam 
Nguồn: Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân 

Tỷ lệ hao hụt sau khi giết mổ gia cầm, thủy cầm là 20%. Nghĩa là 1kg gà lông 

còn 0,8kg gà thịt. 

 

Hình 3. Sơ đồ cân bằng vật chất quy trình giết mổ gia cầm, thủy cầm 

Bảng 8.Tổng hợp số liệu nguyên vật liệu, thành phẩm chất thải trong quá 

trình sản xuất thực tế 

 

 

TT 

 

 

Tháng 

Số 

ngày 

hoạt 

động 

Nguyên liệu Thành phẩm và chất thải phát sinh 

(Kg/tháng) 

(Con 

/tháng) 

 

(Con/ngày) 

Gà thành 

phẩm 

(Con/tháng) 

 

Nội 

tạng 

 

Phân 

 

Lông 

Gia cầm, thủy cầm 

(1 con trọng lượng 

trung bình 3kg): 6.000 

con/ngày = 18.000 

kg/ngày 

Nước cấp 72m3/ngày 

Quy trình giết 

mổ gia cầm, 

thủy cầm 

Sản phẩm của dự án 

là gia cầm, thủy 

cầm đã được làm 

sạch 14.400 

kg/ngày = 6.000 con 

thịt/ngày 

Phụ phẩm (Nội tạng) 1.800kg/ngày; 

CTRCNTT: 1.800 kg/ngày (Lông gia cầm 

1.200kg/ngày; phân gia cầm 600kg/ngày) 

Nước thải 72m3/ngày 
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1 Tháng 

02/2022 

28 113.403 4.050 113.403 34.020 11.300 22.650 

2 Tháng 

03/2022 

31 144.915 4.674 144.915 43.450 14.000 28.950 

3 Tháng 

04/2022 

30 111.675 3.722 111.675 33.500 11.100 22.300 

4 Tháng 

05/2022 

31 155.913 5.029 155.913 46.750 15.500 31.000 

 5 Tháng 

06/2022 

30 125.296 4.176 125.296 37.500 12.400 25.000 

 

6 Tháng 

07/2022 

31 161.403 5.206 161.403 48.000 16.000 32.200 

7 Tháng 

08/2022 

31 163.542 5.275 163.542 48.900 16.300 32.500 

8 Tháng 

09/2022 

30 158.786 5.292 158.786 47.250 15.420 31.600 

9 Tháng 

10/2022 

31 150.844 4.865 150.844 43.500 15.000 30.000 

10 Tháng 

11/2022 

30 168.206 5.606 168.206 50.250 16.820 33.400 

11 Tháng 

12/2022 

31 160.327 5.171 160.327 47.790 16.032 32.000 

Trung bình  146.755 4.824 146.755 146.755 14.534 29.236 

3) Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Nhu cầu sử dụng hóa chất của cơ sở trong quá trình hoạt động được trình 

bày chi tiết dưới đây: 

Bảng 9. Nhu cầu sử dụng hóa chất của dự án 

 

STT 

 

Tên hóa chất 

Nhu cầu sử dụng thực tế 

(Kg/năm) Mục đích 

sử dụng 

Nguồn 

cung 

cấp 2020 2021 2022 Trung 

bình 

I Hóa chất phục vụ sản xuất  

 

1 

 

Chloramine B  

145 

 

85 

 

130 

 

120 

Khử trùng 

trong quá 

trình nhập 

gia cầm, thủy 

cầm 

Việt Nam 

2 Chế phẩm sinh 

học khử mùi 
175 95 180 150 

Khử mùi

 các 
Việt Nam 
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khu vực giết 

mổ 

3 Khí ozone 11.750 8.700 11.050 10.500 

Làm sạch 

và khử 

khuẩn gia 

cầm, thủy 

cầm 

Việt Nam 

II Hóa chất trong xử lý nước thải  

1 Chlorine 305 295 300 300 Khử trùng Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân 

4) Nguồn cung cấp điện 

 Nguồn cung cấp điện 

Nguồn điện Công ty sử dụng được lấy từ mạng lưới cung cấp điện của khu 

vực do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam– Công ty Điện lực Tây Ninh – Điện lực 

Dương Minh Châu cung cấp. 

 Nhu cầu sử dụng điện 

Hiện tại, nhu cầu sử dụng điện cho hoạt động của cơ sở trung 

bình khoảng 77.291kWh/tháng để phục vụ cho hoạt động sản xuất, chiếu sáng, 

sinh hoạt,... 

Nhu cầu sử dụng điện hiện tại cơ sở được ước tính trung bình từ 77.291 

kW/tháng. 

Ngoài ra, dự án còn trang bị 01 máy phát điện dự phòng với công suất 

1.500kVA để dự phòng trong trường hợp có sự cố mất điện, máy phát điện sử 

dụng nhiên liệu là dầu DO. 

5 )Nguồn cung cấp nước 

 Nguồn cung cấp nước 

Nguồn nước cung cấp của cơ sở được lấy từ nguồn nước dưới đất tại 02 giếng 

khoan trong khuôn viên cơ sở với tổng lưu lượng khai thác tối đa là 200 m3/ngày 

đêm. 

Cơ sở đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp Giấy phép 

khai thác nước dưới đất (Gia hạn, điều chỉnh lần 2) số 4121/GP-STNMT ngày 

10/7/2024 với các thông tin cụ thể như sau: 

+ Số giếng khai thác: 02 giếng. 

+ Lưu lượng khai thác: 80,4m3/ngày. 

+ Số ngày khai thác: 306 ngày/năm. 

+ Thời hạn khai thác: 03 năm kể từ ngày cấp phép. 

Theo số liệu thống kê thực tế tại cơ sở, nhu cầu sử dụng nước và lưu lượng 

nước thải trong quá trình hoạt động của cơ sở được trình bày trong các bảng dưới 
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đây: 

Bảng 10. Khối lượng sử dụng nước thực tế tại dự án 

STT Tháng 
Nhu cầu sử dụng Số ngày làm 

việc trung bình (m3/tháng) (m3/ngày) 

1 Tháng 01/2022 1.833 59,13 31 

2 Tháng 02/2022 1.649 58,89 28 

3 Tháng 03/2022 1.826 58,9 31 

4 Tháng 04/2022 2.176 72,53 30 

5 Tháng 05/2022 1.758 56,7 31 

6 Tháng 06/2022 1.776 59,2 30 

7 Tháng 07/2022 1.774 57,23 31 

8 Tháng 08/2022 1.849 59,65 31 

9 Tháng 09/2022 1.685 56,17 30 

10 Tháng 10/2022 1.744 56,26 31 

11 Tháng 11/2022 1.736 57,86 30 

12 Tháng 12/2022 1.803 58,16 31 

13 Tháng 02/2023 1.579 56,39 28 

Lưu lượng nước cấp trung bình 1.738 60  

Nguồn: Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân 

Bảng 11. Lưu lượng nước thải thực tế của dự án 

STT Tháng 
Lưu lượng nước thải 

Số ngày làm việc 
(m3/tháng) (m3/ngày) 

1 Tháng 01/2022 1.698 54,77 31 

2 Tháng 02/2022 1.529 54,6 28 

3 Tháng 03/2022 1.823 58,8 31 

4 Tháng 04/2022 1.928 64,27 30 

5 Tháng 05/2022 1.644 53,03 31 

6 Tháng 06/2022 1.686 56,2 30 

7 Tháng 07/2022 1.692 54,58 31 

8 Tháng 08/2022 1.766 56,97 31 

9 Tháng 09/2022 1.628 54,27 30 

10 Tháng 10/2022 1.685 54,35 31 

11 Tháng 11/2022 1.736 57,86 30 
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12 Tháng 12/2022 1.739 56,10 31 

13 Tháng 02/2023 1.518 54,21 28 

Lưu lượng nước thải trung bình 1.698 56,00  

Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây: 

Bảng 12. Bảng cân bằng sử dụng nước của dự án 

 

Mục đích sử dụng nước 

         Lưu lượng nước cấp 

         (m3/ ngày) 

Tối đa Trung bình 

Sinh hoạt của công nhân viên 6,4 6,0 

Nước phục vụ cho hoạt động giết mổ 72 52 

Nước cấp cho hoạt động nấu ăn tại khu nhà ăn 2 2 

Tổng nhu cầu sử dụng nước thường 

xuyên (Không bao gồm nước tưới cây, 

PCCC) 

80,4 60 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân 

Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở được ước tính như sau: 

 Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của công nhân 

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại cơ sở tính toán trung bình với định mức 

80 lít/người.ngày (Theo QCVN 01:2021/BXD). Tổng nhu cầu sử dụng nước sinh 

hoạt: 80 người x 80 lít/người.ngày =6.400 lít/ngày = 6,4m3/ ngày.đêm. Nước thải 

tương đương 100% nước cấp tương ứng 6,4m3/ngày. 

+ Nước cấp cho hoạt động giết mổ gia cầm, thủy cầm: Theo thống kê thực tế 

tại cơ sở, nhu cầu dùng nước trung bình cho 1 tấn sản phẩm là khoảng 5m3 nước. 

Tổng lượng sản phẩm tối đa của cơ sở là 6.000 con/ngày (01 con trung bình ra 

2,4kg thành phẩm tương đương 14,4 tấn sản phẩm/ngày); lượng nước cấp sử dụng 

cho hoạt động giết mổ tại thời điểm lớn nhất ứng với công suất khoảng 6.000 

con/ngày tối đa khoảng 72m3/ngày. Theo số liệu thống kê từ năm 2021 đến nay, 

trung bình mỗi ngày cơ sở giết mổ khoảng 4.500 đến 6.000 con, tương ứng với 

lượng nước thực tế sử dụng 52m3 đến 72m3/ngày. 

+ Nhu cầu nước cấp cho hoạt động nấu ăn: Lượng nước sử dụng phục vụ cho 

bếp ăn của cơ sở được tính toán theo TCVN 4513 : 1988 (Cấp nước bên trong – 

Tiêu chuẩn thiết kế). Định mức nước cấp sử dụng cho một suất ăn tương đương 

18 đến 25 lít/ngày. Báo cáo chọn định mức cho mỗi suất ăn tối đa tương đương 25 

lít/ngày. Vậy lượng nước cấp sử dụng cho hoạt động này tương đương: 

Qnhà ăn =25 lít/suất ăn ×01 người/suất ăn.ngày ×80người/ngày= 2000 

lít/ngày= 2m3/ngày. 

Tổng lưu lượng nước cấp của cơ sở tối đa khoảng 80m3/ngày. Trung bình 

khoảng 60m3/ngày. 
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1.3. Sản phầm của dự án 

Sản phẩm đầu ra của dự án là thịt gia súc, gia cầm và thủy cầm. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Quy trình hoạt động sản xuất của dự án như sau: 
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Lưu kho, 

xe đông lạnh 

Tiêu thụ 

Lập thủ tục kiểm 

dịch 

Đánh lông, lấy nội 

tạng 

Nước sạch, ozon 

Nước thải 

Khí thải, mùi hôi 

Gây ngất 

Nước thải 

Đóng gói bao bì, 

hút chân không 
Chất thải rắn 

Cắt tiết 

Rửa sạch 
Nước thải 

Gia cầm, thủy cầm 

đã qua kiểm dịch 

Nước thải, 

chất thải rắn 

Nhúng nóng 

Chất thải rắn 

Bao bì đã tiệt trùng 

Hình 4. Sơ đồ quy trình công nghệ giết mổ gia cầm và thủy cầm 
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 Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nguyên liệu của quá trình sản xuất là gia cầm và thủy cầm đã qua kiểm 

dịch được nhập về cơ sở và được đưa vào quy trình giết mổ trong ngày. Cơ sở 

không tổ chức lưu trữ gia cầm, thủy cầm. 

Gia cầm và thủy cầm nhập về trong ngày được chuyển sang xưởng giết mổ. 

Tại xưởng giết mổ, gia cầm và thủy cầm được giết mổ theo công nghệ sạch và 

khép kín. 

Trước tiên, gia cầm và thủy cầm được gây ngất bằng dòng điện vừa đủ để 

gây mê mà không ảnh hưởng đến chất lượng thịt. Sau khi gây mê gia cầm và 

thủy cầm, công nhân sẽ tiến hành cắt tiết và chứa tiết trong máng hứng tiết. Sau 

khi được lấy hết tiết, gia cầm và thủy cầm được đưa qua máy nhúng nước nóng 

tự động hoạt động bằng điện ở nhiệt độ khoảng 67 - 680C để dễ lấy lông mà 

không làm rách da của động vật khi qua máy đánh lông, thời gian nhúng tại máy 

nhúng nước nóng là 1,5 đến 2 phút. Nước nhúng gia cầm, thủy cầm sau một thời 

gian thì nồng độ chất bẩn tăng lên thì sẽ được xả bỏ để thay vào nước mới. Gia 

cầm và thủy cầm tiếp tục được chuyển sang máy đánh lông tự động để làm sạch 

lông, máy đánh lông có khả năng làm sạch lông trên gia cầm và thủy cầm khoảng 

90%, phần lông còn lại sẽ được công nhân nhổ bằng thủ công (cơ sở không sử 

dụng sáp trong quá trình đánh lông), tại công đoạn này sẽ phát sinh chất thải là 

lồng và được chứa trong các sọt sau đó sẽ thu gom bán cho đơn vị chức năng 

cần thu mua, lông gia cầm và thủy cầm có thể dùng cho ngành may mặc. Suốt 

quá trình trên, gia cầm và thủy cầm được vận chuyển bằng hệ thống băng chuyền 

treo (Cụm truyền động I). 

Sau quá trình đánh lông, gia cầm và thủy cầm được chuyển qua bàn mổ để 

tách nội tạng ra khỏi gia cầm và thủy cầm, một số bộ phận nội tạng của gia cầm 

và thủy cầm có thể làm thực phẩm hoặc dùng làm thức ăn cho gia súc, phần nội 

tạng làm phụ phẩm sẽ được sơ chế và rửa sạch trước khi xuất hàng phụ phẩm, 

công đoạn này được thực hiện thủ công. Sau đó gia cầm và thủy cầm được 

chuyển qua bồn rửa nước lạnh, hỗn hợp nước muối và khí ozone để làm sạch 

và khử trùng trước khi chuyển sang đóng gói. Trong quá trình sản xuất trên, gia 

cầm được vận chuyển trong 2 cụm truyền động II và III. 

Trước khi đóng gói gia cầm và thủy cầm được treo trên xích tải truyền động 

(Cụm truyền động IV) dài 100m để làm ráo. Sau đó sẽ được đưa vào phòng 

đóng gói sản phẩm và xuất bán trong ngày. Trong trường hợp khối lượng sản 

phẩm chưa kịp xuất bán kịp thời trong ngày, Công ty sẽ tạm thời lưu trữ sản 

phẩm trong phòng đông lạnh. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công lắp ráp dây chuyền 

giết mổ của dự án. 

1) Biện pháp tổ chức thi công: 

- Tổ chức bộ máy quản lý công trường. 

- Xác định vị trí định vị các hạng mục công trình theo hồ sơ thiết kế thi 

công do đơn vị tư vấn lập. 
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- Tổ chức tổng mặt bằng thi công sao cho thật hợp lý 

- Bố trí các kho, bãi để vật tư, thiết bị phục vụ thi công tại chỗ,  

2) Công nghệ thi công lắp ráp dây chuyền giết mổ của dự án: 

Biện pháp thi công lắp đặt máy móc, thiết bị: 

+ Vận chuyển máy móc, thiết bị từ nơi cung cấp về dự án bằng xe tải và 

các xe chuyên dụng. 

+ Các máy móc, thiết bị có trọng lượng lớn hoặc vị trí trên cao sẽ có sự 

hỗ trợ lắp đặt của xe cẩu. 

+ Các thiết bị, máy móc đơn giản lắp đặt thủ công. 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ dự án 

- Giai đoạn 1: Công suất giết mổ gia cầm và thủy cầm: 6.000 con/ngày: 

Đã hoàn thành đưa vào hoạt động ổn định. 

- Giai đoạn 2: Nâng công suất giết mổ gia cầm và thủy cầm từ 6.000 

con/ngày lên 24.000 con/ngày. 

+ Tiến độ xây dựng cơ bản: Từ quý 4/2024 đến quý 4/2025. 

+ Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động: Trong quý 

4/2025. 

- Giai đoạn 3: Thực hiện dây chuyền giết mổ heo công suất 600 con/ngày. 

+ Tiến độ xây dựng cơ bản: Từ quý 4/2025 đến quý 4/2026. 

+ Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động: Trong quý 

4/2026.  

1.6.2. Vốn đầu tư 

1) Tổng vốn đầu tư 

Tổng vốn: 48.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ đồng), cụ 

thể: 

Bảng 13. Tổng vốn đầu tư của dự án 
 

TT Hạng mục Thành tiền 

1 Chi phí xây dựng (bao gồm công trình 

BVMT) 
30.000.000.000 

2 Chi phí thiết bị (bao gồm thiết bị xử lý MT) 10.000.000.000 

3 Chi phí quản lý dự án 500.000.000 

4 Chi phí tư vấn ĐTXD 500.000.000 

5 Chi phí khác 1.000.000.000 

6 Chi phí dự phòng 6.000.000.000 

Tổng mức đầu tư 48.000.000.000 

Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư 
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2) Nguồn vốn: 

- Vốn góp của nhà đầu tư: 100%. 

- Vốn vay ngân hàng thương mại: Không có. 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

- Giai đoạn lắp ráp dây chuyền giết mổ: 

+ Nhu cầu nhân lực: 10 người. 

+ Cơ cấu tổ chức: Chủ Dự án hợp đồng thuê nhà thầu thi công toàn bộ 

các hạng mục công trình của Dự án. 

+ Tổ chức ăn ở, sinh hoạt của công nhân: Bố trí nhà tạm để công nhân 

lưu trú tại dự án. Tổ chức bếp ăn tập trung tại công trường đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm. 

- Giai đoạn hoạt động: Cơ cấu tổ chức quản lý, sản xuất của Cơ sở được 

minh họa trong hình sau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Sơ đồ tổ chức quản lý dự án 

1.6.4. Nhu cầu lao động 

Tổng nhu cầu lao động của cơ sở tối đa khoảng 80 người, trong đó có khoảng 

65 công nhân và 15 cán bộ văn phòng. 

Thời gian làm việc trung bình: 300 ngày/năm. 

+ Số ca làm việc mỗi ngày: 01 ca, 08 giờ làm việc/01 ca. 

 
  

Nhóm trưởng sản xuất Nhân viên nghiệp vụ 

Quản lý sản xuất 

Công nhân 
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CHƯƠNG II. 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG 

MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Vị trí địa lý 

Huyện Dương Minh Châu nằm ở phía Đông Nam tỉnh Tây Ninh, trong 

khoảng 106o08 ÷ 106o26’, kinh độ Đông và 11o11’ ÷ 11o33’, vĩ độ Bắc 

Ranh giới được xác định như sau: 

- Phía Bắc giáp huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

- Phía Đông giáp huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương, huyện Bình Long, tỉnh 

Bình Phước. 

- Phía Nam giáp huyện Gò Dầu. 

- Phía Đông Nam giáp thị xã Trảng Bàng. 

- Phía Tây giáp thị xã Tây Ninh. 

- Phía Nam giáp thị xã Hòa Thành. 

Các đơn vị hành chính tỉnh Tây Ninh (gồm 10 xã và 01 thị trấn): Xã Phan, 

Suối Đá, Chà Là, Cầu Khởi, Truông Mít, Lộc Ninh, Phước Ninh, Phước Minh, 

Bến Củi, Bàu Năng và thị trấn Dương Minh Châu. 

Huyện Dương Minh Châu nằm ở trung tâm tỉnh Tây Ninh, gần thị xã Tây 

Ninh, lại có ranh giới với tỉnh bạn Bình Dương. Với hệ thống giao thông khá 

thuận lợi, tạo mối quan hệ giữa huyện với các huyện và tỉnh trong vùng. Huyện 

có hồ Dầu Tiếng nổi tiếng nhất vùng Đông Nam Bộ, là điều kiện thuận lợi cho 

các ngành thủy sản, giao thông, du lịch,… Tuy nhiên, huyện có vị trí xa các 

trung tâm kinh tế lớn như thành phố Hồ Chí Minh, do vậy ít có cơ hội được 

hưởng sức lan tỏa của các trung tâm phát triển đó. 

2.1.1.2. Địa hình, địa chất 

Nhìn chung Dương Minh Châu có địa hình bằng phẳng, trên nền trầm tích 

phù sa cổ (Pleistocen), rất thuận lợi cho việc bố trí sử dụng các loại đất. 

Hình thể huyện chạy dài theo hướng Bắc Nam, chiều dài 31km từ cực Đông 

sang cực Tây chiều rộng tới 25km, nằm trên vùng đất cao của đồng bằng Nam 

Bộ, các dạng đại hình của huyện: 

- Địa hình đồi lượn sóng: phân bố ở các xã suối Đá, Phan, Phước Ninh. 

- Địa hình đồi bằng: phân bố ở hầu hết các xã, thị trấn của huyện. 

- Địa hình sườn đồi: phân bố ở các xã Suối Đá, Cầu Khởi, Phước Ninh, 

Phước Minh, Bến Củi, Lộc Ninh. 
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- Địa hình bằng: phân bố ở các xã. 

- Sông, hồ, mặt nước: có diện tích 13.643,98ha. 

Ngoài ra, Dương Minh Châu còn có diện tích ngập nước ở hồ Dầu Tiếng, 

diện tích này thay đổi theo mùa, phần diện tích ngập theo mùa khá lớn. 

2.1.1.3. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

Dương Minh Châu mang đặc điểm chung của vùng Đông Nam Bộ là khí hậu 

nhiệt đới gió mùa, nền nhiệt độ cao quanh năm, có hai mùa: mùa mưa và mùa 

khô trái ngược nhau, không có gó bão và mùa đông lạnh. Nhiệt độ bình quân từ 

26 ÷ 27oC, nhiệt độ tối cao trung bình 32oC vào tháng 3, 4, nhiệt độ tối thấp trung 

bình 23oC vào tháng 1. Tổng tích ôn tương đối cao (9000 ÷ 9700o) và phân bố 

tương đối đều theo mùa vụ thuận lợi cho việc trồng trọt quanh năm. Đây là điều 

kiện thuận lợi cho việc phát triển các trồng nhiệt đới. 

Lượng mưa trên địa bàn huyện tương đối lớn từ 1900 ÷ 2000mm/năm, phân 

bố theo mùa nên đã chi phối mạnh mẽ nền sản xuất nông nghiệp. 

Mùa khô kéo dài trong 6 tháng từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa 

rất thấp chỉ chiếm khoảng 10 ÷ 15% lượng mưa cả năm. Trong khi đó lượng bốc 

hơi rất cao, chiếm 64 ÷ 67% tổng lượng bốc hơi cả năm. 

Mùa mưa kéo dài trong 6 tháng từ tháng 5 đến tháng 10, mưa rất tập trung, 

lượng mưa 6 tháng mùa mưa chiếm 90% tổng lượng mưa cả năm. Lượng bốc hơi 

và nền nhiệt độ thấp hơn mùa khô. 

2.1.1.4. Điều kiện thủy văn 

Hệ thống sông rạch tự nhiên tương đối ít, chủ yếu là những con sông, suối 

nhỏ đổ vào hồ Dầu Tiếng, trong đó lớn nhất là sông Sài Gòn, sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn huyện hoàn toàn dựa vào hệ thống kênh đào dẫn nước tưới 

tiêu từ hồ Dầu Tiếng. 

Hồ nước Dầu Tiếng diện tích 27.000ha, dung tích 1,58 tỷ m3 nước, với 3/4 

diện tích hồ thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh, còn lại thuộc địa phận tỉnh Bình Dương 

và Bình Phước, hồ Dầu Tiếng với hệ thống kênh hoàn chỉnh đủ đảm bảo phục vụ 

nước cho công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt và cải thiện môi trường cho tỉnh 

và một số tỉnh lân cận. Bao gồm các kênh như: 

Kênh chính Đông với chiều dài 45 km, chảy qua các xã Phước Minh, Bến 

Củi, lộc Ninh, Truông Mít. 

Kênh chính Tây với chiều dài 39km chảy qua thị trấn DMC, Xã Suối Đá, 

Phước Ninh, Chà Là, Cầu Khởi, Bầu Năng. 

Kênh Tân Hưng có độ dài 29km nằm phía Bắc xã Suối Đá 

Kênh cấp 1 có 16 tuyến, tổng độ dài 54km 

Kênh cấp 2 có 66 tuyến, tổng độ dài 97km 

Kênh cấp 3 có 78 tuyến, tổng độ dài 55km 

Kênh cấp 4 có 10 tuyến, tổng độ dài 8,5km 
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2.1.2.  Hệ thống thủy lợi của huyện cơ bản đáp ứng được yêu cầu cung cấp 

nước cho sản xuất trên địa bàn.Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.1.2.1. Điều kiện kinh tế 

a. Nông nghiệp  

- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 28.618 ha, đạt 100% kế hoạch, 

so cùng kỳ đạt 101,4%, (Một số cây trồng chính: Lúa: 8.810 ha, mì 9.647 ha, rau 

các loại 4.018 ha; các loại cây trồng nhỏ, lẻ khác: 6.143 ha). Tổ chức 12 lớp tập 

huấn phòng trừ dịch hại trên cây trồng (lúa, khoai mì) trên địa bàn các xã, thị trấn. 

Công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng khai thác lợi thế tiềm năng của 

từng vùng, sản xuất gắn thị trường tiêu thụ sản phẩm từng bước chuyển biến tích 

cực gắn với thực hiện chương trình đảm bảo an ninh lương thực, trong đó diện tích 

đất lúa được giữ ổn định (6.131,02 ha). 

- Chăn nuôi - thú y: Ngành chăn nuôi trên địa bàn ổn định, loại hình chăn 

nuôi gia công trong phương thức chăn nuôi quy mô trang trại ngày càng phát 

triển. Tỷ lệ chăn nuôi quy mô lớn và quy mô vừa so với tổng đàn: đàn heo đạt 

73.59%, đàn trâu, bò đạt 14.27%, đàn gia cầm đạt 88,84%; còn lại là chăn nuôi 

quy mô nhỏ và chăn nuôi nông hộ. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh trên gia súc, gia cầm, không xảy ra dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. 

- Khuyến nông: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến 

tình hình dịch bệnh trên cây trồng, chủ động giúp nông dân phòng trị các bệnh 

gây hại cho cây trồng, vật nuôi. Kiểm tra, nghiệm thu tiến độ thực hiện 05 mô 

hình khuyến nông trên địa bàn huyện với diện tích 4,1ha tại 03 xã Suối Đá, Phước 

Ninh, Chà Là. Kết quả: các mô hình được thực hiện đúng tiến độ.  

b. Lâm nghiệp 

Tỷ lệ che phủ rừng (không tính cây cao su) đạt 1,87%. Triển khai thực hiện 

kế hoạch trồng cây phân tán năm 2025, kết quả đã tổ chức trồng 18.000 cây (sao, 

dầu và keo).  

c) Công nghiệp - xây dựng, quy hoạch  

- Kinh tế tập thể: huyện có 18 hợp tác xã, gồm 15 hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp, 02 hợp tác xã dịch vụ và 01 hợp tác xã Quỹ tín dụng nhân dân, với 206 

thành viên, tổng số lao động làm việc thường xuyên 206 lao động. 

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị: 15 công trình; nhà ở 

riêng lẻ tại nông thôn 08 công trình và 04 công trình khác. Triển khai thực hiện 

lập quy hoạch chung Thị trấn và hướng dẫn các xã Bến Củi, Cầu Khởi, Chà Là, 

Lộc Ninh, Phước Minh, Phước Ninh, Suối Đá, Truông Mít thực hiện các bước lập 

quy hoạch nông thôn theo đúng quy định.  

- Xây dựng và lấy ý kiến các ngành chức năng về đồ án Quy hoạch chi tiết 

1/500 Khu ở phát triển mới phía Bắc công viên trung tâm thị trấn Dương Minh 

Châu. 

- Cấp mới, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể cho 754 giấy, 

tổng vốn đăng ký 366.700 triệu đồng; chấm dứt hoạt động kinh doanh 32 hộ. 
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- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh, niêm yết giá và bán 

theo giá niêm yết của các cơ sở kinh doanh, chủ động nắm tình hình biến động giá 

cả thị trường. Hàng hóa đa dạng, phong phú, thị trường ổn định, không có hiện 

tượng mất cân đối cung, cầu trên địa bàn. 

2.1.2.2. Văn hóa – xã hội 

a) Văn hóa và Thông tin 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ, các sự kiện chính trị tại địa 

phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu của 

người dân. 

- Tổ chức phát sóng trên hệ thống truyền thanh được 968 giờ 05 phút, biên 

tập được 263 chương trình thời sự, 1.810 tin, 255 bài. Thực hiện 87 chuyên mục 

tuyên truyền và giới thiệu gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, an ninh trật tự, phổ biến pháp luật. 

- Không xảy ra bạo lực gia đình trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 thiết thực, ý nghĩa. 

- Tạo điều kiện hỗ trợ Liên đoàn dù lượn thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 

tổ chức sự kiện bay dù lượn chào mừng ngày Giải phóng miền Nam thống nhất 

đất nước và tổ chức Lễ ra mắt Liên đoàn dù lượn, diều bay thể thao tỉnh Tây Ninh 

lần thứ I (2022-2026) tại ngã ba Bờ Hồ, thu hút được sự quan tâm của đông đảo 

người dân địa phương và khách tham quan. 

- Đã tổ chức được các giải thi đấu thể thao lớn như: Giải bóng chuyền, giải 

bóng đá cup Taniland, giải Cầu lông, giải Taekwondo, giải bơi lội mở rộng lần 

thứ nhất,… thu hút được đông đảo vận động viên tham gia. 

b) Giáo dục 

Tiểu học: học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 98,2%, 100% học 

sinh hoàn thành chương trình tiểu học; Trung học cơ sở: học sinh có học lực trung 

bình trở lên đạt 96,8%; Trung học phổ thông: học sinh có học lực trung bình trở 

lên đạt 99%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98,94%. 

- Tỷ lệ học sinh bỏ học các cấp: Tiểu học 40 em, tỷ lệ 0,4%; THCS: 15, tỷ lệ 

0,2%. 

- Tổ chức khai giảng năm học mới vui tươi, ý nghĩa và đảm bảo an toàn. 

- Tổ chức huy động học sinh ra lớp đạt: Mầm non, Mẫu giáo 3.671/118 nhóm, 

lớp; Tiểu học 9.903/335 lớp; THCS 6.480/167 lớp; THPT 2.638/63 lớp. 

- Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục được 1.267/1.374 

biên chế giao, rà soát và ban hành kế hoạch tuyển dụng giáo viên theo quy định. 

c) Công tác Y tế  

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, khám, chữa bệnh 

tây y được 80.056 lượt, giảm 17.876 lượt so với cùng kỳ; đông y 19.576 lượt, giảm 

9.872 lượt so với cùng kỳ; khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, hoàn cảnh 

khó khăn 3.834 lượt, trị giá hơn 99,6 triệu đồng. 



45  

 

- Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế và phòng, chống dịch bệnh, 

trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ 7 loại vắc xin đạt 77% chỉ tiêu tỉnh giao; phụ 

nữ có thai được tiêm ngừa uốn ván đạt 96% chỉ tiêu tỉnh giao.  

- Tổ chức kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết, không để phát sinh thành ổ dịch, 

tổng số phát hiện 1.450 trường hợp, tăng 1.341 trường hợp so với cùng kỳ. 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi thấp còi ước còn 13,35%, đạt 100% kế 

hoạch (NQ dưới 13,51%) 

- Duy trì 5,2 bác sĩ/vạn dân, đạt 100% kế hoạch (NQ 5,2); 5,4 giường 

bệnh/vạn dân, đạt 100% kế hoạch (NQ 5,4). 

2.1.3. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án với đặc điểm 

kinh tế - xã hội khu vực dự án 

Dự án Lò mổ gia súc, gia cầm và thủy cầm Thanh Bảo Hân của Công ty 

TNHH MTV Thanh Bảo Hân được đầu tư xây dựng trên thửa đất đất 483, 484 tờ 

bản đồ số 12, ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây 

Ninh.  

- Khoảng cách từ cơ sở đến Khu dân cư tập trung gần nhất là 500m về hướng 

Đông Bắc và hướng Đông Nam, cách khu dân cư tập trung về hướng Tây Nam 

khoảng 510m. 

- Cách cơ sở khoảng 1,9km về hướng Tây Nam là chợ Bàu Năng, cách trường 

học gần nhất (Trường Tiểu học Bàu Năng B thuộc ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng) 

khoảng 980m về hướng Tây Nam; cách Trường THCS Bàu Năng khoảng 1,2km 

về hướng Tây Nam, cách Trường Tiểu học Bàu Năng A thuộc ấp Ninh Hiệp, xã 

Bàu Năng khoảng 2,08 km về hướng Tây Nam; cách cơ sở y tế gần nhất (Trạm 

y tế xã Bàu Năng) khoảng 1,8km về hướng Tây Nam; cơ sở cách Quốc lộ 22B 

khoảng 7,2 km về hướng Tây và Tây Nam. 

- Tiếp giáp dự án về hướng Tây là kênh thoát nước, cách dự án khoảng 70 

đến 90 m về hướng Nam là suối Cầu Vườn Điều, kênh thoát nước trên và suối 

cầu Vườn Điều là nguồn tiếp nhận nước mưa, nước thải của cơ sở, có mục đích 

sử dụng chủ yếu là tưới tiêu, thoát nước, không sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

Khoảng cách từ cơ sở đến Kênh Tây khoảng 20m, hiện nay mục đích sử dụng 

kênh Tây chủ yếu phục vụ cho hoạt động tưới tiêu, không sử dụng cho mục đích 

sinh hoạt. 

- Trong phạm vi bán kính 500m không có đường quốc lộ, sông, suối, nguồn 

nước sử dụng cho mục đích cấp sinh hoạt. Trong phạm vi bán kính 01 km không 

có trại chăn nuôi, chợ buôn bán gia súc, gia cầm và các nguồn gây ô nhiễm như 

bãi rác, nghĩa trang, nhà máy thải bụi và hóa chất độc hại. 

Do đó vị trí triển khai của lò mổ hoàn toàn phù hợp với các quy định tại QCVN 

01 - 150:2017/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu vệ sinh thú y đối 

với cơ sở giết mổ động vật tập trung. 

2.2. Hiện trạng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án 

2.2.1. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước mặt, nước ngầm, 



46  

 

không khí khu vực thực hiện dự án 

Để đánh giá sự phù hợp của vị trí dự án với đặc điểm môi trường tự nhiên 

của khu vực dự án; Chủ dự án phối hợp với đơn vị lấy mẫu tiến hành đo đạc, 

lấy mẫu và phân tích các thành phần môi trường tự nhiên khu vực dự án trong 

03 đợt 

- Đợt 1: ngày 20/03/2025 (Không khí, nước dưới đất, nước mặt, đất) 
 

 

- Đợt 2: ngày 21/03/2025 (Nước mặt) 

- Đợt 3: ngày 22/03/2025 (Nước mặt) 

a) Hiện trạng chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn 

Vị trí lấy mẫu chất lượng không khí và tiếng ồn được mô tả tại bảng dưới và 

được thể hiện trong sơ đồ vị trí lấy mẫu hiện trạng tại phần phụ lục 

Bảng 14: Vị trí lấy mẫu môi trường không khí và tiếng ồn 
 

 

Ký hiệu 

 

Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ VN2000 kinh tuyến 

trục 108o30’, múi chiếu 3o 

X Y 

KK01 
Khu vực văn phòng 

416.112 1.392.635 

KK02 Khu vực xưởng sản xuất 416.188 1.392.382 

KK03 
Khu vực xử lý chất thải 

416.042 1.392.278 

Chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn như sau: 

Bảng 15: Kết quả chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn khu vực dự án 
 

 

TT 

 

Thông số 

 

Đơn vị 

 

KK01 

 

KK02 

 

KK03 

QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 

1 Nhiệt độ oC 29,9 29,6 29,8 - - 

2 Độ ẩm % 58,4 59,4 60,1 - - 

3 Tốc độ gió m/s 4,2 5,1 4,4 - - 

4 Tiếng ồn dBA 50,4 51,1 55,4 - 70 

5 Bụi TSP g/Nm3 KPH KPH KPH 300 - 

6 SO2 g/Nm3 47 38 35 350 - 

7 CO g/Nm3 5.229 5.381 5.070 30.000 - 

8 NO2 g/Nm3 42 41 32 200 - 

9 Amoni(NH3) g/Nm3 KPH KPH KPH 200  

10 
Hydrosulfide 

(H2S) 
g/Nm3 KPH KPH KPH 42 - 

Ghi chú: 

1. QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

2. QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí. 
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3. (–) Không quy định trong QCVN. 

4. KPH: Không phát hiện 
 

 

Nhận xét: Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực thực hiện dự 

án tại 3 vị trí cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn quy 

chuẩn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. 

b) Hiện trạng chất lượng nước dưới đất 

Vị trí lấy mẫu chất lượng nước ngầm được mô tả tại bảng dưới và được 

thể hiện trong sơ đồ vị trí lấy mẫu hiện trạng tại phần phụ lục. 

Bảng 16: Kết quả chất lượng môi trường nước ngầm khu vực dự án 
 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 

09:2023/BTNMT NN01 NN02 

1 pH – 7,02 6,89 5,8 – 8,5 

2 TDS mg/L 310 308 1.500 

3 Độ cứng mg/L 243 244 500 

4 Chỉ số pemanganat mg/L KPH 0,703 4 

5 Amoni (NH4
+ N) 

– mg/L KPH KPH 1 

6 Nitrat (NO3
-
–N) mg/L 0,013 0,014 15 

7 Clorua (Cl–) mg/L 3,17 1,49 250  

8 Asen (As) mg/L KPH KPH 0,05  

9 Coliform CFU/100mL KPH KPH 3  

Ghi chú: 

1. QCVN 09:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước dưới đất; 

2. KPH: Không phát hiện. 

3. (<): Kết quả nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp. 

Nhận xét: So sánh kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất trong 3 đợt 

quan trắc cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích đều thấp hơn giới hạn cho phép 

của QCVN 09:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước dưới đất. 

c) Hiện trạng môi trường nước mặt 

Vị trí lấy mẫu chất lượng nước mặt được mô tả tại bảng dưới và được thể 

hiện trong sơ đồ vị trí lấy mẫu hiện trạng tại phần phụ lục. 

Bảng 17: Kết quả chất lượng nước mặt khu vực dự án 
 

 

TT 
Thông 

số 

 

Đơn vị 
NM01 NM02 QCVN 

08:2023/BTNMT 
Bảng 2, Mức B Đợt 1 Đợt 2 Đợt 1 Đợt 2 

1 pH – 7,07 7,01 6,89 7,03 6 - 8,5 

2 TSS mg/L 12 12,0 7,6 7,2  100 
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3 BOD5 mg/L 7,29 10,3 4,79 5,15  6 

 

Ghi chú: 

1. QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt; 

2. (<): Kết quả nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp; 

3. (–): Không quy định trong QCVN; 

4. Bảng 2. Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ việc phân 

loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường 

sống dưới nước; 

5. Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều 

oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích 

sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù 

hợp. 

Nhận xét: So sánh kết quả phân tích chất lượng nước mặt trong 3 đợt quan 

trắc cho thấy hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép 

của QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt. Tuy nhiên có chỉ tiêu BOD5 của NM01 vượt quy chuẩn ở đợt 1 là 1,215 

lần, vượt quy chuẩn ở đợt 2 là 1,717 lần. 

d) Hiện trạng môi trường đất 

Vị trí lấy mẫu chất lượng đất được mô tả tại bảng dưới và được thể hiện 

trong sơ đồ vị trí lấy mẫu hiện trạng tại phần phụ lục. 

Bảng 18: Vị trí lấy mẫu đất 
 

 

STT 
Kí hiệu 

mẫu 

 

Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ VN2000 kinh tuyến 

trục 108o30’, múi chiếu 3o 
X Y 

 

1 

 

DD01 Khu vực xử lý chất thải của dự án 

 

416.096 

 

1.392.360 

  

 

Chất lượng môi trường đất của dự án như sau: 

Bảng 19: Kết quả chất lượng đất khu vực dự án 
 

 

TT 

 

Thông số 

 

Đơn vị 
Kết quả QCVN 

03:2023/BTNMT, 
Loại 1 DD01 

1 Asen (As) mg/Kg KPH 25 

4 COD mg/L 12,8 19,2 9,6 9,6  15 

5 
Tổng 

Nitơ 
mg/L 4,27 4,27 2,32 2,32  1,5 

6 
Tổng 

Photpho 
mg/L 0,045 0,034 0,108 0,108  1,5 

7 
Tổng 

Coliform 

MPN/ 

100mL 
2,2x103 3,5x103 2,8x103 2,4x103  5.000 
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2 Cadimi (Cd) mg/Kg 0,430 4 

3 Chì (Pb) mg/Kg KPH 200 

4 Thủy ngân (Hg) mg/Kg KPH 12 

5 Tổng Crôm (Cr) mg/Kg KPH 150 

Ghi chú 

1. QCVN 03:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất; 

2. Loại 1: Bao gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; 

3. (<): Kết quả nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp; 

4. ND: Không phát hiện. 

Nhận xét: So sánh kết quả phân tích với QCVN 03:2023/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích 

đều nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Quy chuẩn. 

 Đánh giá chung về hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án 

Thông qua kết quả 03 đợt quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường 

không khí, tiếng ồn, nước mặt tại khu vực thực hiện dự án cho thấy chất lượng 

môi trường trong khu vực là tương đối tốt, các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong 

giới hạn quy chuẩn cho phép. Điều này cho thấy địa điểm thực hiện dự án là 

phù hợp với đặc điểm tự nhiên môi trường khu vực và sẽ không gây trở ngại khi 

thi công xây dựng dự án và khi dự án đi vào hoạt động. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

- Động vật: trong khu vực thực hiện dự án và khu vực xung quanh chủ yếu 

là đất nông nghiệp của người dân, nên chủ yếu là các loài động vật nhỏ như chim, 

bướm, sâu bọ, các loài bò sát như tắc kè, thằn lằn, rắn. Một số ít loại vật nuôi 

của người dân xung quanh như chó, mèo, gà, vịt,… Không có các loài động vật 

hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

- Vị trí thực hiện dự án không có đất mặt nước. Xung quanh khu vực thực 

hiện dự án không có ao hồ lớn,... Qua khảo sát hiện trạng khu vực dự án cho 

thấy không có các loài thuỷ hải sản quý hiếm, cần bảo tồn. 
 

 

- Nhìn chung, trên toàn bộ các khu vực triển khai của dự án về thành phần 

và chủng loại sinh vật khá nghèo nàn và không có các loài quý hiếm nằm trong 

danh mục cần được bảo vệ. 

- Khu vực thực hiện Dự án không nằm gần khu vực bảo tồn hay các vùng 

sinh thái nhạy cảm. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường 

khu vực thực hiện dự án 

- Vị trí thực hiện dự án nằm ở ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, không nằm trên phường của đô thị đặc biệt, đô thị 

loại I, II, III, IV. 

- Dự án không có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, 

khu di sản thế giới, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh... 
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- Do đó vị trí triển khai của lò mổ hoàn toàn phù hợp với các quy định tại 

QCVN 01 - 150:2017/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu vệ 

sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

 Về điều kiện tự nhiên 

- Vị trí xây dựng dự án cách xa khu dân cư, xung quanh chủ yếu là đất sản 

xuất nông nghiệp, không có dân sinh sống nên các tác động của dự án đến người 

dân xung quanh là không lớn và cũng phần nào phòng tránh lây lan dịch bệnh 

từ bên ngoài vào dự án; 

- Địa hình vị trí dự kiến xây dựng dự án tương đối bằng phẳng, cấu tạo các 

lớp địa chất khu vực ổn định, thuận lợi cho việc quy hoạch và thi công các hạng 

mục công trình của Dự án; 

- Điều kiện khí hậu khu vực thích hợp cho hoạt động giết mổ; 

- Dự án không nằm trong khu vực bảo tồn, không gần các vùng sinh thái 

nhạy cảm. Khu vực dự án chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp của người dân và 

đã chịu tác động của hoạt động sản xuất từ lâu nên hệ động, thực vật tại đây tương 

đối nghèo nàn cả về số lượng, thành phần loài và hầu như không có loài nào quý 

hiếm. Do vậy, việc thực hiện dự án ít có khả năng ảnh hưởng đến tài nguyên sinh 

vật của khu vực. 

 Về điều kiện kinh tế - xã hội 

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã nhà. 

Mặt khác, góp phần tạo công ăn việc làm cho địa phương. Chất lượng môi 

trường nền tại khu vực dự án hiện tương đối tốt. Đây là điều kiện thuận lợi khi 

triển khai thực hiện dự án vì sức chịu tải của môi trường cao và đảm bảo được 

yêu cầu chất lượng nước để cung cấp cho hoạt động chăn nuôi của dự án. 
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CHƯƠNG III.  

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CÔ MÔI TRƯỜNG 

 
Quá trình đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án và đề xuất các 

biện pháp, công trình bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường được chia 

làm 2 giai đoạn: Giai đoạn thi công, lắp đặt dây chuyền giết mổ dự án và giai 

đoạn vận hành. Các tác động môi trường và các biện pháp, công trình bảo vệ 

môi trường, ứng phó sự cố môi trường của từng giai đoạn được liệt kê, phân 

tích, đánh giá và đề xuất cụ thể như sau: 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn thi công, lắp đặt dây chuyển sản xuất 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Tác động của việc chiếm dụng đất, mặt nước, giải phóng mặt bằng, di 

dân, tái định cư. 

Toàn bộ diện tích đất thuộc sở hữu của chủ dự án do đó khi triển khai thực 

hiện dự án sẽ không xảy ra hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân, tái 

định cư. Sẽ không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện. 

3.1.1.2. Các tác động đến đa dạng sinh học. 

Hiện trạng trên đất đa phần là công trình dự án đã xây dựng, hệ sinh thái 

tự nhiên trên cạn hầu như không còn nên không ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự 

nhiên và đa dạng sinh học của khu vực. 

3.1.1.3. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

Các hoạt động có khả năng gây tác động xấu đến môi trường trong giai 

đoạn thi công, lắp đặt như: 

- Hoạt động vận chuyển máy móc, thiết bị thi công đến dự án 

- Hoạt động vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu thi công đến dự án 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân. 

Các đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải của dự án được 

đánh giá cụ thể như sau: 

 

a) Tác động do bụi, khí thải 

* Bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển lắp đặt máy móc, thiết bị công: 

Nguồn phát sinh: Hoạt động vận chuyển trang thiết bị, máy móc Thời gian 

phát sinh: Trong thời gian vận chuyển (2 ngày) 

Đối tượng bị tác động: Môi trường không khí, người dân 2 bên tuyến 

đường vận chuyển, người tham gia giao thông. 
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Để phục vụ cho giai đoạn thi công của dự án, đơn vị thi công phải tiến 

hành vận chuyển nguyên thiết bị, máy móc đến công trình. 

Dựa vào nhu cầu thiết bị máy móc phục vụ cho thi công xây dựng được 

trình bày ở Chương 1. Để vận chuyển lượng thiết bị máy móc này đến địa điểm 

thực hiện dự án cần 10 chuyến (trừ xe tải tự di chuyển). Khoảng cách vận 

chuyển dự kiến 30km. 

Quá trình vận chuyển bao gồm: 
 

 

Bảng 20: Tổng chiều dài đoạn đường vận chuyển trong ngày 
 

 

 

Hoạt động 

 

Số 

chuyến 

xe 

 

Thời 

gian 

tác 

động 

Quãng 

đường 

vận 

chuyển 

(km) 

Số lượt vận 

chuyển trong 

ngày 

Tổng chiểu 

dài vận 

chuyển trong 
ngày (km/ng) 

Có tải Không tải 
Có 

tải 

Không 

tải 

Vận chuyển thiết 

bị máy móc 

 

10 
8h/ngày 

2 ngày 

 

30 

 

5 

 

5 

 

150 

 

150 

Xe tải di chuyển 

đến dự án 

 

6 
8h/ngày 

2 ngày 

 

30 

 

0 

 

3 

 

0 

 

90 

Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển được tính dưới bảng sau: 

Bảng 21: Tải lượng bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển thiết bị, máy móc 
 

 

Hoạt động 

E (kg/km) D (km/ngày) Q (mg/m.s) 

Có tải Không tải Có tải Không tải Có tải Không tải 
Tổng 

cộng 

VC thiết bị 

máy móc 
0,25 0,16 150 150 0,043 0,028 0,070 

Xe tải tự di 

chuyển đến 

dự án 

 

0,25 

 

0,16 

 

0 

 

90 

  

0,017 

 

0,017 

Tổng cộng 0,087 

Bụi phát thải và lan truyền trên đường vận chuyển có dạng nguồn đường, 

mức độ khuếch tán chất ô nhiễm trong không khí từ dòng xe thường sử dụng 

mô hình Sutton dựa trên lý thuyết Gauss áp dụng cho nguồn đường: 

Nồng độ bụi được tính theo công thức mô hình cải biến của Sutton như sau 

 
[Công thức 3] 

 

 

Trong đó: 

C: nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, 
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mg/m3 E: lượng thải (mg/m.s) 

z: độ cao của điểm tính toán so với mặt nguồn đường, m 

δz: trị số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z, là hàm số của khoảng cách 

theo phương gió thổi (x). δz = 0,53x0,73 

Với x là khoảng cách theo chiều gió thổi tại điểm tính toán so với nguồn 

thải, m. 

 

u: vận tốc gió trung bình của dự án: 2,4 m/s 

h: độ cao của mặt nguồn đường so với mặt đất xung quanh, m 

Ta chọn độ cao điểm tính toán z (điểm chịu tác động tại khoảng cách x) là 

trên mặt đất tương đương với z=0m; độ cao mặt nguồn so với mặt đất xung quanh 

bằng với chiều cao ống khói xe tải so với mặt đất, tương đương với h = 0.5m. 

Áp dụng Công thức 3 – ta tính toán được nồng độ bụi lan truyền trên đường 

vận chuyển như sau: 

Bảng 22: Nồng độ bụi phát sinh do quá trình vận chuyển thiết bị máy móc 
 

Vận 

tốc gió 
Nồng độ bụi  

Khoảng cách (m) 

QCVN 

(m/s) ( mg/m.s) 05:2023/BTNMT 

  2 3 5 7,5 (mg/m3) 

2,4 0,087 0,078 0,054 0,035 0,026 0,3 

* Khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển máy móc, thiết bị thi công 

lắp đặt dây chuyền sản xuất: 

- Nguồn phát sinh: Hoạt động vận máy móc, thiết bị thi công 

- Thời gian phát sinh: Trong thời gian vận chuyển 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường không khí, người dân 2 bên tuyến 

đường vận chuyển, người tham gia giao thông. 

- Thải lượng và nồng độ: 

Căn cứ hệ số phát thải khí ô nhiễm (EF) của xe tải hạng nặng sử dụng dầu 

diesel tải trọng từ 3,5 – 16 tấn (chạy tốc độ trung bình 60km/h) của tổ chức y 

tế thế giới (WHO). Tải lượng phát sinh khí thải từ hoạt động vận chuyển máy 

móc, thiết bị thi công như sau: 

Bảng 23: Tải lượng khí thải phát sinh 
 

Hoạt động 
Chất ô nhiễm 

Bụi SO2 NO2 CO THC/VOC 

Vận 

chuyển 

máy 

móc, 
thiết bị 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/1000km) 
0,9 4,15S 14,4 2,9 0,8 

Tải lượng (kg/ngày) 0,35 0,08 5,62 1,13 0,31 

Tải lượng (mg/m.s) 0,000 0,000 0,007 0,001 0,000 
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Áp dụng Công thức 3 – ta tính toán được nồng độ khí thải lan truyền trên 

đường vận chuyển như sau: 

Bảng 24: Nồng độ khí thải phát sinh 
 

 

Chất ô nhiễm 

 

Khoảng cách (m) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

2 3 5 7,5 (mg/m3) 

Bụi (mg/m3) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,3 

SO2 (mg/m3) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,35 

NO2 (mg/m3) 0,006 0,004 0,003 0,002 0,2 

CO (mg/m3) 0,001 0,001 0,001 0,000 30 

THC/VOC 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

 
 

Áp dụng Công thức 3 ta tính được nồng đồ bụi phát sinh từ quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu xây dựng và thiết bị chăn nuôi, XLNT như sau: 

Bảng 25: Bảng Nồng độ bụi phát sinh do quá trình vận chuyển 
 

Vận 

tốc gió 
Nồng độ bụi  

Khoảng cách (m) 

QCVN 

(m/s) ( mg/m.s) 05:2023/BTNMT 

  2 3 5 7,5 (mg/m3) 

2,4 0,000 2,027 0,285 0,074 0,038 0,3 

Ghi chú: 

QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí 

Đánh giá: 

- So sánh với quy chuẩn cho thấy bụi phát sinh từ các phương tiện vận 

chuyển vật liệu vượt giới hạn cho phép trong bán kính dưới 2m từ nguồn phát 

sinh. Trong khoảng cách này, bụi phát sinh ảnh hưởng trực tiếp đến những người 

cùng tham gia giao thông. Trên khoảng cách 2m nồng độ bụi phát sinh đạt quy 

chuẩn cho phép, cho thấy, bụi phát sinh từ hoạt động này không gây tác động đến 

người dân sinh sống dọc theo tuyến được vận chuyển. Tuy nhiên chủ dự án sẽ 

có các biện pháp giảm thiểu thêm để hạn chế tối đa nguồn gây ô nhiễm này. 

- Không gian tác động: Dọc theo tuyến đường vận chuyển 

- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình vận chuyển của dự án (Vận chuyển 

nguyên vật liệu 400 ngày, vận chuyển thiết bị chăn nuôi 60 ngày, tổng là 460 

ngày). 
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b) Tác động do nước thải 

b.1) Tác động do nước mưa chảy tràn: 

- Nguồn phát sinh: Nước mưa chảy tràn trên bề mặt dự án 

- Thời gian phát sinh: Thời điểm có mưa 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường đất, nước khu vực dự án 

- Thải lượng và nồng độ: 

Thời gian thi công lắp đặt dự án dự kiến khoảng 10 ngày (đã trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ). Để dự báo khả năng bị tác động do nước mưa chảy tràn trong giai 

đoạn san lấp mặt bằng cũng như thi công xây dựng dự án, lưu lượng nước mưa 

chảy tràn được dự báo như sau: 

- Tổng diện tích khu đất của công trình bị ảnh hưởng bởi nước mưa chảy 

tràn là 28.478,7 m2. Áp dụng công thức tính nước mưa chảy tràn của Lê Trình, 

năm 1997 - Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, nhà xuất bản Khoa 

khọc và Kỹ thuật, Hà Nội và hệ số dòng chảy mặt được lấy theo giáo trình bài 

giảng về mạng lưới thoát nước mưa – TS Nguyễn Trung Việt, TS Trần Thị Mỹ 

Diệu ta có lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực như sau: 

Qmưa = 0,278 x k x I x A 

Trong đó: k : Là hệ số dòng chảy (chu kỳ lặp lại trận mưa là 10 năm) 

I : cường độ mưa cao nhất, Lượng mưa tháng lớn nhất là 416,2 mm, thời 

gian mưa trong tháng là 27 ngày, lưu lượng mưa trung bình tháng lớn nhất là 

15,41mm/ngày. 

A: diện tích lưu vực, A = 28.478,7 m2 

Bảng 26: Bảng lưu lượng nước mưa chảy tràn qua dự án giai đoạn lắp đặt 

 

TT 

 

Loại mặt phủ 
Diện tích 

(m2) 

Hệ số 

dòng chảy 

(K) 

Lưu lượng 

chảy tràn 

(m3/ngày) 

1 Bề mặt đất đá 22.659,7 0,45 241,0 

2 Cây xanh (<50%, độ dốc lớn) 5.819 0,45 90,6 

 Tổng 28.478,7  331,6 

Như vậy lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu đất công trình vào ngày 

mưa nhiều nhất là 331,6 m3/ngày. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước mưa 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 27: Nồng độ các chất có trong nước mưa chảy tràn 
 

TT Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng Nitơ 0,5 – 1,5 

2 Tổng Phospho 0,003 – 0,004 

3 COD 10 – 20 

4 TSS 10 – 20 
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Trong giai đoạn này nếu dự án không có biện pháp thu gom chất thải rắn, 

đào đắp san gạt hợp lý thì nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi theo đất đá, chất thải 

rắn,… xuống các khu vực thấp của dự án, các ao hiện hữu và các khe cạn rãnh 

xung quanh khu đất dự án, làm tắc nghẽn dòng chảy, ảnh hưởng đến quá trình 

thoát nước của dự án, đồng thời gây ảnh hưởng tới chất lượng nước mặt tại ao hồ 

thuộc dự án. 

Do đó chủ dự án sẽ có biện pháp thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn phù 

hợp để giảm thiểu các tác động xấu từ nguồn thải này. 

b.2) Tác động do nước thải sinh hoạt công nhân 

- Thời gian phát sinh: Trong giai đoạn thi công xây dựng (10 ngày). 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường đất, nước 

- Thải lượng và nồng độ: 

Theo bảng nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho công nhân giai đoạn thi công 

xây dựng thì nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho công nhân giai đoạn này là 

1,0m3/ngày. Lượng nước thải từ sinh hoạt của công nhân tính bằng 100% lượng 

nước cấp tương đương 1,0m3/ngày. 

Thành phần nước thải sinh hoạt chủ yếu là các chất ô nhiễm hữu cơ dễ bị 

phân hủy như hydratcacbon, protein, chất béo; các chất dinh dưỡng vô cơ như 

photphat, nitơ; một số vi khuẩn, vi sinh vật gây bệnh và trứng giun sán,… Từ 

tải lượng ô nhiễm ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh 

hoạt như sau: 

Bảng 28: Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 
 

Chất ô 

nhiễm 

Theo thống kê 

(g/người.ngày) 

Tính cho Dự án QCVN 

14:2008/BTNMT 
Cột B, K=1,2 

Tổng tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

BOD5 54 3,24 1322,4 60 

TSS 145 8,7 3551,0 120 

Dầu mỡ 

ĐTV 
30 1,8 734,7 24 

Nguồn: Tổ chức y tế thế giới WHO, 1993. 
 
  

Đánh giá: 

- So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt với QCVN 

14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước thải sinh 

hoạt được phép xả thải vào nguồn tiếp nhận (cột B, K=1,2) thì nồng độ các chất 

ô nhiễm đều vượt Quy chuẩn quy định. Nước thải này có khả năng gây ô nhiễm 

hữu cơ, vi sinh rất lớn cho nguồn tiếp nhận chính là môi trường nước và môi 

trường đất xung quanh khu vực lán trại của công nhân, từ đó ảnh hưởng đến sức 

Nitrat (NO3
-) 

12 0,72 293,9 60 

Amôni 4,8 0,288 117,6 12 

Phosphat 4 0,24 98,0 12 
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khỏe của công nhân xây dựng. Nước thải sinh hoạt là môi trường sinh sống tốt 

cho các véctơ lây truyền dịch bệnh như: ruồi, muỗi, nhặng, chuột, gián,… sinh 

sôi và phát triển lây lan các dịch bệnh ra cộng đồng như: dịch tả, sốt,… 

- Thời gian tác động: Thời gian thi công lắp đặt dự án (10 ngày). 

* Tác động do nước thải phát sinh từ hoạt động thi công lắp đặt: 

Trong hoạt động thi công lắp đặt, nước thải phát sinh chủ yếu là từ hoạt 

động vệ sinh phương tiện, thiết bị. Theo tính toán tại chương 1, nhu cầu nước 

cho vệ sinh phương tiện, thiết bị khoảng 5m3/ngày. 

Nước thải vệ sinh phương tiện, thiết bị có độ đục cao, chủ yếu là đất, cát, 

chất rắn lơ lửng,… Do khối lượng phát sinh thấp và phân tán, chủ yếu sẽ chảy 

tràn và thấm vào đất. Do đó, việc tác động đến môi trường do nước thải phát 

sinh từ hoạt động này là không đáng kể. 

c) Tác động do chất thải rắn 

c.1) Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: Hoạt động sinh hoạt của 10 công nhân. 

- Thời gian phát sinh: Phát sinh trong thời gian thi công lắp đặt dự án. 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường đất, nước, không khí 

- Thải lượng và tải lượng: 

Trong thời gian thi công san lấp mặt bằng số lượng lao động dự kiến là 10 

người, chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt của công nhân khoảng 

0,5kg/người.ngày, vậy tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của công nhân 

phát sinh khoảng 5kg/ngày. 
 

 

+ Thành phần chất thải: Thành phần chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy 

và các loại bao bì, giấy, bìa carton, chai lọ,… Khối lượng phát thải nhỏ, tuy 

nhiên chất thải rắn sinh hoạt có thành phần chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy 

tạo điều kiện cho ruồi, nhặng, chuột, bọ,…phát triển. Nếu chất thải rắn không 

được thu gom và xử lý sẽ làm ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và ảnh 

hưởng đến sức khỏe của công nhân làm việc trực tiếp tại dự án. 

Chất thải rắn sinh hoạt nếu không được thu gom thì ngoài việc ảnh hưởng 

đến môi trường, cảnh quan tại dự án, sức khỏe của công nhân còn có thể là nguyên 

nhân dẫn đến mâu thuẫn kiện cáo của các hộ dân sinh sống và canh tác nông 

nghiệp gần khu đất dự án, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Do đó dự án 

sẽ có biện pháp thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp nhằm giảm thiểu 

các tác động xấu này. 

- Thời gian tác động: thời gian thi công xây dựng dự án (10 ngày). 

c.2) Chất thải nguy hại: 

- Nguồn phát sinh: Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng của máy móc, thiết bị 

- Thời gian phát sinh: Trong thời gian thi công lắp đặt dự án. 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường đất, nước 

- Thải lượng và tải lượng: 
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Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này của dự án chủ yếu từ 

hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện, thiết bị thi công: 

Bảng 29. Bảng thống kê khối lượng CTNH phát sinh 
 

TT Loại chất thải Trạng thái Mã CTNH 

Khối 

lượng 
Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận CTNH (kg/năm) 

I Chất thải nguy hại dạng rắn 

1 Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 5  

 

Hợp đồng với 

đơn vị có chức 

năng thu gom 

xử lý theo quy 

định 

 

2 

Bóng đèn huỳnh quang 

và các loại thủy tinh 

hoạt tính thải 

 

Rắn 

 

16 01 06 

 

5 

 

 

3 

Chất hấp thụ, vật liệu 

lọc (bao gồm cả vật liệu 

lọc dầu không nêu tại 

mã khác) giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

 

 

Rắn 

 

 

18 02 01 
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II Chất thải nguy hại dạng lỏng 

 

1 

Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải 
Lỏng 17 02 03 157,6 

Hợp đồng với 

đơn vị có chức 

năng thu gom 

xử lý theo quy 
định 

Đây là nguồn có thể gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với chất lượng đất, 

nước mặt và nước ngầm trong khu vực. Chủ đầu tư và nhà thầu phải có công 

trình, biện pháp thu gom, lưu chứa để tránh gây tác động đến môi trường đất 

xung quanh. 
 

 

3.1.1.4. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải 

a) Tác động do tiếng ồn, rung 

a.1) Tiếng ồn: 

- Nguồn phát sinh: Hoạt động của máy móc, phương tiện  

- Thời gian phát sinh: Trong thời gian san lấp mặt bằng 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường không khí 

Mức độ tác động của các thiết bị, phương tiện thi công tại khoảng cách 

dưới 50m đa phần đều vượt giới hạn cho phép của tiêu chuẩn QCVN 

26:2010/BTNMT. Khi khoảng cách càng xa thì mức độ tác động của tiếng ồn 

càng giảm. Trên thực tế dự án có nhiều máy móc hoạt động cùng một lúc sẽ có 

sự cộng hưởng tiếng ồn giữa chúng, khi số lượng nguồn gây ra tiếng ồn tăng 

gấp đôi thì mức ồn tăng lên 2dBA. 

Ảnh hưởng của tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện, máy móc thi công 

lắp đặt của dự án chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại dự 

án. 
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- Không gian tác động: Tác động cục bộ tại khu vực thực hiện dự án, phạm 

vi bán kính 100m từ khu vực thi công. 

a.2) Độ rung: 

- Nguồn phát sinh: Hoạt động của máy móc, phương tiện thi công lắp đặt 

dự án 

- Thời gian phát sinh: Trong thời thi công lắp đặt 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường xung quanh 

Khu vực dự án cách xa khu dân cư vì vậy hạn chế được tác động của độ 

rung đến người dân. Tuy nhiên, tác động của độ rung sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe 

của công nhân trực tiếp thi công trên công trường vì vậy chủ dự án sẽ có biện 

pháp phòng chống và giảm thiểu tác động của độ rung để hạn chế những ảnh 

hưởng này đến sức khỏe của công nhân. 

b) Ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và an ninh – trật tự xã hội địa phương: 

b.1) Tác động tích cực: 

Giai đoạn thi công lắp đặt dự án sẽ có một số tác động tích cực đến kinh tế 

- xã hội địa phương như: 

- Huy động một lượng lao động nhàn rỗi đáng kể ở địa phương, góp phần 

giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. 

- Kích thích phát triển một số loại hình dịch vụ ăn uống, sinh hoạt, giải trí 

khác nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân tại khu vực dự án. 

- Tăng nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu, vật liệu xây dựng tại địa phương. 

b.2) Tác động tiêu cực: 

Việc tập trung công nhân để phục vụ lắp đặt dây chuyền giết mổ dự án sẽ 

có các nhu cầu về sinh hoạt, giao tiếp, tôn giáo,… có thể gây mất trật tự tại địa 

phương, ảnh hưởng đến an ninh khi có mâu thuẫn giữa công nhân và người dân 

địa phương. Công tác quản lý công nhân, người lao động không chặt chẽ rất dễ 

xảy ra các tệ nạn xã hội như: Trộm cắp, cờ bạc, ma túy, mại dâm,… Bên cạnh 

đó, nhu cầu về thực phẩm, ăn uống của công nhân là không thể thiếu, nếu không 

chú ý đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm thì rất dễ xảy ra ngộ độc thực 

phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của công nhân, người lao 

động. 

c) Tác động đến tài nguyên sinh vật 

Như đã trình bày ở trên, khu đất thực hiện dự án có hệ sinh thái nghèo nàn, 

hệ thực vật chủ yếu là đất trống bỏ hoang, không có hệ động vật, thực vật tự nhiên, 

do đó hoạt động của dự án được dự báo là gây tác động không đáng kể đến tài 

nguyên sinh vật nơi đây. 

d) Tác động do xói mòn, sạt lở, bồi lắng dòng chảy và chất lượng nước 

mặt tại khu vực dự án 

Khu đất xây dựng dự án có địa hình tương đối dốc, do đó khả năng xảy ra 

xói mòn, trượt lở, bồi lắng tại khu vực dự án rất cao. Quá trình thi công xây 
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dựng các hạng mục công trình diễn trong mùa mưa, khi thời tiết có mưa, kết 

cấu đất bị xáo trộn, bề mặt đất chưa ổn định với nước mưa chảy tràn sẽ cuốn 

trôi đất, rác thải xuống khu vực thấp hơn và giảm khả năng thoát nước, ảnh 

hưởng đến hệ sinh thái trên khu đất và chất lượng nước mặt trên lưu vực khe 

suối. 
 

 

Cùng với quá trình xói lở, bồi lắng thì quá trình rửa trôi các chất hữu cơ, 

các chất dinh dưỡng tích tụ trên bề mặt sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng nước 

mặt, làm biến đổi điều kiện sống của các sinh vật trong môi trường nước. Ngoài 

ra, xói mòn, sạt lở còn làm hư hỏng kết cấu dự án, ảnh hưởng đến chất lượng 

công trình của dự án. Do đó, trong quá trình thi công xây dựng, chủ dự án sẽ có 

kế hoạch giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống xói mòn, sạt lở đất 

đá. Các biện pháp giảm thiểu sẽ được trình bày trong phần sau của báo cáo. 

3.1.1.5. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

a) Sự cố về cháy nổ 

- Các nguồn nhiên liệu (như dầu DO) trong phạm vi công trường là một 

nguồn gây cháy nổ khá quan trọng. Đặc biệt là khi các kho (hoặc bãi) chứa này 

nằm gần các nơi có gia nhiệt hoặc các nơi có nhiều người qua lại. 

- Sự cố gây cháy nổ khác nữa có thể phát sinh là từ các sự cố về điện. 

- Khi xảy ra có thể dẫn tới các thiệt hại lớn về kinh tế – xã hội và làm ô nhiễm 

môi trường không khí, đất một cách nghiêm trọng. Hơn nữa còn ảnh hưởng tới 

tính mạng con người và tài sản. 

b) Tai nạn lao động 

Công tác an toàn lao động là vấn đề đặc biệt quan tâm từ nhà thầu xây 

dựng cho đến người lao động trực tiếp thi công trên công trường. 

Ô nhiễm môi trường có khả năng làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của 

người lao động trên công trường. Một vài ô nhiễm tùy thuộc vào thời gian và 

mức độ tác động có khả năng làm ảnh hưởng nặng đến người lao động, gây 

choáng váng, mệt mỏi thậm chí ngất xỉu và cần được cấp cứu kịp thời (thường 

xảy ra đối với các công nhân nữ hoặc người có sức khỏe yếu). 

Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể 

dẫn đến các tai nạn do chính các phương tiện này gây ra. 

Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như thi công hệ thống 

cấp điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang đường, bão, gió gây đứt 

dây điện. 

Khi công trường thi công trong những ngày mưa, khả năng gây ra tai nạn 

lao động còn có thể tăng cao: đất trơn dẫn đến sự trượt té cho người lao động, 

các sự cố về điện dễ xảy ra hơn, đất mềm và dễ lún sẽ gây ra các sự cố cho người 

và các máy móc thiết bị thi công,… 

Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công có thể gây ra cháy, bỏng 

hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa. 



61  

 

c) Sự cố tai nạn giao thông 

Để xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án phải huy động các phương tiện để chở 

nguyên vật liệu, máy móc và thiết bị phục vụ thi công xây dựng. Phần lớn là 

các phương tiện chở nặng, gia tăng phương tiện giao thông trên tuyến đường 

xung quanh dự án nên dễ dẫn đến nguy cơ xung đột giao thông hoặc gây tai nạn 

giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên đường. 

Một số hoạt động vận chuyển phải đi qua khu vực có dân cư, khu vực ngã 

3, ngã tư và khu vực đường hẹp làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. 
 

 

Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trong giai đoạn này gồm nhiều nguyên 

nhân bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Khi xảy ra tai nạn giao 

thông thì mức độ ảnh hưởng rất lớn cho cộng đồng, đặc biệt là để xảy ra chết 

người. Do đó chủ dự án sẽ có các biện pháp phòng chống và giảm thiểu sự cố 

tai nạn giao thông đến mức thấp nhất. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện 

pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Đối với nước thải 

a) Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 

Để giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn trong giai đoạn này chủ dự 

án áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Thu gom sạch sẽ khối lượng chất thải rắn phát quang trong thời gian thi 

công san gạt, đảm bảo không gây tắc nghẽn dòng chảy khi thời tiết có mưa xảy 

ra. 

- Thường xuyên khơi thông, nạo vét các khu vực bị ngập, ứ đọng, các khu 

vực bị bồi lấp gây ảnh hưởng đến dòng chảy. Tiến hành gia cố các khu vực có 

mái taluy cao dễ bị sạt lở. 

- Che chắn bãi tập kết nguyên vật liệu, tránh bị nước mưa cuốn trôi. 

- Chủ đầu tư sẽ yêu cầu và giám sát đơn vị thi công thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn. 

- Ưu tiên thi công hoàn thiện tuyến thoát nước mưa ngay sau khi hoàn 

thành hạng mục sân đường nội bộ của từng khu. 

b) Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng 

Trong thời gian thi công lắp đặt dự án, chủ đầu tư sẽ bố trí cho công nhận 

sử dụng nhà vệ sinh chung đã được xây dựng ở giai đoạn 1. 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn: 

- Qua thời gian từ 3 – 6 tháng, cặn lên men yếm khí (thời gian cặn được 

giữ lại trong bể tự hoại phụ thuộc vào yêu cầu thiết kế). Quá trình lên men diễn 

ra trong giai đoạn đầu chủ yếu là lên men axit. Khi cặn bị phân hủy, một phần 

nổi lên trên được gọi là màng nổi, một phần cặn bị nén đến độ ẩm 84 - 90% bị 

thối rửa và ở đáy xảy ra quá trình lên men. Kết quả của quá trình này là các bọt 
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khí nổi lên lôi kéo theo các hạt cặn và bám dính vào màng nổi làm tăng chiều 

dày của màng này. Ở màng nổi có cả vi khuẩn hiếu khí, chúng hấp thụ oxy, kết 

quả là tạo một chế độ yếm khí cho bể tự hoại. 

Các chất khí tạo nên trong quá trình phân hủy như CH4, CO2, NO2, H2S,... 

sẽ thoát ra theo ống dẫn khí. 

- Sau khi lên men, nước thải được dẫn qua ngăn lọc và được lọc ngược 

qua 3 lớp vật liệu lọc là sỏi – than – sỏi (hoặc cát). 

- Nước thải sau khi xử lý qua bể tự hoại ba ngăn đạt cột A của QCVN 

14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt trước 

khi cho thấm tự nhiên tại giếng thấm. 

- Bùn trong bể tự hoại sẽ được lấy ra định kỳ. Mỗi lần lấy cặn bùn phải để 

lại 20% lượng cặn trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo 

điều kiện thuận lợi cho quá trình lên men. 

3.1.2.2. Đối với bụi, khí thải 

a) Đối với bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển, lắp đặt 

Chủ đầu tư sẽ áp dụng thêm các biện pháp sau: 

- Phương tiện vận chuyển phải được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng 

theo đúng quy định, đảm bảo các thông số khí thải của xe đạt yêu cầu về mặt 

môi trường. 

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh < 0,05%. 
 

 

- Xây dựng kế hoạch, điều tiết phân bố lượng xe chuyên chở nguyên vật 

liệu phù hợp, tránh ùn tắc, gây ô nhiễm khói bụi cho khu vực đặc biệt là các 

đoạn đường có điểm dân cư sinh sống. 

- Quy định tốc độ xe vận chuyển trên đường phù hợp với từng đoạn đường, 

đặc biệt là khi đi qua các khu vực đông dân cư. 

- Bố trí thời gian vận chuyển phương tiện, máy móc thích hợp, tránh hoạt 

động vào giờ cao điểm (hoạt động trong khoảng từ 6 giờ – 18 giờ). 

- Quy định tải trọng của xe vận chuyển, không chở quá tải trọng cho phép. 

3.1.2.3. Đối với chất thải rắn 

a) Đối với chất thải rắn sinh hoạt công nhân 

Chủ dự án bố trí 02 thùng rác có dung tích 160 lít/thùng đặt tại khu vực lán 

trại công nhân xây dựng để thu gom rác thải sinh hoạt. 

Rác thải sinh hoạt sẽ được phân loại: 

- Rác tái chế được như (chai nhựa, vỏ lon…) sẽ được lưu chứa trong kho 

chờ bán cho đơn vị thu mua 

- Rác hữu cơ và thức ăn thừa sẽ được ủ tại hố ủ bố trí trong khu vực cây 

xanh gần khu lán trại. Lượng phân này sẽ bón cho cây xanh trong khu vực dự 

án. 

b) Chất thải nguy hại 
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Chất thải nguy hại phát sinh sẽ được vận chuyển về kho chứa chất thải 

nguy hại để lưu chứa và quản lý theo đúng quy định, định kỳ sẽ hợp đồng với 

đơn vị có chức năng đến thu gom vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

 

Công tác thu gom, lưu giữ quản lý chất thải nguy hại chủ dự án sẽ tuân thủ 

theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/BTNMT ngày 28/02/2025 sửa đổi, bổ sung 

một số điều Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. 

3.1.2.4. Giảm tác thiểu tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái 

Để giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái, dự án áp dụng những biện pháp sau: 

- Cho công nhân cam kết không được xâm hại đến thực vật ở các diện tích 

ngoài khu vực thi công. 

- Đảm bảo che chắn xung quanh diện tích thi công và nơi tập kết vật liệu 

tránh sạt lở ảnh hưởng đến thảm thực vật ở vùng lân cận dự án. 

- Nước thải phải được xử lý, tránh thải trực tiếp gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận, 

ảnh hưởng đến hệ sinh thái nơi đây. 

- Giảm thiểu phát sinh bụi, khí thải gây ức chế sinh trưởng của thực vật xung 

quanh khu vực dự án. 

3.1.2.5. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với tác động không 

liên quan đến chất thải 

a) Tiếng ồn, rung: 

- Ưu tiên vận hành các máy móc, thiết bị và phương tiện ít gây ồn, rung 

hoặc gắn thiết bị giảm thanh để mức ồn nguồn đạt tiêu chuẩn. Bảo trì máy móc, 

thiết bị và phương tiện trong suốt thời gian thi công. 

- Tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy không cần thiết để 

giảm mức ồn tích luỹ ở mức thấp nhất. 

- Quy định tốc độ xe, máy móc thi công khi hoạt động tại công trường 

<5km/h. 

- Không sử dụng các thiết bị gây mức ồn nguồn >70 dBA hoặc các hoạt động 

thi công có thể tạo ra mức ồn >70 dBA để thi công vào ban đêm. 

- Công nhân thi công phải được trang bị trang thiết bị hạn chế hoặc 

chống 

ồn. 

- Bố trí lịch thi công và vận chuyển hợp lý, hạn chế quá trình thi công và vận 

chuyển trong thời gian yên tĩnh (ban đêm). 

- Thiết bị thi công phải được kiểm tra định kỳ để kịp thời có biện pháp giảm 

thiểu tiếng ồn, khói, bụi và an toàn giao thông. 

- Luân phiên công nhân làm việc tại khu vực nhiều tiếng ồn, rung để hạn 
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chế ảnh hưởng sức khỏe. 

b) Ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và an ninh – trật tự xã hội địa phương: 

- Thực hiện theo mục tiêu của dự án đã đề ra là sẽ ưu tiên tuyển chọn công 

nhân lao động địa phương nếu đáp ứng yêu cầu công việc của dự án. 
 

 

- Yêu cầu đơn vị thi công phối hợp với lực lượng Công an xã, huyện thường 

xuyên kiểm tra, quản lý công tác cư trú, khai báo tạm trú và các tình hình khác 

liên quan đến an ninh trật tự. 

- Chủ dự án tạo điều kiện cho công nhân có đạo thực hiện sinh hoạt tôn 

giáo theo tự do tín ngưỡng và theo quy định của pháp luật. 

- Xây dựng các nội quy sinh hoạt tại nơi ở của công nhân, thực hiện đăng 

ký tạm trú với chính quyền địa phương nếu công nhân không phải là người địa 

phương. Hạn chế tối đa các xung đột giữa công nhân của dự án với công nhân 

của các dự án khác, giữa công nhân với người dân địa phương bằng biện pháp 

quản lý công nhân tại khu vực dự án, khi có mâu thuẫn phải kịp thời giải quyết 

không để xảy ra xung đột. 

- Tổ chức bữa ăn tập trung cho công nhân, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, 

an toàn thực phẩm. 

- Tập huấn, hướng dẫn cho công nhân lao động các biện pháp an toàn lao 

động và phòng chống dịch bệnh thông thường. 

- Tuyên truyền và có quy định nghiêm cấm các tệ nạn xã hội như trộm 

cắp, cờ bạc, ma túy,… Khi phát hiện các hành vi này cần có biện pháp mạnh 

và báo cáo chính quyền địa phương nếu hành vi còn tiếp diễn. 

c) Tác động đến môi trường đất: 

Để giảm thiểu tác động đến môi trường đất chủ dự án sẽ áp dụng các biện 

pháp giảm thiểu như sau: 

- Tiến hành trồng cây xanh trên phạm vi quy hoạch, đặc biệt là các khu 

vực có mái taluy dốc dễ gây sạt lở. 

- Thu gom và xử lý triệt để các chất thải phát sinh như: Chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải,... đạt chuẩn cho phép trước 

khi xả vào nguồn tiếp nhận. 

- Quản lý chặt chẽ nguyên nhiên liệu tránh để xảy ra sự cố rò rỉ, cháy nổ. 

- Tiến hành xây dựng và hoàn thiện công trình trong thời gian sớm nhất, 

ưu tiên xây dựng các hạng mục công trình về bảo vệ môi trường để hạn chế chất 

thải phát sinh, tác động đến môi trường đất. 

- Thực hiện các biện pháp phòng chống xói mòn, sạt lở, rửa trôi đất đá do 

nước mưa chảy tràn. 

d) Biện pháp giảm thiểu tác động đến tài nguyên sinh vật: 

Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động đến 

tài nguyên sinh vật tại khu vực thực hiện dự án như sau: 

- Tiến hành đào rãnh thu, thoát nước, đào các hố lắng nước mưa chảy tràn 
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để lắng sơ bộ nước mưa chảy tràn trước khi thoát vào nguồn tiếp nhận. 

- Thường xuyên khơi thông dòng chảy, thực hiện các biện pháp phòng 

chống ảnh hưởng do nước mưa chảy tràn như: ngập úng, xói mòn, sạt lở,... 
 

 

- Thu gom và xử lý các chất thải phát sinh từ hoạt động thi công xây lắp 

đặt án tránh để nước thải và rác thải của công nhân xả bừa bãi ra môi trường, 

áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi, nước thải, chất thải rắn sinh hoạt và chất 

thải nguy hại ngay từ khi thực hiện dự án. 

- Che chắn nguyên vật liệu tránh bị nước mưa cuốn trôi gây ô nhiễm nguồn 

nước mặt, ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh vật trong khu vực dự án. 

- Trồng thêm cây xanh khu vực dọc theo ranh giới dự án để vừa tạo sinh 

thái hạn chế mùi hôi, tạo cảnh quan trong giai đoạn hoạt động của dự án. 

e) Biện pháp giảm thiểu tác động do xói mòn, sạt lở và bồi lắng dòng 

chảy: 

- Thực hiện tốt các biện pháp thoát nước mưa để hạn chế tối đa tác động 

gây xói mòn do mưa lớn. 

- Các khu vực có mái taluy dốc dễ xảy ra sạt lở thì trong quá trình thi công 

cần bố trí cán bộ giám sát, kịp thời có các biện pháp tu sửa, gia cố khi phát hiện 

dấu hiệu nứt lún sạt lở. Tiến hành trồng cây xanh, thảm có để tạo liên kết đất 

chống xói mòn. 

- Đối với các khu vực không thi công xây dựng công trình thì hạn chế đào 

đắp, phá bỏ thảm thực vật để giảm thiểu tác động gây xói mòn, sạt lở do nước 

mưa chảy tràn. 

- Trong giai đoạn thi công chủ dự án sẽ ưu tiên xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn nhằm hạn chế tối đa các tác động 

do nước mưa chảy tràn trên khu đất thực hiện dự án. 

- Trong quá trình thi công, chủ dự án sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát 

đơn vị thi công để đảm bảo chất lượng công trình, kịp thời phát hiện những bất 

thường về xói mòn, trượt lở nếu có để nhanh chóng có biện pháp phù hợp đảm 

bảo an toàn. 

g) Biện pháp giảm thiểu tác động đến cảnh quan khu vực dự án: 

Theo đánh giá trên thì các tác động từ hoạt động thi công lắp đặt các hạng 

mục công trình chính, công trình phụ sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực dự 

án. Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau để hạn chế tác động đến cảnh quan, 

cụ thể như sau: 

- Thi công, xây dựng công trình theo bản vẽ quy hoạch đã phê duyệt. 

- Xây dựng và hoàn thiện các hạng mục công trình xử lý chất thải để phục 

vụ cho giai đoạn hoạt động của dự án. 

- Thu gom, quản lý và xử lý tất cả các chất thải phát sinh trong quá trình 

thi công lắp đặt dự án. 
 

 

3.1.2.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó 
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sự cố. 

a) Sự cố cháy nổ: 

- Các phương tiện thi công sử dụng điện cần được kiểm tra thường xuyên 

dây điện, ổn áp hay nguồn cấp điện cho thiết bị, tránh nguy cơ chập điện, gây 

cháy nổ. 

- Hạn chế tích lũy nguyên vật liệu dễ gây ra cháy nổ tại công trường. 

Trường hợp tích lũy phải có kho chứa đảm bảo an toàn và có biện pháp phòng 

cháy chữa cháy. 

- Sắp xếp, bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn gàng và tạo 

khoảng cách an toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa 

điện phải bố trí an toàn theo quy định. 

- Đảm bảo các máy móc, thiết bị không để rò rỉ dầu mỡ. 

- Trong khu vực có thể xảy ra cháy nổ, tuyệt đối công nhân không được 

hút thuốc, không mang bật lửa, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện,... 

- Tuân thủ quy định của pháp lệnh phòng chống cháy nổ. 

- Xây dựng lực lượng phòng chống cháy nổ tại chỗ, tăng cường kiểm tra 

tập huấn cho cán bộ công nhân và phòng chống cháy nổ. 

- Trang bị các thiết bị phòng chống cháy nổ tại các nơi dễ xảy ra cháy nổ. 

Bố trí các bình cứu hỏa cầm tay ở những vị trí thích hợp nhất để tiện sử dụng, 

các phương tiện chữa cháy luôn kiểm tra thường xuyên và đảm bảo trong tình 

trạng sẵn sàng. 
 

 

- Yêu cầu đơn vị thi công báo cáo cho chủ dự án, ban an toàn lao động, 

chỉ huy công trường thông qua phương tiện liên lạc để có biện pháp chỉ đạo xử 

lý và khắc phục, trường hợp cần thiết sẽ báo cho lực lượng PCCC của địa 

phương để được hỗ trợ chữa cháy kịp thời. 

b) Công tác an toàn lao động: 

* An toàn về lao động: 

- Lập ban toàn lao động tại công trường và cử người chuyên trách: xây 

dựng và ban hành đồng thời buộc công nhân viên tại công trường phải thực hiện 

nghiêm túc các nội quy làm việc tại công trường bao gồm nội quy ra vào công 

trường, nội quy về trang bị bảo hộ lao động, về an toàn điện, nội quy về cháy 

nổ. 

- Đề ra quy định về công tác an toàn lao động. 

- Trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động như găng tay, ủng, kính bảo hộ, 

khẩu trang, mũ nhựa và các loại dụng cụ lao động phù hợp với từng công nhân 

và từng loại công việc. 

- Tuyên truyền giáo dục ý thức của công nhân, công nhân phải được tập 

huấn về an toàn lao động trước khi thi công. Tại các vị trí nguy hiểm trong công 

trường, chủ dự án sẽ đặt các biển báo nhắc nhở nhằm đảm bảo an toàn lao động. 
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- Khu vực có hố sâu đang thi công sẽ được rào chắn, giăng giây cảnh báo. 

- Hạn chế thi công vào ban đêm. 

* An toàn về thiết bị: 

- Thiết bị trước khi đưa vào sử dụng phải được các ban chức năng kiểm 

tra và được đăng ký sử dụng. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, vận hành máy móc của nhà sản xuất. 

- Tất cả các công nhân đều được tập huấn về công tác an toàn thiết bị điện. 

- Đối với các thiết bị điện: 

+ Phần kim loại của thiết bị điện được nối đất bảo vệ tuân theo quy định của 

TCVN “Quy phạm nối đất và nối không của các thiết bị điện”. 

+ Nối điện từ điện lưới, máy phát điện dự phòng vào thiết bị phải có cầu 

giao, dây cháy. 

+ Tất cả các thiết bị sử dụng có vỏ che chắn an toàn. 

- Đối với đường dây điện phục vụ sinh hoạt và thi công sẽ dùng cáp cách 

điện, tránh đường dây điện đi qua khu vực thi công, đặc biệt là các khu vực 

thường xuyên qua lại. 

- Tại vị trí làm việc được lắp dây tiếp đất và tủ điện. 

- Đường dây tải điện đủ lớn và công suất để truyền tải đủ điện cho thiết bị. 

- Các đầu cáp điện được cuốn kín và đặt trong hòm thiếc và sau đó phủ 

bằng vật liệu cách điện và chống thấm. 
 

 

c) Sự cố tai nạn giao thông 

Để phòng chống tai nạn giao thông Chủ dự án áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu như sau: 

- Lắp đặt các biển báo tại khu vực ngã ba, ngã tư trên tuyến đường nội bộ 

và lắp đặt biển báo, đèn giao thông tại các giao lộ với các đường giao thông đối 

ngoại. 

- Tuyên truyền và nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho công 

nhân viên sinh sống trong dự án. 

- Tất cả các nhân viên lái xe, phương tiện vận tải của dự án phải có giấy 

phép lái xe theo đúng quy định. 

- Không chở quá trọng tải của xe, không chở cồng kềnh hoặc quá thùng xe. 

- Thường xuyên nhắc nhở lái xe tuân thủ luật giao thông và hạn chế tốc 

độ tại khu vực đông người, đặc biệt là đoạn đi qua khu vực đông dân cư, trường 

học, khu chợ cũng như đoạn đường đất vào dự án. 

- Nhắc nhở công nhân làm việc trong công trường chú ý đến các phương 

tiện vận chuyển nguyên vật liệu, phương tiện vận chuyển trên đường phải chạy 

đúng tốc độ, chở đúng trọng tải của xe và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng 

theo quy định. 
 

 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 
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trường trong giai đoạn vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải 

a) Đánh giá, dự báo tác động do nước thải: 

Trong giai đoạn hoạt động, có thể thống kê các nguồn có khả năng phát sinh 

nước thải trong hoạt động sản xuất như sau: 

- Nước mưa chảy tràn. 

- Nước sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên dự án. 

- Nước sử dụng cho sản xuất. 

a.1) Nước mưa chảy tràn: 

- Nguồn phát sinh: Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án. 

- Thời gian phát sinh: Thời tiết có mưa 

- Phạm vi: Khu vực bên trong dự án. 

- Tải lượng, thải lượng: 

Tổng diện tích khu đất của công trình bị ảnh hưởng bởi nước mưa chảy tràn 

là 28.478,7 m2. Áp dụng công thức tính nước mưa chảy tràn của Lê Trình, năm 

1997 - Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, nhà xuất bản Khoa 

khọc và Kỹ thuật, Hà Nội và hệ số dòng chảy mặt được lấy theo giáo trình bài 

giảng về mạng lưới thoát nước mưa – TS Nguyễn Trung Việt, TS Trần Thị Mỹ 

Diệu ta có lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực như sau: 

Qmưa = 0,278 x k x I x A 

Trong đó: k : Là hệ số dòng chảy (chu kỳ lặp lại trận mưa là 10 năm) 

I : cường độ mưa cao nhất, Lượng mưa tháng lớn nhất là 416,2 mm, thời gian 

mưa trong tháng là 27 ngày, lưu lượng mưa trung bình tháng lớn nhất là 

15,41mm/ngày. 

A: diện tích lưu vực, A = 28.478,7 m2 

Bảng 30: Bảng lưu lượng nước mưa chảy tràn qua dự án 

 

TT 

 

Loại mặt phủ 
Diện tích 

(m2) 

Hệ số 

dòng chảy 

(K) 

Lưu lượng 

chảy tràn 

(m3/ngày) 

1 Bề mặt đất đá 22.659,7 0,45 241,0 

2 Cây xanh (<50%, độ dốc lớn) 5.819 0,45 90,6 

 Tổng 28.478,7  331,6 

Như vậy lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu đất công trình vào ngày mưa 

nhiều nhất là 331,6 m3/ngày. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước mưa 

được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 31: Nồng độ các chất có trong nước mưa chảy tràn 
 

TT Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng Nitơ 0,5 – 1,5 

2 Tổng Phospho 0,003 – 0,004 

3 COD 10 – 20 

4 TSS 10 – 20 

Nguồn:Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993. 
  

Trong giai đoạn này không có biện pháp thu gom chất thải rắn, đào đắp 

san gạt hợp lý thì nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi theo đất đá, chất thải rắn,… 

xuống các khu vực thấp của dự án, các ao hiện hữu và các khe cạn rãnh xung 

quanh khu đất dự án, làm tắc nghẽn dòng chảy, ảnh hưởng đến quá trình thoát 

nước của dự án, đồng thời gây ảnh hưởng tới chất lượng nước mặt tại ao hồ 

thuộc dự án. 

Do đó chủ dự án sẽ có biện pháp thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn phù 

hợp để giảm thiểu các tác động xấu từ nguồn thải này. 

a.2) Nước thải sinh hoạt 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

làm việc tại dự án. Theo tính toán tại Chương 1, khối lượng nước thải sinh hoạt 

phát sinh là 6m3/ngày. Đặc điểm của nước thải sinh hoạt có chứa các chất cặn bã, 

các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng 

(N,P) và vi khuẩn khi thải ra môi trường sẽ bị ô nhiễm. Các chất dinh dưỡng 

(N,P), các chất này gây hiện tượng phù dưỡng nguồn nước làm ảnh hưởng đến 

chất lượng nước gây tác hại cho đời sống các sinh vật thủy sinh. 

Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt được trình bày dưới đây: 

Bảng 32.Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 
 

Chất ô nhiễm Chưa qua xử lý 

BOD5 469 - 563 

COD 750 – 1.063 

Chất rắn lơ lửng 730 – 1.510 

Dầu mỡ 104 - 313 

Tổng Nitơ 63 - 125 

Amoni 25 – 1.510 

Tổng Phospho 8 - 42 

Coliform (*) 106 - 109 

Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của dự án bao gồm nước thải 

từ khu nhà ăn tập thể, nước thải từ nhà vệ sinh và từ các hoạt động sinh hoạt 
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khác của toàn bộ nhân viên trong dự án. 

Đặc trưng nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt có chứa các chất cặn 

bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, các 

hợp chất dinh dưỡng (N,P), vi khuẩn,… các chất này gây hiện tượng phú dưỡng 

hóa nguồn nước làm ảnh hưởng đến chất lượng nước gây tác hại cho đời sống 

các sinh vật thuỷ sinh nếu không được xử lý mà thải trực tiếp ra ngoài. 
 

 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được tính toán trên 

cơ sở lưu lượng nước thải và tải lượng ô nhiễm, thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 33: Nồng độ các chất ô nhiễm đặc trưng trong nước thải sinh hoạt 

khi chưa qua xử lý 

 

Chất ô nhiễm 

 

Theo thống kê 

(g/người.ngày) 

Tính cho Dự án 
QCVN 

14:2008/BTNMT 

Cột B, K=1,2 

Tổng tải 

lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

BOD5 45 – 54 4,5 – 5,4 300 – 360 60 

TSS 70 – 145 7 – 14,5 466,7 – 966,7 120 

Dầu mỡ ĐTV 10 – 30 1 – 3 66,7 – 200 24 
Nitrat (NO3

-) 6 – 12 0,6 – 1,2 40 – 80 60 

Amôni 2,4 – 4,8 0,24 – 0,48 16 – 32 12 

Phosphat 0,8 – 4,0 0,08 – 4 5,3 – 26,7 12 

So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt với QCVN 

14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước thải sinh 

hoạt được phép xả thải vào nguồn tiếp nhận (mức B, K=1,2) thì nồng độ các 

chất ô nhiễm đều vượt Quy chuẩn quy định. Nước thải này có khả năng gây ô 

nhiễm hữu cơ, vi sinh rất lớn cho nguồn tiếp nhận chính là môi trường nước và 

môi trường đất xung quanh khu vực dự án. Nước thải sinh hoạt là môi trường 

sinh sống tốt cho các véctơ lây truyền dịch bệnh như: ruồi, muỗi, nhặng, chuột, 

gián,… sinh sôi và phát triển lây lan các dịch bệnh ra cộng đồng như: dịch tả, 

sốt,… là nguồn chứa mầm bệnh cho công nhân viên làm việc trong khu vực 

trong suốt thời gian dự án hoạt động. Bên cạnh đó, việc nước thải không được 

xử lý cũng gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Do đó, chủ dự án sẽ có những biện 

pháp xử lý triệt để lượng nước thải này. Các biện pháp cụ thể được trình bày 

trong phần sau của báo cáo. 

a.3). Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất: 

+ Nước thải phát sinh từ hoạt động giết mổ gia cầm, thủy cầm: Theo thống 

kê thực tế tại cơ sở, nhu cầu dùng nước trung bình cho 1 tấn sản phẩm là khoảng 

5m3 nước. Tổng lượng sản phẩm tối đa của cơ sở là 6.000 con/ngày (01 con 

trung bình ra 2,4kg thành phẩm tương đương 14,4 tấn sản phẩm/ngày); lượng 

nước cấp sử dụng cho hoạt động giết mổ tại thời điểm lớn nhất ứng với công 

suất khoảng 6.000 con/ngày tối đa khoảng 72m3/ngày. Theo số liệu thống kê từ 

năm 2021 đến nay, trung bình mỗi ngày cơ sở giết mổ khoảng 4.500 đến 6.000 

con, tương ứng với lượng nước thực tế sử dụng 52m3 đến 72m3/ngày. Thực tế 
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khối lượng nước sử dụng có thể chênh lệch so với cơ sở tính toán lý thuyết; dựa 

trên sổ theo dõi lưu lượng nước thải của cơ sở, nước thải phát sinh từ hoạt động 

giết mổ của cơ sở phát sinh tối đa khoảng 68m3/ngày, lưu lượng trung bình 

khoảng 48m3/ngày. Thành phần nước thải từ hoạt động giết mổ gia cầm, thủy 

cầm có hàm lượng chất hữu cơ cao, chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh, vi khuẩn, 

dầu mỡ động vật,…. Nước thải từ hoạt động giết mổ không ổn định về mặt lưu 

lượng do phụ thuộc về số lượng gia cầm được giết mổ mỗi ngày. 

Theo “Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp - Trần Hiếu Nhuệ, 1998”, 

tải lượng các chất ô nhiễm ở các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm như sau: 

Bảng 34.Tải lượng các chất ô nhiễm ở các cơ sở giết mổ gia cầm 

Loại chất bẩn Tải lượng (kg/ngày đêm) 

COD 1.301 

BOD5 580 

Tổng Nitơ 70,4 

Chất lơ lửng 459 

+ Nước thải từ hoạt động nấu ăn tại nhà ăn của cơ sở: Lượng nước sử dụng 

phục vụ cho bếp ăn của cơ sở được tính toán theo TCVN TCVN 4513 : 1988 

(Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế). Định mức nước cấp sử dụng cho 

một suất ăn tương đương 18 đến 25 lít/ngày. Báo cáo chọn định mức cho mỗi 

suất ăn tối đa tương đương 25 lít/ngày. Vậy lượng nước cấp sử dụng cho hoạt 

động này tương đương: Qnhà ăn =25 lít/suất ăn ×01 người/suất ăn.ngày 

×80người/ngày= 2.000 lít/ngày= 2m3/ngày. Lượng nước thải tương đương 

100% nước cấp = 2m3/ngày. Thành phần nước thải chủ yếu chứa chất rắn lơ 

lửng và một số chất hữu cơ, dầu mỡ động thực vật,… 

Như vậy, tổng lưu lượng nước thải phát sinh của dự án tối đa khoảng 

80m3/ngày (Gồm nước thải sinh hoạt 6m3/ngày; nước thải từ hoạt động giết mổ 

72m3/ngày; nước thải từ khu nhà ăn 2m3/ngày). 

Trong nước thải chứa nhiều chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD5, 

COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh vật gây bệnh, cụ thể: 

+ Nước thải có hàm lượng chất lơ lửng cao: các chất rắn lơ lửng nếu thải 

ra môi trường nước sẽ nổi lên trên mặt nước tạo thành lớp dày, lâu dần lớp đó 

ngả màu xám, không những làm mất vẻ mỹ quan mà quan trọng hơn chính lớp 

vật nổi này sẽ ngăn cản quá trình trao đổi oxy và truyền sáng, dẫn nước đến tình 

trạng kỵ khí. Mặt khác một phần cặn lắng xuống đáy sẽ bị phân hủy trong điều 

kiện kỵ khí, sẽ tạo ra mùi hôi cho khu vực xung quanh. Chất rắn lơ lửng sẽ làm 

giảm khả năng quang hợp, đồng thời làm giảm sự sinh trưởng và phát triển của 

thực vật trong nước. 

+ Nước thải có hàm lượng chất hữu cơ cao: hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ 

làm nồng độ oxy hòa tan (DO) trong nước giảm đi nhanh chóng do vi sinh vật 

cần lấy oxy hòa tan trong nước để chuyển hóa các chất hữu cơ nói trên thành 

CO2, N2, H2O, CH4,… Nếu nồng độ DO dưới 3 mg/l sẽ kìm hãm sự phát triển 

của thủy sinh vật và ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ sinh thái thủy vực. Loại 
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nước thải này nếu bị ứ đọng ngoài môi trường sẽ gây mùi hôi thối khó chịu do 

các chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành. Mặt khác do quá trình phân hủy các hợp 

chất hữu cơ sẽ làm cho các hợp chất nitơ và photpho khuếch tán trở lại trong 

nước, sự gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng này trong nước có thể dẫn đến 

hiện tượng phú dưỡng hóa. 

+ Nước thải có chứa các vi sinh vật gây bệnh: làm lây lan dịch bệnh, gây 

nguy hiểm cho sức khỏe con người và động vật khi sử dụng nguồn nước bị nhiễm 

vi sinh vật gây bệnh. Nước có lẫn các loại vi khuẩn gây bệnh thường là nguyên 

nhân của các dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. Tùy điều kiện mà 

vi khuẩn có sức chịu đựng mạnh hay yếu. Các nguồn nước thiên nhiên thường 

có một số loài vi khuẩn thường xuyên sống trong nước hoặc một số vi khuẩn từ 

đất nhiễm vào. Coliform là nhóm vi khuẩn đường ruột hình que hiếu khí hoặc 

kỵ khí tùy tiện và đặc biệt là Escherichia Coli (E. Coli). E.Coli là một loại vi 

khuẩn có nhiều trong phân người và phân động vật máu nóng. Salmonella là vi 

khuẩn gây bệnh thương hàn, phó thương hàn. Ước tính có tới 70% bệnh truyền 

nhiễm được truyền qua đường nước có nhiễm tác nhân gây bệnh. 

Tác động của nước thải đến nguồn tiếp nhận: 

Như đã đánh giá ở trên tác động của nước thải chăn nuôi đến môi trường 

là rất lớn, nước thải nếu không được xử lý mà thải trực tiếp sẽ ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến chất lượng nước mặt, môi trường đất, nước mặt, nước ngầm. 

- Không gian tác động: khuôn viên dự án, hệ thống thoát nước tự nhiên. 

- Thời gian tác động: Thời gian hoạt động của dự án 

b) Đánh giá, dự báo tác động do bụi, khí thải 

b.1) Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông, vận chuyển 

nguyên liệu, nhập và thành phẩm: 

- Nguồn phát sinh: Quá trình phát thải do sử dụng nhiên liệu của phương 

tiện vận chuyển. 

- Thời gian phát sinh: Chỉ xảy ra khi có phương tiện giao thông vận chuyển 

đi qua. 

- Phạm vi: Đường giao thông vận chuyển, người thực hiện vận chuyển, 

người tham gia giao thông, môi trường không khí và người dân 02 bên tuyến 

đường. 

- Tải lượng, thải lượng: 
 

 

Lượng xe vận chuyển tối đa trong 1 ngày tại dự dự án khoảng 13lượt. 

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí 

giao thông đường bộ tại TP. Hồ Chí Minh” cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ 

trung bình tính chung cho các loại xe tải 15T chạy dầu là 0,3 lít/km. Lượng 

nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động của xe được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 35: Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động của xe trong 1 ngày 
 

 

 

Xe vận chuyển 

 

 

Số lượt xe 

(lượt/ngày) 

 

Quãng 

đường vận 

chuyển 

Lượng 

nhiên 

liệu tiêu 

thụ 

(lít/km) 

 

 

Nhiên liệu 

tiêu thụ (lít) 

Nhiên 

liệu tiêu 

thụ 

(tấn) 

Xe tải 15T (Diesel) 13 250 0,3 975 0,83 

Ghi chú: 

- Khối lượng riêng dầu DO là 0,85 kg/lít. 

- Hàm lượng lưu huỳnh (S) trong dầu DO là 0,05%. 

Bảng 36: Tải lượng các chất ô nhiễm khí thải sinh ra từ các hoạt động của 

phương tiện vận tải 

Hoạt động Chất ô nhiễm 

Bụi SO2 NO2 CO THC/VOC 

Hệ số ô nhiễm 
(kg/tấn) 

4,3 20S 70 14 4 

Tải lượng (kg/ngày) 3,569 0,83 58,1 11,62 3,32 

Tải lượng (mg/m.s) 0,0005 0,0001 0,0081 0,0016 0,0005 

Áp dụng Công thức 3 – Tính toán phát thải trên nguồn đường ta tính được 

nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển như sau: 

Bảng 57: Nồng độ các chất ô nhiễm khí thải sinh ra từ các hoạt động của 

phương tiện vận tải 

Chất ô 

nhiễm 

Khoảng cách (m) QCVN 

05:2023/BTNMT(mg/m3) 2 3 4 5 

Bụi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,2 

SO2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,35 

NO2 0,001 0,000 0,000 0,000 0,2 

CO 0,000 0,000 0,000 0,000 30 

THC 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

   

Đánh giá: 

- Nhận thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2023/BNTMT ở khoảng cách 2m. Qua đó cho thấy, tải lượng và nồng độ 

các chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh từ hoạt động phương tiện giao thông, 

vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm thành phẩm của dự án là đáng kể, bên 

cạnh đó đây là nguồn ô nhiễm di động, phát tán, các phương tiện vận chuyển 

của dự án cũng không hoạt động liên tục, số lượt vận chuyển, đi lại trong ngày 

ít. 
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- Khu vực dự án có thảm thực vật tốt, cách xa khu dân cư, xung quanh 

phần lớn là diện tích đất nông nghiệp của người dân, bên cạnh đó diện tích cây 

xanh theo quy hoạch tại dự án lớn nên là điều kiện để hấp thu và khả năng tự 

làm sạch không khí cũng góp phần giảm thiểu nồng độ các chất ô nhiễm. Các 

tác động từ khí thải của phương tiện vận chuyển đối với môi trường tự nhiên, 

kinh tế xã hội trong giai đoạn hoạt động được dự báo là tác động không đáng 

kể. 

b.2) Đánh giá ô nhiễm do khí thải từ máy phát điện dự phòng 

- Nguồn phát sinh: Khí thải từ máy phát điện dự phòng. 

- Thời gian phát sinh: Khi có sự cố về điện. 

- Phạm vi: Nhà phát điện dự phòng. 

- Tải lượng, thải lượng: 

Trong giai đoạn hoạt động, chủ dự án sẽ đầu tư trang bị 02 máy phát điện 

dự phòng có công suất 250KVA để cấp điện cho toàn trang trại khi xảy ra sự cố 

mất điện. Các tác động của khí thải từ máy phát điện dự phòng đến môi trường 

chỉ mang tính chất tạm thời, gián đoạn trong thời gian mất điện lưới. 

Như đã đánh giá tại hoạt động san lấp mặt bằng, thi công xây dựng, các 

thông số ô nhiễm khí thải từ máy phát điện dự phòng đảm bảo theo QCVN 

19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ nên ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể. Tuy 

nhiên chủ dự án sẽ có các biện pháp để kiểm soát cũng như giảm thiểu tối đa 

nguồn gây ảnh hưởng này. 

c) Đánh giá, dự báo tác động do chất thải rắn 

c.1) Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: Sinh hoạt của công nhân. 

- Phạm vi: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu tại các khu vực nhà 

ăn, bếp nấu, nhà ở công nhân, nhà điều hành, khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh 

hoạt. 

- Thời gian phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày và kéo 

dài trong suốt thời gian hoạt động của trang trại. 

- Tải lượng, thải lượng: 

+ Thải lượng: Trong giai đoạn hoạt động, tổng số lượng công nhân làm việc 

tại dự án là 80 người, chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt của công nhân khoảng 

0,5kg/người.ngày, vậy tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của công nhân phát 

sinh khoảng 40 kg/ngày. 

+ Thành phần chất thải: Thành phần chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy 

và các loại bao bì, giấy, bìa carton, chai lọ đựng thức ăn, đồ uống,… Khối lượng 

phát thải nhỏ, tuy nhiên chất thải rắn sinh hoạt có thành phần chủ yếu là chất 

hữu cơ dễ phân hủy tạo điều kiện cho ruồi, nhặng, chuột, bọ,…phát triển. 

Trong giai đoạn hoạt động, nếu lượng chất thải rắn phát sinh mà không được 

thu gom và xử lý sẽ làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của công 
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nhân, môi trường cảnh quan khu vực dự án. Tác động xấu này ngoài việc ảnh 

hưởng đến môi trường, sức khỏe của công nhân và người dân. Do đó, chủ dự án sẽ 

có biện pháp thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp nhằm giảm thiểu các 

tác động xấu này. Các biện pháp giảm thiểu được trình bày trong phần sau của 

báo cáo.  

c2) Chất thải rắn sinh hoạt: 

Quá trình hoạt động, cơ sở không bố trí khu vực lưu trữ gia cầm mà chỉ tiến 

hành thu gom gia cầm và đưa vào quy trình giết mổ trong ngày, không lưu 

chứa lại nên giảm thiểu được phân, chất thải phát sinh từ quá trình lưu trữ. 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường, phụ phẩm phát sinh thường xuyên 

từ cơ sở phát sinh chủ yếu là lông gia cầm (lông gà), phân, nội tạng… với tổng 

khối lượng khoảng 3.600kg/ngày. Trong đó khối lượng chất thải rắn thông 

thường phát sinh khoảng 1.800kg/ngày; phụ phẩm nội tạng phát sinh khoảng 

1.800kg/ngày; nội tạng sau khi làm sạch sẽ được Chủ cơ sở bán cho các đơn vị 

có nhu cầu thu mua để làm thực phẩm. 

Theo kinh nghiệm thực tế trong quá trình giết mổ của Chủ cơ sở, khối lượng 

chất thải rắn thông thường phát sinh tại cơ sở cụ thể như sau: Khối lượng trung 

bình của gia cầm (gà) nhập về tại cơ sở là 3kg, khối lượng gà sau khi móc lòng 

(gà thành phẩm) trung bình khoảng 2,4kg. Còn lại là lông gà khoảng 0,2kg, nội 

tạng khoảng 0,3kg, còn lại là phân và chất thải chứa trong dạ dày (mề) khoảng 

0,1kg. Như vậy, với tổng khối lượng gia cầm giết mổ tối đa tại cơ sở mỗi ngày 

là 6.000 con, thì khối lượng phụ phẩm (nội tạng), chất thải rắn thông thường 

phát sinh tương ứng như sau: 

Lông gia cầm = 6.000 con/ngày x 0,2 kg/con = 1.200kg/ngày. Nội tạng = 

6.000 con/ngày x 0,3 kg/con = 1.800 kg/ngày. 

Phân gia cầm = 6.000 con/ngày x 0,1 kg/con = 600 kg/ngày. 

d) Đánh giá, dự báo tác động do chất thải nguy hại 

Trong giai đoạn hoạt động của dự án, nguồn phát sinh chất thải nguy hại 

có thể thống kê như sau: 

- Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại từ quá trình sinh hoạt của công nhân 

phát sinh chủ yếu tại khu nhà ở công nhân, các dụng cụ vật dụng có chứa nguồn 

chất thải nguy hại đã hết hạn sử dụng 

- Thời gian phát sinh: Thời gian phát sinh diễn ra trong suốt thời gian hoạt 

động của dự án. 

- Tải lượng, thải lượng: 

Trong giai đoạn hoạt động, quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên 

tại dự án sẽ làm phát sinh chất thải nguy hại. Dự kiến khối lượng chất thải nguy 

hại phát sinh này ước tính khoảng 15 kg/năm. Hiện nay chưa có nhiều tài liệu 

để dự báo, tính toán khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình sinh 

hoạt. Do đó, sau khi dự án đi vào giai đoạn hoạt động chính thức, hàng ngày, hàng 

tháng chủ dự án cam kết sẽ thống kê số liệu cụ thể về thành phần các loại chất 

thải nguy hại phát sinh và bổ sung vào báo cáo giám sát môi trường định kỳ và 



76  

 

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại hàng năm của dự án. 

Thành phần các chất ô nhiễm: Thành phần chất thải nguy hại chủ yếu gồm 

các loại bóng đèn huỳnh quang bị hỏng, pin các loại, sạc điện thoại,... 

3.2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động không liên quan đến chất thải 

a) Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh tiếng ồn 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau: 

+ Hoạt động của các máy móc thiết bị như: máy phát điện, quạt 

công nghiệp, máy bơm,... 

+ Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên nhiên liệu,... 

- Thời gian phát sinh: Trong thời gian hoạt động của dự án. 

- Tải lượng, thải lượng: 

Tiếng ồn cao sẽ gây ảnh hưởng đến công nhân làm việc trực tiếp tại dự án 

và gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tác hại của tiếng ồn là gây nên 

những tổn thương cho các bộ phận trên cơ thể người. Trước hết là cơ quan thính 

giác chịu tác động trực tiếp của tiếng ồn làm giảm độ nhạy của tai, thính lực 

giảm sút gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng 

đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch, các 

bệnh về hệ thống tiêu hóa. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp 

xương. 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo 

hộ lao động của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn từ 80dBA trở 

lên sẽ làm giảm sự chú ý, gây cảm giác mệt mỏi, nhức đầu chóng mặt, tăng 

cường sự ức chế thần kinh trung ương và ảnh hưởng tới thính giác của con 

người. Khi tiếp xúc với tiếng ồn ở cường độ cao trong thời gian dài sẽ dẫn đến 

bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra tiếng ồn còn gây thương tổn cho hệ tim mạch 

và làm tăng bệnh đường tiêu hóa. 

Bảng 58: Mức độ ồn ảnh hưởng đến con người 
 

Mức ồn (dBA) Tác động đến con người 

0 Ngưỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

120 Ngưỡng chói tai 

130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên 

145 Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn 

150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

Để xác định khả năng lan truyền của tiếng ồn từ các nguồn ồn đến khu 
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vực xung quanh, áp dụng công thức sau: 

L = Lp - Ld - Lb - Ln (dBA). 

Trong đó: 

- L: Mức ồn truyền tới điểm tính toán ở môi trường xung quanh, (dBA) 

- Lp: Mức ồn tại nguồn gây ồn (dBA). 

- Ld: Mức ồn giảm theo khoảng cách d. 

+ Đối với nguồn ồn là điểm: Ld = 20.lg[(r2/rl)
l+a] (dBA). 

+ Đối với nguồn ồn là dòng xe giao thông: Ld = 10.lg[(r2/rl)
l+a] (dBA). 

Trong đó: 

- rl: Khoảng cách dùng để xác định mức âm đặc trưng của nguồn gây ồn, 

thường lấy bằng 1m đối với nguồn điểm. 

- r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn tính từ nguồn gây ồn, m. 

- a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối 

với mặt đất trống trải a = 0 
 

 

- Lb: Mức ồn giảm đi khi truyền qua vật cản. Khu vực dự án có địa 

hình rộng, thoáng, không có vật cản nên Lb =0 

- Ln : Mức ồn giảm đi do không khí và các bề mặt xung quanh hấp thụ. 

Trong phạm vi tính toán nhỏ, chúng ta có thể bỏ qua mức giảm độ ồn này. 

(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất 

bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội - 2003). 

Từ công thức trên, tính toán được mức ồn phát sinh từ máy móc, thiết bị 

tới môi trường xung quanh ở khoảng cách tương ứng được thể hiện trong bảng 

sau. 

Bảng 59: Mức độ ồn ảnh hưởng đến con người 
 

 

STT 

 

Loại máy móc 
Mức ồn 

cách 5m 

Mức ồn 

cách 20m 

Mức ồn 

cách 50m 

Mức ồn 

cách 100m 

1 Xe tải 74 62 54 48 

2 Máy phát điện 79 49,6 40,3 38,1 

3 Máy bơm 61 49 41 35 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA 

Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 

Hà Nội – 2003. 

Khi so sánh với Quy chuẩn thì ở khoảng cách 5m, tiếng ồn phát sinh từ tất 

cả các nguồn như phương tiện giao thông, máy phát điện đều vượt giới hạn cho 

phép. Ở khoảng cách từ 20m trở lên tiếng ồn từ các nguồn phát sinh đều nằm 

trong giới hạn cho phép. 

Theo như đã trình bày tại chương 1, phần mô tả các đối tượng xung quanh 

thì khu vực dự án cách xa khu dân cư sinh sống tập trung, khu vực dự án cách 
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khá xa khu dân cư, do đó khi tiếng ồn phát tán ra môi trường xung quanh không 

ảnh hưởng nhiều đến các đối tượng xung quanh dự án, tác động của tiếng ồn 

chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án, làm 

giảm năng suất lao động, giảm khả năng tập trung lao động dễ dẫn đến tai nạn 

lao động. 

Khu đất dự án nằm trên địa hình thông thoáng nên sẽ hạn chế được tối đa 

ảnh hưởng do tiếng ồn đến một số đối tượng xung quanh dự án. 

b) Tác động từ khai thác và sử dụng nước ngầm 

Dự án có sử dụng nguồn nước ngầm khai thác qua các giếng khoan. Do 

đó chủ dự án sẽ lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng để xin phép khai thác nước 

ngầm theo đúng quy định hiện hành. Quá trình khai thác có nhiều nguy cơ ảnh 

hưởng đến chất lượng nước ngầm do sự thâm nhập của các chất gây ô nhiễm 

nước qua lỗ khai thác hoặc quá trình thẩm thấu, ngoài ra việc khai thác 1 lượng 

lớn nước ngầm diễn ra qua nhiều năm thì nguy cơ bị sụt lún địa hình do quá 

trình khai thác nước ngầm cũng có thể xảy ra. Trong quá trình khai thác sử dụng 

nước ngầm, chủ dự án sẽ tuân thủ nghiêm các quy định tại Thông tư số 

03/2024/TT-BTNMT ngày 16/05/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy 

định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

c) Tác động đến hạ tầng giao thông tại khu vực dự án 

Như số liệu đã trình bày ở trên, trong giai đoạn hoạt động trung bình 1 

ngày sẽ có khoảng 13 lượt ô tô ra vào dự án. 

Trong giai đoạn hoạt động, các tác động đến hạ tầng giao thông chủ yếu 

tại tuyến đường đất dài 1,6km kết nối đến dự án, tuy mật độ phương tiện giao 

thông trong giai đoạn này không cao nhưng với tải trọng của các phương tiện vận 

chuyển nặng nên ít nhiều sẽ có tác động đến hạ tầng tuyến đường như làm sụt 

lún, hư hỏng mặt đường, các xe vận chuyển sẽ làm phát sinh đất đá (vào mùa 

mưa), phát sinh bụi, khí thải, tăng mật độ phương tiện trên đường và ảnh hưởng 

đến nhu cầu đi lại của người tham gia giao thông. 

Nhìn chung các tác động xấu phát sinh từ hoạt động vận chuyển lên hệ 

thống hạ tầng giao thông tại khu vực dự án tương đối thấp. Các tác động này 

chủ dự án sẽ có biện pháp phòng chống và giảm thiểu phù hợp, biện pháp áp dụng 

được trình bày trong phần sau của báo cáo. 
 

 

d) Tác động đến kinh tế - xã hội 

d.1) Tác động tích cực: 

Khi dự án đi vào hoạt động có nhiều tác động tích cực đến kinh tế - xã hội 

của huyện Dương Minh Châu nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung, cụ thể như 

sau: 

- Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động trong khu vực đặc 

biệt là lao động phổ thông. 

- Tận dụng được quỹ đất để thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trong 

lĩnh vực chăn nuôi. 
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- Cung cấp nguồn giống heo chất lượng cho người dân và các vùng lân 

cận dự án. 

- Làm tăng tỷ lệ chăn nuôi trên địa bàn xã Bàu Năng theo định hướng phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh, tạo thế cân đối trong nội bộ 

ngành nông nghiệp giữa trồng trọt và chăn nuôi, tạo thêm giá trị gia tăng cho 

kinh tế nông nghiệp, là điều kiện để phát triển công nghiệp và thương mại – 

dịch vụ, tận dụng lợi thế về tài nguyên đất đai, lao động, đồng thời là động lực 

thúc đẩy phong trào chăn nuôi vốn là một lợi thế so sánh của tỉnh Tây Ninh 

nhưng lâu nay lại chưa có điều kiện phát triển. 

Ngoài ra, khi trang trại hoạt động, ngoài tăng thu cho ngân sách nhà nước, 

đem lại hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tư, góp phần tăng nguồn thu ngân sách 

cho địa phương thông qua việc nộp thuế, thúc đẩy cơ sở hạ tầng công nghiệp 

phát triển. 

d.2) Tác động tiêu cực: 

- Việc công nhân tạm trú tại khu vực dự án nếu không được quản lý chặt 

chẽ dễ dẫn đến mất an ninh trật tự địa phương đặc biệt là với những công nhân từ 

vùng khác đến. Quá trình sinh hoạt tại địa phương có thể phát sinh các mâu 

thuẫn giữa người dân địa phương với công nhân, công nhân dự án này với công 

nhân dự án khác. Ngoài ra có thể xảy ra hiện tượng cờ bạc, trộm cắp, ăn nhậu, 

ma túy,… ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. 

- Phương tiện vận chuyển gia tăng trên các tuyến đường vào dự án, ảnh 

hưởng đến nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân, bên cạnh đó còn gia tăng 

khả năng xảy ra tai nạn giao thông hoặc xảy ra va chạm và mâu thuẫn trong quá 

trình vận chuyển với người dân lưu thông trên tuyến đường. 

3.2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án 

trong giai đoạn hoạt động 

a) Sự cố cháy nổ 

- Khả năng cháy do bất cẩn trong lưu trữ và sử dụng nhiên liệu như dầu 

DO. Khí gas từ hầm biogas cũng là một dạng nhiên liệu nên rất dễ cháy, trong 

trường hợp bị rò rỉ và gặp nguồn nhiệt, khí gas từ hầm biogas sẽ bắt lửa và gây 

cháy. 

- Khả năng cháy do những vật liệu dễ bắt lửa (bao bì, các loại giấy, gỗ,…) 

để gần các nguồn phát sinh nhiệt hay tia lửa. Khả năng cháy từ sự cố về 

điện: chập mạch điện… 

- Cháy nổ do sét: sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ 

- Cháy nổ hầm biogas. 

Sự cố cháy nổ sẽ gây thiệt hại to lớn về kinh tế và làm ô nhiễm hệ sinh 

thái đất, không khí một cách nghiêm trọng. Hơn nữa sự cố còn ảnh hưởng đến 

hoạt động của trại, đe dọa đến tính mạng con người và tài sản. 

b) Sự cố về an toàn lao động 

Khả năng bị tai nạn của người công nhân rất dễ xảy ra, nguyên nhân gây 
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tai nạn lao động có rất nhiều, cụ thể như: do sự bất cẩn, không tuân thủ nghiêm 

ngặt những quy định khi vận hành máy móc, thiết bị…, do sự bất cẩn về điện 

dẫn đến sự cố điện giật, không thực hiện đầy đủ các quy định an toàn lao động 

do chủ đầu tư dự án đề ra,… 

Xác suất xảy ra các sự cố này tùy thuộc vào việc chấp hành nội quy và 

quy tắc an toàn lao động của người công nhân. Mức độ tác động có thể gây ra 

thương tật hay thiệt hại tính mạng người lao động. 

c) Nguy cơ nhiễm bệnh cho người lao động: 

Người lao động trực tiếp tham gia chăn nuôi heo trong khu trại có nhiều 

nguy cơ bị lây nhiễm một số bệnh từ gia súc như: Các bệnh về đường hô hấp, 

bệnh cúm H1N1 khi gia súc mắc bệnh truyền sang người, nhiễm giun, sán do vệ 

sinh kém, bệnh uốn ván do nhiễm vi trùng uốn ván khi bị trầy xước do bất cẩn 

và một số bệnh lây nhiễm khác. Nguy cơ nhiễm bệnh đặc biệt là một số bệnh 

có tính lây nhiễm và khả năng gây tử vong cao như bệnh cúm H1N1, có khả năng 

lây từ người sang người, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của cộng đồng và 

có khả năng bùng nổ dịch bệnh trên phạm vi rộng lớn. 

d) Sự cố dịch bệnh 

Sự cố dịch bệnh xảy ra bao gồm: Các bệnh theo Danh mục bệnh động vật 

trên cạn phải công bố dịch theo quy định tại mục 1 của Phụ lục 01; Danh mục 

bệnh truyền lây giữa động vật và người theo quy định tại mục 2 của Phụ lục 01 

và Danh mục bệnh động vật cấm giết mổ, chữa bệnh theo quy định tại mục 3 

của Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về dịch bệnh 

động vật trên cạn. 

Nếu không có biện pháp phòng ngừa tốt có thể xảy ra sự cố về dịch bệnh 

có thể xảy ra chủ yếu do nguyên nhân sau: 

- Heo bị nhiễm bệnh trước khi nhập về. 

- Chim hoặc do người ra vào trại chăn nuôi mang mầm bệnh từ nơi khác 

đến do công tác phòng chống dịch không đúng quy trình. 

- Hoạt động chăm sóc, tiêm phòng cho heo không đúng quy định. 

- Các tác hại trong trường hợp dịch bệnh xảy ra: 

+ Thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế cho chủ dự án. 
 

 

+ Ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của công nhân viên làm việc 

trực tiếp trong trại chăn nuôi. 

+ Có thể làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng nếu không có biện pháp 

ngăn chặn hiệu quả sự lây lan dịch bệnh. 

+ Khi dịch bệnh xảy ra trên diện rộng sẽ gây thiệt hại nặng nề cho nền 

kinh tế (ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi, chế biến lương thực – thực phẩm, 

ngành du lịch…) và sức khỏe, tính mạng của người dân. Trường hợp này có thể 

làm cho hệ thống y tế bị quá tải do xuất hiện hàng loạt người bị bệnh trong cùng 

một thời điểm. 
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+ Nếu không có biện pháp phòng ngừa tốt có thể xảy ra các dịch bệnh 

nguy hiểm, lan truyền nhanh như bệnh heo tai xanh, lở mồm long móng,... gây 

thiệt hại nặng về kinh tế cho chủ dự án, ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân trực 

tiếp chăn nuôi, có thể làm lây lan trên diện rộng. 

e) Các rủi ro sự cố môi trường khác 

e.1). Sự cố về rò rỉ hoặc vỡ đường ống cấp, thoát nước thải, sự cố ngưng 

vận hành các hệ thống xử lý môi trường: 

- Đối với hệ thống xử lý nước thải: Sự cố thường gặp ở hệ thống thoát 

nước của dự án là tắc nghẽn đường ống thoát nước thải từ các xưởng sản xuất  

đến khu xử lý nước thải. Hư hỏng các máy móc thiết bị trong quy trình công 

nghệ xử lý nước thải của dự án. Khi sự cố này xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đến quy 

trình sản xuất, ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước, làm ô nhiễm môi trường 

nước, đất, không khí tại khu vực dự án nếu không có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Đối với sự cố vỡ đường ống cấp nước: Sự cố này có thể xảy ra do đường 

ống cấp nước được lắp đặt không đúng theo thiết kế hoặc độ bền và độ ổn định 

của đường ống không đảm bảo tiêu chuẩn. Khi sự cố này xảy ra sẽ ảnh hưởng 

đến quá trình hoạt động của trang trại, gây thất thoát một lượng nước đáng kể 

cho trang trại. 

- Đối với sự cố ngưng vận hành các hệ thống xử lý môi trường gồm: 

+ Các máy móc thiết bị của trạm như máy bơm, máy khuấy,... ngưng 

hoạt động (vì bị sự cố hoặc mất điện). 

+ Công nhân vận hành không đảm bảo các yếu tố như nhiệt độ, độ pH 

để vi sinh vật hoạt động, phân hủy chất ô nhiễm dẫn đến chất lượng nước thải 

không được xử lý hiệu quả, gây ảnh hưởng đến các công trình xử lý kế tiếp, 

ảnh hưởng đến chất lượng nước đầu ra của hệ thống xử lý. 

+ Sự cố từ đường ống, mương dẫn nước và thoát nước: Khi xảy ra sự cố 

về hệ thống xử lý, tùy mức độ mà tác động đến môi trường là khác nhau. Với 

những sự cố từ hệ thống bơm và đường ống, có thể sửa chữa trong thời gian 

ngắn thì tác động không lớn, chủ yếu ảnh hưởng trong khu vực xử lý nước thải. 

Tuy nhiên nếu sự rò rỉ đường ống dẫn nước, đặc biệt là nước thải đầu vào không 

được phát hiện trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến môi trường đất, nước 

ngầm, nước mặt và không khí khu vực. Đặc biệt nếu sự cố làm ảnh hưởng đến 

chất lượng xử lý nước thải, nước đầu ra không đạt yêu cầu thì sẽ gây tác động 

rất lớn đến chất lượng nguồn nước mặt tại khu vực tiếp nhận nước thải của dự 

án. 

g) Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải không đạt quy chuẩn Việt Nam theo 

đăng ký 

Các sự cố từ hệ thống xử lý nước thải không đạt quy chuẩn QCVN 62- 

MT:2016/BTNMT (cột A), nguyên nhân có thể từ: 

- Công nhân vận hành không nắm vững quy trình vận hành hệ thống xử lý. 

- Các loại hóa chất đưa vào hệ thống xử lý không đúng liều lượng, tỷ lệ 
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hoặc không rõ xuất xứ, nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng. 

- Các công trình, biện pháp xử lý không được thực hiện, xây dựng theo 

đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. 

- Lưu lượng nước thải tăng giảm đột ngột. 

3.2.2. Hệ thống hầm biogas bị sự cố, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước 

thải quá cao dẫn đến hệ thống không đủ khả năng xử lý. Các công trình, 

biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động 

tiêu cực khác đến môi trường 

3.2.2.1. Đối với công trình xử lý nước thải 

a) Nước mưa chảy tràn 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của Cơ sở được xây dựng riêng biệt 

với hệ thống thu gom, thoát nước thải. 

Cơ sở đã tiến hành bê tông hóa toàn bộ đường nội bộ và xây dựng hệ thống 

hố ga thu gom và thoát nước mưa xung quanh nhà xưởng, sau đó đấu nối vào 

hệ thống cống thoát nước mưa chung của Khu vực và chảy ra suối Cầu Vườn 

Điều. Tại các cửa xả nước mưa chảy tràn vào hệ thống cống thoát nước mưa 

chung lắp đặt các song chắn rác thô và hố gas lắng các tạp chất. Thường xuyên 

kiểm tra để có kế hoạch nạo vét bùn trong hố gas lắng và vệ sinh song chắn rác 

để chống tắc nghẽn hệ thống thoát nước mưa. Hệ thống thoát nước mưa của dự 

án cụ thể như sơ đồ sau: 

 

Hình 6. Hệ thống thoát nước mưa của dự án 

 

Ống uPVC ф90 

Máng thu gom 

nước mưa 

Ống PVC ф168 

Hố ga 

KT 1500x1500 

Suối Cầu Vườn Điều 

Hệ thống thoát nước 

mưa của Khu vực 
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Hệ thống thu gom nước mưa của cơ sở bao gồm: 

+ Nước mưa mái được thu gom qua các máng thu nước mưa về các ống 

đứng uPVC ф90mm chảy xuống các hố ga thu nước. Nước mưa từ các khu vực 

đất trống, sân bãi chảy tràn theo độ dốc địa hình về các hố ga thu nước mưa. 

+Nước mưa từ các hố ga theo các tuyến ống chạy dọc theo nhà xưởng và 

các hạng mục công trình ra hố gas đấu nối vào hệ thống thoát nước chung ngoài 

nhà sau đó tiếp tục theo đường cống thoát nước PVC ф168mm, i=2% chảy ra 

vị trí đấu nối hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực được bố trí dọc theo 

đường bờ Nam kênh Tây để thoát theo hệ thống thoát nước mưa chung của khu 

vực sau đó chảy ra suối Cầu Vườn Điều. 

 +Trên các tuyến cống bố trí các hố ga thu nước BTCT có kích thước 

1.500x1.500mm, khoảng cách hố ga trung bình từ 10-30m/1hố, tùy theo khu 

vực. 

+Vị trí đấu nối nước mưa: 01 vị trí, thoát ra hệ thống thoát nước của khu 

vực sau đó chảy ra suối Cầu Vườn Điều. Tọa độ VN 2000 X= 2125230; Y = 

57233. 

+Chế độ xả: Tự chảy. 

Bảng 60. Tổng hợp khối lượng mạng lưới thu gom, thoát nước mưa 

STT Quy cách Đơn vị Khối lượng Kết cấu 

1 Ống thoát nước mưa tự chảy ф168mm m 218 PVC 

2 Hố ga thoát nước mưa 1500x1500mm Cái 10 BTCT 

3 Vị trí thoát nước mưa Vị trí 01 - 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân 

 

a) Nước thải sinh hoạt và giết mổ 

Chủ cơ sở đã bố trí hệ thống thu gom, thoát nước thải riêng biệt với hệ 

thống thoát nước mưa. 

Chi tiết hệ thống thu gom, thoát nước thải của dự án được trình bày dưới đây:  
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Bể tự hoại 03 ngăn 

Nước thải sinh hoạt 

Hố ga thu nước thải 

Ống PVC ф168 

Hố ga 

Ống PVC ф 300 

Đạt QCVN 

40:2011/BTNMT – cột A 

(Kq=0,9; Kf= 1,1) thải ra 

suối Cầu Vườn Điều 

Trạm xử lý nước thải 

công suất 90m3 

Ống PVC ф168 

Nước thải từ nhà 

ăn, khu giết mổ 

Hình 7. Hệ thống thu gom, thoát nước thải của dự án 
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Nước thải sinh hoạt tại các khu vực nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự 

hoại 3 ngăn sau đó theo đường ống PVC ф168mm, thoát ra hố gas thoát nước 

thải ngoài nhà của cơ sở sau đó tiếp tục theo hệ thống thu gom bằng ống PVC 

ф300mm đưa về HTXLNT của cơ sở công suất 90m3/ngày để tiếp tục xử lý. 

Nước thải phát sinh từ khu giết mổ được thu gom theo hệ thống đường ống 

thu gom bằng PVC ф168mm sau đó chảy ra hố gas thu gom nước thải ngoài nhà 

của cơ sở sau đó tiếp tục theo hệ thống thu gom bằng ống PVC ф300mm đưa về 

HTXLNT của cơ sở công suất 90m3/ngày để tiếp tục xử lý. 

Nước thải phát sinh từ khu vực nhà ăn theo hệ thống thu gom bằng đường 

ống PVC ф168mm chảy ra hố gas thu gom nước thải của dự án sau đó tiếp tục 

theo hệ thống thu gom bằng ống PVC DN 168mm sau cùng theo hệ thống thu 

gom bằng ống PVC ф300mm đưa về HTXLNT của cơ sở công suất 90m3/ngày 

để tiếp tục xử lý. 

Nước thải sau khi xử lý qua hệ thống xử lý nước thải của cơ sở công suất 90 

m3/ngày.đêm đạt QCVN 40:2011/BTNMT – cột A (Kq=0,9; Kf= 1,1) – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sẽ tiếp tục theo đường ống 

PVC ф114 đặt âm dưới đất 0,5m đến hố gas, sau đó theo đường cống bê tông 

ф400mm, đặt âm 1m, có chiều dài 5m thải ra điểm tiếp nhận cuối cùng là suối 

Cầu Vườn Điều tại Ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh 

Tây Ninh. 

Vị trí xả nước thải: 01 vị trí có tọa độ VN 2000 (kinh tuyến trục 105030’, 

múi chiếu 30): X= 1252228; Y = 572302 thuộc Ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, 

huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

Chế độ xả: Tự chảy, 16 giờ/ngày. 

Bảng 61. Tổng hợp khối lượng mạng lưới thu gom nước thải 

STT Quy cách Đơn vị Khối lượng Kết cấu 

1 
Hố gas thoát nước thải 

1.000x1.000mm 
cái 06 BTCT 

2 Đường ống ф168mm m 185 PVC 

3 Đường ống ф300mm m 79 PVC 

4 Đường ống ф114mm m 10 PVC 

5 Cống ф400 m 05 BTCT 

6 Bể tự hoại cái 02 BTCT 

7 
Trạm xử lý nước thải công suất 

90m3/ngày 
Trạm 01 - 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân 

* Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

Nước thải phát sinh tại cơ sở được thu gom và xử lý như sau: 

Nước thải sinh hoạt tại các khu vực nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự 
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hoại 3 ngăn sau đó tiếp tục đưa về HTXLNT của cơ sở công suất 90m3/ngày để 

tiếp tục xử lý. 

Nước thải từ hoạt động giết mổ gia cầm, nước thải từ khu nhà ăn được thu 

gom theo hệ thống thu gom nước thải về HTXLNT của cơ sở công suất 

90m3/ngày để tiếp tục xử lý. 

Chi tiết các công trình xử lý nước thải của cơ sở như sau: 

 Bể tự hoại 03 ngăn 

Chủ cơ sở đã bố trí 03 bể tự hoại 03 ngăn với tổng thể tích các bể tự hoại là 

60 m3. Vị trí bố trí các bể tự hoại cụ thể như sau: 

+ 01 bể tại khu vực văn phòng với kích thước 3x2x2,5m. Dung tích bể 15m3. 

+ 01 bể tại khu vực nhà ăn với kích thước 5x2x2,5m, dung tích bể 25m3. 

+ 01 bể tại khu vực kho vật tư với kích thước 2x4x2,5m; dung tích bể 20m3. 

Nguyên lý hoạt động của Bể tự hoại: 

Bể tự hoại 3 ngăn có dạng hình chữ nhật, được xây bằng bê tông cốt thép, 

đậy bằng tấm đan. Nguyên tắc hoạt động của bể là lắng cặn và phân hủy kỵ khí 

cặn lắng, cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các 

vi sinh vật, các chất hữu cơ bị phân giải, một phần tạo thành các chất khí và một 

phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Hiệu quả xử lý của bể này theo chất lơ 

lửng đạt 65 - 70% và BOD5 là 60 - 65%. 

Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nước thải. Cặn 

lắng ở dưới đáy bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể, khoảng 6 tháng sử dụng, cặn 

này được hút ra theo hợp đồng với đơn vị có chức năng để đưa đi xử lý. 

Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, cặn 

tiếp tục lắng xuống đáy, nước được vi sinh yếm khí phân hủy làm sạch các chất 

hữu cơ trong nước. Sau đó, nước chảy sang ngăn thứ ba và thoát ra ngoài. Nước 

thải sau khi ra khỏi bể tự hoại sẽ được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của cơ sở công suất 90m3/ngày để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT 

(cột A, Kq=0,9, Kf=1,1) trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. 
 

 
 MẶT CẮT M – M  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 3 4 5  6 

1 

10 

D 
7 
8 9 



87  

 

 

Hình 8. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn 

 

A: Ngăn tự hoại (ngăn thứ nhất); B: Ngăn lắng (ngăn thứ hai) 

C: Ngăn lọc (ngăn thứ ba); D: Ngăn định lượng với xi phông tự động 

 Trạm xử lý nước thải công suất 90m3/ngày.đêm 

Trạm xử lý nước thải tập trung của dự án gồm các thông tin cụ thể như sau: 

+ Vị trí: Phía Nam khu đất cơ sở. 

+ Công suất thiết kế: 90m3/ngày. 

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT (cột A, Kq=0,9, Kf=1,1) – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

+ Vị trí xả nước thải: suối Cầu Vườn Điều tại Ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, 

huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Tọa độ VN 2000 (kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30): X= 1252228; Y = 572302. 

Chế độ xả: Tự chảy, 16 giờ/ngày. 

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của cơ sở được trình bày trong hình dưới 

đây: 

C D 

A 

B  MẶT BẰNG  
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Hình 9. Quy trình hệ thống xử lý nước thải của dự án 
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Thuyết minh: 

Nước thải từ các công đoạn sản xuất, nước thải vệ sinh nhà xưởng và nước 

thải sinh hoạt sau bể tự hoại được đưa vào hệ thống chứa trong bể thu gom. 

 Bể thu gom 

Bể thu gom có nhiệm vụ thu gom các nguồn nước xả thải cần xử lý và chuyển 

cao độ mực nước thấp lên các hạng mục xử lý tiếp theo. 

Trước khi đi vào hố thu, nước thải được dẫn đi qua song chắn rác thô. Song 

chắn rác thô thường được lắp đặt đầu tiên của quy trình xử lý để bảo vệ các thiết 

bị khỏi thiệt hại do các hạt thô trong nước thải (bơm, thiết bị trộn…). Tại đây, rác 

có kích thước cỡ > 10 mm được loại bỏ. Lượng rác này được gom vào thùng chứa 

rác và được công ty có chức năng thu gom và xử lý định kỳ. 

Định kỳ vệ sinh song chắn rác 2 – 3 ngày/lần. 

Sau đó nước thải sẽ được bơm vào bể lắng 2 vỏ để loại bỏ đi những cặn bẩn 

trước khi sang các công đoạn xử lý tiếp theo. 

Bể lắng hai vỏ 

Bể lắng 2 vỏ gồm có 2 phần bao gồm: 

- Máng lắng: lưu giữ chất thải không phân hủy từ ngăn chứa. 

- Ngăn lên men: chất thải sau xử lý ở ngăn chứa sẽ nằm ở ngăn này và lọc 

các chất thải còn đang lơ lửng. 

Tại đây tại đây các tạp chất lơ lửng sẽ được lắng lại rồi sau đó các cặn lắng 

sẽ được lên men bằng quá trình kỵ khí. Nước thải sau đó tự chảy sang bể điều 

hòa. 

Bể điều hòa 

Bể điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ của chất ô nhiễm 

trong nước thải một cách ổn định trước khi đưa vào các công trình đơn vị phía 

sau giúp cho các vi sinh có thể thích nghi với nước thải trong điều kiện ổn định, 

tránh được tình trạng vi sinh bị sốc tải. Bên cạnh đó, việc điều hòa lưu lượng và 

nồng độ giúp cho các quá trình sử dụng hóa chất cũng như chế độ hoạt động của 

các thiết bị cơ khí như bơm, máy thổi khí được duy trì một cách ổn định. 

Nước sau bể điều hòa tiếp tục được bơm lên hộp chia lưu lượng (Flow Control 

Box), tại đây một phần nước thải sẽ được tuần hoàn trở lại bể điều hòa, một phần 

tiếp tục lưu chuyển tới bể kỵ khí. 

Bể kỵ khí 

Sau bể điều hòa, nước thải được đưa sang bể phân hủy kỵ khí. Bể phân hủy 

kỵ khí sử dụng vi sinh vật kỵ khí để phân hủy hàm lượng lớn chất hữu cơ trong 

nước thải. 

Quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong điều kiện kỵ khí là do sự hoạt động 

của các vi sinh vật trong môi trường mà không cần sự có mặt của oxi không khí 

và sản phẩm cuối cùng tạo ra gồm CH4, CO2, N2, H2,… và trong đó khí 
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CH4(metan) chiếm tới 65%. Quá trình này còn có thể gọi là quá trình lên men 

metan. 

Quá trình xử lý kỵ khí trong điều kiện nhân tạo có thể được áp dụng để xử lý 

các loại cặn bã chất thải công nghiệp có hàm lượng chất bẩn hữu cơ cao BOD 

10-30(g/l). 

Quá trình phân hủy kị khí chất bẩn là quá trình diễn ra hàng loạt các phản 

ứng sinh hóa phức tạp và có thể hợp thành 4 giai đoạn, các giai đoạn trong quá 

trình xử lý sinh học kỵ khí: 

Có nhiều nhóm vi khuẩn khác nhau tham gia vào quá trình sinh học kỵ 

khí. Phản ứng chung của quá trình như sau: 

Chất hữu cơ → CH4 + CO2 + H2 + NH2 + H2S 

- Nhóm 1: Vi khuẩn thủy phân 

Nhóm vi sinh vât này phân hủy các chất hữu cơ phức tạp (Protein, cellulose, 

lignin, lipids) thành những đơn phân tử hòa tan như acid amin, glucose, acid béo 

và glycerol. Các đơn phân tử này lại được nhóm vi khuẩn thứ 2 sử dụng làm cơ 

chất. Quá trình này được xúc tác bởi các enzim ngoại bào như cellulase, protease 

và lipase. Tuy nhiên quá trình thủy phân diễn ra tương đối chậm và có thể làm 

giới hạn khả năng phân hủy kỵ khí của một số chất thải nguồn gốc cellulose, có 

chứa lignin. 

- Nhóm 2: Nhóm vi khuẩn lên men acid 

Nhóm này sẽ chuyển hóa đường, acid amin, acid béo để tạo thành các acid 

hữu cơ như acetic, propionic, formic, lactic, butyric, succinic, các alcol và kentons 

như ethanol, methanol, glycerol, aceton, acetat, CO2 và H2. Acetat là sản phẩm 

chính của quá trình lên men carbonhydrat. Các sản phẩm được tạo thành rất khác 

nhau theo loại vi khuẩn và các điều kiện nuôi cấy (nhiệt dộ, pH, thế oxy hóa khử). 

- Nhóm 3: Vi khuẩn acetic 

Nhóm này gồm các vi khuẩn như Syntrobacter wolinii và syntrophomonas 

wolfei chuyển hóa các acid béo và alcol thành acetat, hydrogen và CO2, mà chúng 

sẽ được vi khuẩn metan sử dụng tiếp theo. Nhóm này đòi hỏi thể Hydro thấp để 

chuyển hóa các acid béo, do đó cần giám sát nồng độ hydro. Dưới áp suất riêng 

phần của hydro khá cao, sự tạo thành acetat sẽ bị giảm và cơ chất sẽ được chuyển 

hóa thành acid propionic, butyric và ethanol hơn là metan. do vậy có một mối 

quan hệ cộng sinh giữa vi khuản qcetogenic và vi khuẩn metan. Vi khuẩn metan 

sẽ giúp đạt được thế hydro thấp mà vi khuẩn acetogenic cần. 

Ethanol, acid propionic và butyric được chuyển hóa thành acid acetic bởi 

nhóm vi khuẩn acetogenic. 

Vi khuẩn Acetogenic tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với vi khuẩn metan 

với max = 1 hr- 1 và 0.04 hr-1. 

- Nhóm 4: Vi khuẩn metan 

Nhóm vi khuẩn metan bao gồm cả vi khuẩn gram âm và gram dương với các 
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hình dạng rất khác nhau. Vi khuẩn metan tăng trưởng chậm trong nước thải và 

thời gian thế hệ của chúng thay đổi từ 3 ngày ở 350C và tăng lên đến 50 ngày ở 

100C. 

Vi khuẩn metan được chia làm hai nhóm phụ. 

1. Nhóm vi khuẩn metan hydrogrnotrophic nghĩa là sử dụng hydrogen hóa 

tự dưỡng: chuyển hóa hydro và CO2 thành metan. 

CO2 + H2 —> CH4 + 2 H2O 

Nhóm này giúp duy trì áp suất riêng phần thấp cần thiết để chuyển hóa acid 

bay hơi và alcol hình thành acetat. 

2. Nhóm vi khuẩn metan acetotrophic, còn gọi là vi khuẩn phân giải acetat, 

chúng chuyển hóa acetat thành metan và CO2. 

CH3COOH —> CH4 + CO2 

Trong 3 giai đoạn đầu thì lượng COD hầu như không giảm, COD chủ yếu chỉ 

giảm trong giai đoạn metan hóa. 

- Lắp tấm lắng lamella: Nước vào bể kị khí sẽ di chuyển theo chiều từ dưới 

lên trên theo chiều nghiêng 60o của các tấm lắng lamella, trong quá trình di 

chuyển các cặn lắng sẽ va chạm vào nhau và bám vào bề mặt tấm lắng lamella. 

Khi các bông lắng kết dính với nhau trên bề mặt tấm lắng lamella đủ nặng và 

thắng được lực đẩy của dòng nước đang di chuyển lên thì bông kết tủa sẽ trượt 

xuống theo chiều ngược lại và rơi xuống đáy bể và tách pha khí đi lên trên bề 

mặt bể và thoát ra ngoài. 

Sau quá trình kỵ khí thì nước thải được bơm lên bể thiếu khí. 

Bể thiếu khí 

Tại đây, các vi khuẩn dị dưỡng tùy tiện còn gọi là vi khuẩn khử nitrat sẽ khử 

nitrat thành khí N2. 

Các vi khuẩn dị dưỡng cần nguồn carbon như là nguồn thức ăn để sinh trưởng 

và phát triển. Vi khuẩn khử nitrat sử dụng nguồn oxy từ các phân tử nitrat cho 

hoạt động của mình. Quá trình thiếu khí khử nitrat diễn ra hiệu quả khi DO thấp 

hơn 0,5mg/l, lý tưởng hơn cả là DO thấp hơn 0,2mg/l. Khi đó vi khuẩn bẻ gãy 

liên kết trong ion nitrat để lấy oxy. Kết quả là nitrat bị khử thành N2O và cuối 

cùng là N2, sản phẩm cuối cùng thân thiện với môi trường. 

Quá trình khử nitrat thể hiện qua phương trình sau: 

6NO3- + 5CH3OH  ->  3N2 + 5CO2 + 7H2O + 6OH- 

Bể hiếu khí 

Quá trình sinh học hiếu khí đã được chứng minh rất hiệu quả trong các hệ 

thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt. Đây là quy trình đã được cải tiến các 

thông số thiết kế, vận hành để đem lại hiệu quả xử lý cao và chi phí đầu tư, vận 

hành thấp. 

Dưới sự cung cấp oxy không khí từ hệ thống máy thổi khí B-301A/B, các vi 
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sinh hiếu khí sẽ sinh trưởng và phát triển sinh khối nhờ vào quá trình tiêu thụ các 

chất hữu cơ ô nhiễm. Cụ thể quá trình như sau: 

Không khí được đưa vào bằng máy thổi khí B-301A/B, lượng oxy hòa tan 

trong nước thải luôn được duy trì trong khoảng 2 – 4 mg/L nhằm đảm bảo cung 

cấp đủ lượng oxy cho sinh vật sống tiêu thụ chất hữu cơ trong nước thải. Tại đây 

các chất hữu cơ ô nhiễm được vi sinh vật sử dụng làm nguồn thức ăn để tạo nên 

tế bào mới. Sản phẩm của quá trình này chủ yếu là CO2, H2O và sinh khối vi sinh 

vật, các sản phẩm chứa Nitơ, Photpho và lưu huỳnh sẽ được vi sinh vật hiếu khí 

chuyển thành dạng NO3-, PO43-, SO42- và các sản phẩm này sẽ bị khử bởi các 

vi sinh vật thiếu khí. Trong xử lý sinh học hiếu khí có giá thể các vi sinh thiếu khí 

phát triển chủ yếu ở lớp bên trong của màng vi sinh. 

Bể lắng 

Nước thải sau quá trình xử lý sinh học chứa nhiều màng vi sinh. Do vậy cần 

phải tách chúng ra khỏi nước trước khi qua quá trình xử lý tiếp theo. Bể lắng được 

thiết kế nhằm mục đích tách loại bông bùn vi sinh ra khỏi nước sau xử lý bằng 

quá trình lắng trọng lực. 

Bể lắng được chia làm 3 phần: 

- Phần nước trong; 

- Phần lắng; 

- Phần chứa bùn. 

Nước đưa vào ống trung tâm rồi từ đó phân phối đều khắp bể. Dưới tác dụng 

của trọng lực và tấm chắn hướng dòng các bông bùn vi sinh lắng xuống đáy, nước 

trong di chuyển lên trên. Phần nước trong sẽ được thu gom qua hệ thống máng 

tràn tiếp tục chảy sang Bể trung gian. 

Tại bể lắng sinh học sẽ bổ sung thêm tấm lắng lamella, nước di chuyển theo 

chiều từ dưới lên trên theo chiều nghiêng 60o của các tấm lắng lamella, trong quá 

trình di chuyển các cặn lắng sẽ va chạm vào nhau và bám vào bề mặt tấm lắng 

lamella. Khi các bông lắng kết dính với nhau trên bề mặt tấm lắng lamella đủ nặng 

và thắng được lực đẩy của dòng nước đang di chuyển lên thì bông kết tủa sẽ trượt 

xuống theo chiều ngược lại và rơi xuống đáy bể lắng. 

Ao sinh học 

Nước sẽ được chuyển từ bể lắng sang ao sinh học. Các hoạt động diễn ra trong 

hồ sinh học là kết quả của sự cộng sinh phức tạp giữa nấm và tảo, giúp ổn định 

dòng nước và làm giảm các vi sinh vật gây bệnh. Vi sinh vật sử dụng oxy từ rêu 

tảo trong hóa trình quang hợp cũng như oxy từ không khí để oxy hóa các chất 

hữu cơ và rong tảo trong hồ lại tiêu thụ CO2, photphat và nitrat amon sinh ra từ 

sự phân hủy, oxy hóa các chất hữu cơ của vi sinh vật. 

Bể khử trùng 

Nước thải sau khi ổn định tại ao sinh học sẽ được dẫn về bể khử trùng, tại 

đây nước thải được khử trùng bằng Chlorine. Quá trình tiêu diệt vi sinh vật xảy 
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ra hai giai đoạn. Đầu tiên hóa chất khử trùng khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi 

sinh, sau đó phản ứng với men bên trong tế bào và phá hoại quá trình trao đổi 

chất dẫn đến sự diệt vong của tế bào vi sinh. 

Nước thải sau xử lý sẽ đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn 

nuôi - QCVN 62-MT:2016/BTNMT (Cột A, Kq=0,9, Kf=1,1) trước khi thải ra 

suối Cầu Vườn Điều. 

Bùn lắng từ bể lắng sau khi tập trung ở đáy bể lắng được định kỳ bơm vào bể 

chứa bùn. Một phần bùn được tuần hoàn về bể hiếu khí để đảm bảo lượng bùn 

hoạt tính trong bể hiếu khí được cung cấp đầy đủ cho vi sinh vật phát triển. 

 Bể chứa bùn 

Phần bùn từ bể lắng có độ ẩm cao sẽ đưa sang bể chứa bùn. 

Bể chứa bùn có nhiệm vụ làm tăng mật độ bùn trong dòng đồng thời phân hủy 

một phần bùn. Phần nước trong phía trên đưa về bể điều hòa để xử lý, phần bùn 

được bơm sang sân phơi bùn để phơi cho bùn khô. 

 Sân phơi bùn 

Bùn từ bể chứa bùn sẽ được đưa đến sân phơi bùn. Bùn thải sau đó được đóng 

bao, lưu trữ tại kho chứa chất thải nguy hại của cơ sở và hợp đồng với đơn vị có 

chức năng để thu gom, xử lý định kỳ. 

Công dụng chính của sân phơi bùn là làm giảm thể tích và khối lượng của 

cặn.  

Ưu điểm của sân phơi bùn: 

+ Sân phơi bùn có kích thước rộng lớn do đó cho phép phơi bùn rộng rãi hơn 

cả phơi khô bằng sân tự nhiên. 

+ Sử dụng sân phơi bùn sẽ giúp cho việc xử lý bùn thải tối ưu hơn. Sân 

phơi bùn giúp làm giảm thể tích và khối lượng của chất cặn. 

+ Sân phơi bùn được thiết kế gắn liền với quy trình xử lý bùn thải hiện 

đại. Do đó sẽ giảm chi phí và xử lý tốt bùn thải, không gây ô nhiễm môi trường. 

Hồ sự cố 

Ngoài ra, cơ sở đã bố trí 01 hồ sự cố với dung tích khoảng 630m3, dung tích 

hữu ích 499m3 để lưu chứa nước thải khi hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố. 

Khi hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố, nước từ ao sinh học được bơm vào hồ 

sự cố. Sau khi sự cố được khắc phục nước thải được bơm cưỡng bức từ hồ sự cố 

về bể điều hòa để tiếp tục quá trình xử lý nước thải. 

Bảng 62. Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải 
 

STT Hạng mục 
Kích thước bể 

DxRxC (m) 
Số lượng 

Dung tích 

hữu ích (m3) 
Kết cấu 

1 Bể thu gom 2,6x 1,1 x 3,1 01 bể 8,86 BTCT 

2 Bể lắng 2 vỏ 6 x 5 x 5,15 01 bể 150 BTCT 

3 Bể điều hòa 6x 2,8 x 5,15 01 bể 60 BTCT 
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4 Bể kỵ khí 6x4,2 x 5,15 01 bể 100 BTCT 

5 Bể thiếu khí 6 x 4,2 x 5,15 01 bể 60 BTCT 

6 Bể hiếu khí 7,2 x 4,2 x 5,15 01 bể 120 BTCT 

7 Bể lắng 3,6 x 4,2 x 5,15 01 bể 40 BTCT 

8 Ao sinh học 20x20x2,5 01 bể 800 
Lót bạt HDPE 

dày 1mm 

9 Bể khử trùng 3x2x1 01 bể 3 BTCT 

10 Bể chứa bùn 3,4x4,2 x 5,15 01 bể 58 BTCT 

11 Sân phơi bùn S = 7,2 x 2,8 = 20,16m2 Bê tông 

 

12 
 

Hồ sự cố 

S = 315m2, gồm 02 

ngăn, kích thước mỗi 

ngăn 10,4x15mx2m, 

vách ngăn 20cm 

 

01 bể, gồm 

02 ngăn 

 

499 
 

BTCT 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân 

Bảng 63. Danh mục máy móc, thiết bị của HTXLNT 
 

STT Hạng mục Số lượng Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

I. Bể thu gom 

1 Bơm nước thải 2 bộ Bơm chìm, Động cơ: Đài Loan 
   3HP/380V/3pha;  

2 Song chắn rác 1 bộ 
Vật liệu chế tạo: Inox 304, gia 

công 
Việt Nam 

II Bể lắng 2 vỏ 

 

1 

Ngăn lắng: bao gồm 

máng răng cưa và tấm 
chắn dòng 

 

1 bộ 
 

SUS#304 
 

Việt Nam 

III Bể điều hòa 

1 Bơm nước thải 2 bộ 
Bơm chìm: 1HP/380V/3pha. 

H=6m, Q=6m3/h. 
Đài Loan 

2 Công tắc phao 1 bộ Loại phao nổi 2 trái Đài Loan 

3 
Hộp điều chỉnh lưu 

lượng 
1 bộ PVC, gia công Việt Nam 

IV Bể kỵ khí 

1 Bơm phá váng nổi 1 bộ Động cơ: 1HP/380V/3pha; Đài Loan 

2 Giá thể 22,44 m3 Dạng tấm lamella, PVC Việt Nam 

3 Dàn đỡ và giằng giá thể 22,44 m2 Dạng ống PVC, gia công Việt Nam 

V Bể thiếu khí 

1 Máy khuấy 1 bộ 
Motor 3HP/380V/3pha, tỷ số 

truyền 1/30 
Đài Loan 

2 Cánh khuấy và giàn đỡ 1 bộ Vật liệu chế tạo: Inox 304 Việt Nam 

VI Bể hiếu khí 

 

1 
 

Máy thổi khí 
 

2 bộ 

Đầu thổi: Loại Roots, ngõ ra: 

DN80 

Động cơ: 5kW/380V/3pha/50Hz 

 

Đài Loan 
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2 Giá thể 30,24 m3 Dạng tổ ong, PVC Việt Nam 

3 Dàn đỡ và giằng giá thể 30,24 m2 Dạng ống PVC, gia công Việt Nam 

4 Bơm Airlift 1 bộ PVC Việt Nam 

VII Bể lắng sinh học 

1 
Ống trung tâm và máng 

răng cưa 
1 bộ 

Vật liệu chế tạo: Inox 304, gia 

công 
Việt Nam 

2 Bơm Airlift 1 bộ PVC, gia công Việt Nam 

 

3 
 

Bơm hóa chất 
 

1 bộ 
Động cơ: 130W/220V/1pha/50Hz; 

Lưu lượng: 15 lít/h. 

 

Mỹ 

4 Bồn đựng hóa chất 1 bộ PE-1000L Việt Nam 

VIII Bể khử trùng 

 

1 
 

Bơm hóa chất 
 

1 bộ 

Động cơ:130W/220V/1pha/50Hz; 

Lưu lượng: 15 lít/h. 
 

Mỹ 

2 Bồn đựng hóa chất 1 bộ PE-1000L Việt Nam 

 

* Đánh giá về công nghệ xử lý nước thải nước thải của dự án 

Cơ sở sử dụng công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp xử lý sinh học thông 

qua các bể sinh học kỵ khí, thiếu khí và hiếu khí đồng thời kết hợp với phương 

pháp lắng cơ học. Đây là công nghệ phổ biến trong xử lý nước thải hiện nay. 

Chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo các quy định hiện 

hành. Vì thành phần đặc trưng của nước thải phát sinh từ dự án chủ yếu là chất 

dinh dưỡng, chất hữu cơ và vi sinh vật do đó cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý 

sinh học để có thể xử lý triệt để các thành phần ô nhiễm có trong nước thải. 

Về quy trình vận hành 

-Hệ thống có hai chế độ điều khiển gồm: 

+ Chế độ tự động: toàn bộ hệ thống được điều khiển tự động bằng hệ thống 

PLC thông qua các tín hiệu từ các thiết bị đo, cảm biến gắn trong hệ xử lý. 

+Chế độ tay: tất cả các thiết bị trong hệ thống đều có thể điều khiển theo chế 

độ bằng tay. 

Chế độ bằng tay chỉ được sử dụng khi chạy chế độ điều chỉnh hệ thống hay 

sửa chữa. 

Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải 

       Công tác vận hành hàng ngày 

+ Xem xét nhật ký: có ghi nhận bất thường nào xảy ra không? 

Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống thông qua bảng hiển thị (các chỉ 

số đồng hồ đo, đèn hiển thị trạng thái trên tủ điều khiển). 

Kiểm tra bằng trực quan quá trình bùn hoạt tính: Có bọt nổi trên bề mặt 

bể hay không? 

Bọt màu gì? Độ dày của lớp bọt? Nước trong bể có được khuấy trộn đều hay 

không? Bùn trong bể màu gì? Mùi? 
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Bể lắng có hiện tượng bất thường: bùn nổi, nước ra trong/ đục? 

+ Vệ sinh và thu gom rác tại lược rác: chu kỳ thu gom rác tối thiểu 1 

lần/1ngày, tùy theo lượng rác thực tế trong quá trình vận hành. 

+ Kiểm tra hoạt động của các máy bơm, máy thổi khí, máy khuấy,…: 

nước bơm lên, tiếng ồn, van một chiều, độ rung, thời gian hoạt động…Và vệ 

sinh máy 

+ Kiểm tra lượng hóa chất trong kho và mức hóa chất đã pha còn lại trong 

bồn chứa. Tiến hành pha hóa chất nếu cần. 

+ Kiểm tra toàn bộ hệ thống để bảo trì sửa chữa kịp thời các vị trí rò rỉ. 

+ Kiểm tra lịch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị và thực hiện công tác bảo trì, bảo 

dưỡng theo kế hoạch. 

Ghi chép đầy đủ các thông số đo đạc, kết quả công tác kiểm tra, sự cố, 

hướng khắc phục và những điều chỉnh vào Nhật ký vận hành. Kiểm tra và cài 

đặt các thông số vận hành. 

+ Kiểm tra lượng hóa chất sử dụng: Kiểm tra mực hóa chất ở tất cả các bồn 

chứa. Đảm bảo mực nước tối thiểu để vận hành không được nhỏ hơn 1/4 chiều 

cao bồn chứa. 

Cài đặt mức lưu lượng cho các bơm định lượng hóa chất: Muốn điều chỉnh 

lưu lượng thì thực hiện cài đặt bằng cách xoay tay. Mức điều chỉnh công suất 

cho bơm theo lưu lượng hóa chất cần thiết cấp vào nước thải trong mỗi giờ. 

Ghi chép đầy đủ số lượng hóa chất sử dụng trong từng ca làm việc. 

+ Kiểm tra tủ điện điều khiển trung tâm: Kiểm tra về điện áp: đủ áp (380-

400V), đủ pha (3 pha). Nếu không đủ điều kiện vận hành: mất pha, thiếu hoặc 

dư áp thì không nên hoạt động hệ thống vì lúc này các thiết bị sẽ dễ xảy ra sự 

cố.Kiểm tra trạng thái làm việc của các công tắc, cầu dao. Tất cả các thiết bị 

phải ở trạng thái sẵn sàng làm việc. 

+ Kiểm tra hệ thống van và đường ống công nghệ. Kiểm tra các van trên 

đường ống đã đúng vị trí đóng/ mở phù hợp với quy trình vận hành hay chưa. 

Kiểm tra thiết bị: Trước khi bật máy cũng như sau khi máy đã hoạt động cần 

kiểm tra tình trạng của tất cả các thiết bị trong HTXLNT. Sau khi hệ thống hoạt 

động liên tục, ổn định cần kiểm tra lại tình trạng của các thiết bị, máy móc sau 

mỗi ngày, chú ý những hiện tượng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của chúng. 

Bảng 64. Nội dung hạng mục thiết bị được kiểm tra 
 

STT Hạng mục thiết bị Công tác kiểm tra 

1 Lược rác Khả năng thoát nước (do nghẹt rác). 
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2 

 

 

Bơm nước thải 

Bơm bùn thải 

Bơm hóa chất 

 Nguồn điện cấp vào bơm. 
 Hoạt động của bơm theo phao hoặc/ và chương trình điều 

khiển tự động. 

 Lưu lượng bơm khi hoạt động. 

 Độ rung, tiếng ồn khi hoạt động. 

 Rò rỉ tại các mối hàn, khớp nối, van… 

 Các phụ tùng, linh kiện hao mòn trong quá trình hoạt động: 

phốt bơm, lượng dầu, nhớt, mỡ bò, ron, mối nối… 

 

 

3 

 

 

Máy thổi khí, thiết 

bị khuấy trộn 

 Nguồn điện cấp vào máy. 

 Hoạt động của máy chương trình điều khiển tự động. 

 Lưu lượng khí cấp và áp suất làm việc. 

 Độ rung, tiếng ồn khi hoạt động. 

 Rò rỉ tại các mối hàn, khớp nối, van… 

 Các phụ tùng, linh kiện hao mòn trong quá trình hoạt động: 

V-belt, dầu, nhớt, mỡ bò, ron, mối nối… 

4 
Thiết bị phân phối 

khí 

Khả năng phân phối khí trên bề mặt bể ở tất cả các vị trí. 

5 
Đồng hồ đo lưu 

lượng 

 Giá trị lưu lượng tổng cộng. 

6 Van điều khiển 
 Nguồn điện cấp vào van. 
 Hoạt động theo chương trình điều khiển tự động. 

7 Phao đo mức 
 Khả năng đóng/ mở tiếp điểm. 
 Chế độ nổi lên và chìm xuống so với đối trọng. 

 

8 

 

Bồn chứa hóa chất 

 Lượng hóa chất trong bồn. 

 Mối nối từ bồn vào các thiết bị khác như: bơm, van, ống 

thông khí… 

 Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng: 

Bảng 65. Hóa chất sử dụng cho Hệ thống xử lý nước thải  

STT Tên hóa chất Đơn vị Khối lượng 

1 Chlorine Kg/năm 300 
Nguồn: Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân 

 Mức tiêu hao điện năng cho quá trình vận hành: 

Nguồn điện sử dụng vận hành hệ thống xử lý nước thải được sử dụng chung 

với cơ sở từ nguồn sử dụng điện chung do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam– 

Công ty Điện lực Tây Ninh – Điện lực Dương Minh Châu cung cấp. Lượng tiêu 

hao điện năng trong quá trình vận hành khoảng 15 kW/ngày. 

3.2.2.2. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a) Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển 

nguyên liệu, nhập và xuất thành phẩm: 

Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển là các nguồn không liên 

tục, phân tán, không thể tập trung để thu gom xử lý nên phần này chỉ đề xuất 

biện pháp chung góp phần tạo môi trường không khí trong khu vực trang trại 

trong lành hơn. Các giải pháp khống chế ô nhiễm được áp dụng như sau: 
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- Quy định các phương tiện vận chuyển chở đúng tải trọng quy định, chạy 

đúng tốc độ quy định. 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển sử dụng cho hoạt động vận chuyển 

của trang trại phải được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng theo đúng quy 

định, đảm bảo các thông số khí thải của xe đạt yêu cầu về mặt môi trường. 

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh < 0,05% hoặc lựa chọn các 

nhiên liệu sinh học. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân của trang trại. 

- Phân bố lượng xe chuyên chở phù hợp, tránh ùn tắc, gây ô nhiễm khói, 

bụi cho khu vực. 

- Yêu cầu tất cả các phương tiện tắt máy trong khi chờ đợi hoặc tạm ngừng 

hoạt động. 

Xây dựng đường giao thông nội bộ hoàn chỉnh để thuận tiện cho việc vận 

chuyển. 

Phun nước sân bãi, đường nội bộ vào mùa khô để giảm bụi và hơi nóng do 

xe vận chuyển ra vào khu vực dự án. 
 

b)  Đối với bụi và khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng 

Chủ cơ sở không bố trí hệ thống xử lý khí thải của máy phát điện mà chỉ 

thực hiện các công tác quản lý như sau: 

-Sử dụng nguyên liệu đúng theo quy chuẩn cho phép; 

-Bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện theo đúng định kỳ quy định của nhà sản 

xuất; 

-Vận hành máy phát điện theo đúng quy định của nhà sản xuất; 

-Bố trí khu vực đặt máy phát điện ở khu vực riêng biệt. Phòng đặt máy phát 

điện được thiết kế cao, rộng, thoáng và được đặt ở địa điểm có khoảng cách hợp 

lý so với và tách biệt với các khu vực cần độ yên tĩnh; 

-Kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay 

những chi tiết hư hỏng. 

-Máy phát điện sử dụng là loại mới có trang bị các bộ phận giảm ồn, rung, 

hạn chế tối đa lượng khói thải gây ô nhiễm. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí 

thải máy phát điện đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, Kp=1; Kv=1,2. 

c) Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ hoạt động lưu trữ gia cầm, thủy cầm 

và khu vực giết mổ, khu vực tập kết chất thải 

Quá trình hoạt động, cơ sở không bố trí khu vực lưu trữ gia cầm mà chỉ tiến 

hành thu gom gia cầm và đưa vào quy trình giết mổ trong ngày, không lưu chứa 

lại nên giảm thiểu được mùi hôi phát sinh từ quá trình lưu trữ. 

Đồng thời, để giảm thiểu mùi hôi, Chủ cơ sở áp dụng các biện pháp sau đây: 
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+ Vệ sinh nhà xưởng sau khi giết mổ. Khu vực giết mổ lòng bố trí riêng biệt, 

thu gom và xử lý triệt để các phế phẩm (lông, nội tạng) trong ngày, tránh tình 

trạng tồn đọng trong nhà máy. 

+ Phun các chế phẩm sinh học để khử mùi khu vực giết mổ. 

+ Bố trí khu vực tập kết chất thải theo đúng quy định. 

+ Trồng cây xanh trong khuôn viên dự án. 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

3.2.2.3. Các công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

a) Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình tại cơ sở được ước 

tính như sau: Với định mức phát sinh CTRSH ở huyện Dương Minh Châu theo 

QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng là 

0,8kg/người.ngày. Số lượng công nhân làm việc tại cơ sở khoảng 80 người, ước 

tính tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở 

tương ứng khoảng 80 người x 0,8kg/người.ngày = 64 kg/ngày. Thành phần rác 

sinh hoạt chủ yếu là các giấy bao bì, thực phẩm thừa, chứa nhiều chất hữu cơ và 

dễ phân hủy, vỏ chai nhựa, vỏ hộp,... 

Cơ sở bố trí 3 thùng chứa 120L tập kết trước cổng Cơ sở, khu vực tập kết có 

diện tích khoảng 3m2 có mái che bằng tôn, sau đó cuối ngày sẽ thu gom. 

b) Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Cơ sở hoạt động tiến hành thu gom gia cầm về và tiến hành giết mổ trong 

ngày, gia cầm thu mua được nhốt trong các lồng chứa và vận chuyển bằng xe 

chuyên dụng; toàn bộ gia cầm trước khi nhập về đã qua kiểm dịch, chọn lọc nên 

hầu như không phát sinh gà chết. Đối với nội tạng (lòng, mề,…) sẽ được làm sạch 

và bán cho các các đơn vị có nhu cầu thu mua để làm thực phẩm. 

Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại cơ sở được trình bày chi 

tiết trong bảng dưới đây: 

Bảng 66.Khối lượng chất thải rắn thông thường từ hoạt động giết mổ 
 

TT 
Loại chất thải, 

phụ phẩm 
Mã chất thải Dạng tồn tại 

Khối lượng phát sinh 

Kg/ngày Tấn/năm 

1 Lông gia cầm 14 01 10 Rắn 1.200 360 

2 Phân gia cầm 14 01 12 Rắn 600 180 

 TỔNG CỘNG   1.800 540 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân 

Đối với phân gia cầm và chất thải có trong lòng mề, lượng phát sinh không 

lớn do gia cầm được đưa về và giết mổ liền trong ngày mà không lưu trữ lại nên 

sẽ được vệ sinh bằng nước cuối ca, ngày làm việc và thu gom về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung để xử lý. 
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Chủ cơ sở đã bố trí khu vực tập kết, lưu giữ chất thải với diện tích 22,7m2 để 

lưu chứa toàn bộ chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động 

của cơ sở. Thiết kế, cấu tạo: Xây dựng kho chứa có kết cấu tường xây bằng gạch, 

mái che bằng tôn, nền bê tông, có gờ chắn tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài 

vào. Toàn bộ chất thải cần được thu gom, xử lý sẽ được Chủ cơ sở thu gom vào 

các bao chứa và hợp đồng với đơn vị có chức năng để chuyển giao, xử lý theo quy 

định. Công tác thu gom, xử lý được diễn ra vào cuối ca sản xuất do đó kho chứa 

hoàn toàn đảm bảo khả năng lưu chứa chất thải. 

Bảng 67. Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại dự án 
 

 

STT 

 

Tháng 

Số 

ngày 

hoạt 
động 

Nguyên liệu 
Phụ phẩm và chất thải phát sinh 

(Kg/tháng) 

(Con 
/tháng) 

(Con/ngày) Nội tạng Phân Lông 

1 Tháng 02/2024 28 113.403 4.050 34.020 11.300 22.650 

2 Tháng 03/2024 31 144.915 4.674 43.450 14.000 28.950 

3 Tháng 04/2024 30 111.675 3.722 33.500 11.100 22.300 

4 Tháng 05/2024 31 155.913 5.029 46.750 15.500 31.000 

5 Tháng 06/2024 30 125.296 4.176 37.500 12.400 25.000 

6 Tháng 07/2024 31 161.403 5.206 48.000 16.000 32.200 

7 Tháng 08/2024 31 163.542 5.275 48.900 16.300 32.500 

8 Tháng 09/2024 30 158.786 5.292 47.250 15.420 31.600 

9 Tháng 10/2024 31 150.844 4.865 43.500 15.000 30.000 

10 Tháng 11/2024 30 168.206 5.606 50.250 16.820 33.400 

11 Tháng 12/2024 31 160.327 5.171 47.790 16.032 32.000 

Trung bình  146.755 4.824 29.236 146.755 14.534 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân 

Chủ cơ sở cam kết thời gian lưu trữ chất thải thông thường trong lò mổ không 

quá 24 giờ.  

c) Biện giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải nguy hại 

Cơ sở không có công trình xử lý chất thải nguy hại mà chỉ có công trình thu 

gom và lưu giữ chất thải sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng để chuyển giao, 

vận chuyển và xử lý theo đúng quy định hiện hành. 

Khối lượng chất thải nguy hại của cơ sở phát sinh được thống kê trong bảng 

dưới đây: 

Bảng 68. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở 
 

TT Tên chất thải Trạng thái 
Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã chất thải 

1 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải (KS) 
Rắn 200 18 01 03 

2 Các loại dầu thải khác (NH) Lỏng 50 17 07 03 

 

3 

Bùn thải có các thành phần nguy hại 

từ các quá trình xử lý nước thải công 

nghiệp khác (KS) 

 

Bùn 
 

1.300 
 

12 06 06 
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4 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải (NH) 
Rắn 10 16 01 06 

 

5 

Hộp chứa mực in (loại có các thành 

phần nguy hại trong nguyên liệu sản 

xuất mực) thải (KS) 

 

Rắn 
 

15 
 

08 02 04 

6 Pin, ắc quy thải (NH) Rắn 05 16 01 12 

 

7 
Gia súc, gia cầm chết (do dịch bệnh) 
(NH) 

 

Rắn 

Phát sinh 

không thường 

xuyên 

 

14 02 01 

 Tổng cộng  1.580  

Toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh của Cơ sở sẽ được thu gom vào 5 

thùng chứa có dán nhãn cảnh báo phân loại theo từng loại chất thải theo quy định 

và lưu chứa vào kho CTNH có diện tích 15 m2, Kích thước 5mx3m. Kết cấu bê 

tông cốt thép, mái che bằng tôn, tường xây bằng gạch, vữa bê tông. 

Kho chứa chất thải nguy hại của cơ sở được bố trí theo đúng quy định tại 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

+ Mặt sàn kho chứa chất thải bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh 

được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có máu che kín nắng, mưa cho toàn 

bộ khu vực lưu giữ chất thải. 

+ Bố trí đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của 

pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô, mùn cưa) và 

xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể 

lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại 

được lưu giữ theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất 

thải nguy hại. 

+ Trong kho bố trí các thiết bị lưu chứa phù hợp với từng loại chất thải, có 

dán mã chất thải nguy hại trên từng thiết bị lưu chứa. 

+ Kho chứa chất thải được phân thành khu vực chứa bùn thải có diện tích 

khoảng 10m2 và khu vực lưu chứa chất thải khác có diện tích khoảng 5m2. Vì khối 

lượng chất thải nguy hại tại dự án phát sinh không quá lớn, khoảng 1.580kg/năm, 

tương đương với 131,6kg/tháng, do đó kho chứa hoàn toàn đảm bảo khả năng lưu 

chứa. 

Đối với gia cầm chết do dịch bệnh sẽ được xử lý theo quy định của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển chăn nuôi, cụ thể như sau: 

+ Chủ cơ sở sẽ tiến hành khai báo ngay với cơ quan thú y tại địa phương để 

bố trí cán bộ thú y đến kiểm tra và xác định loại dịch bệnh tại cơ sở. 

+ Đồng thời, tiến hành thực hiện các biện pháp tiêu hủy gia cầm, thủy cầm 

theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên cạn. Địa điểm tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền; 

+ Cơ sở giết mổ phải bảo đảm không còn động vật lưu giữ chờ giết mổ. 
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+ Phải giết mổ toàn bộ số gia cầm được đưa đến để giết mổ bắt buộc và theo 

nguyên tắc gia cầm khỏe mạnh thì giết mổ trước, sau đó đến gia cầm có dấu hiệu 

mắc bệnh và gia cầm mắc bệnh; 

+ Sau khi hoàn tất việc giết mổ gia cầm, xử lý thân thịt, phụ phẩm và sản 

phẩm khác của động vật, cơ sở giết mổ phải thực hiện thu gom toàn bộ chất thải 

để tiêu hủy và thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc; nước thải trong quá trình giết 

mổ phải được thu gom và xử lý bằng hóa chất khử trùng; dụng cụ giết mổ, chứa 

đựng sản phẩm gia cầm phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc. 

+ Đối với thân thịt của gia cầm phải được xử lý nhiệt bằng cách làm giò chả 

hoặc luộc chín hoặc áp dụng các biện pháp khác bảo đảm không còn khả năng 

lây lan dịch bệnh. 

+ Đối với phụ phẩm và sản phẩm khác của gia cầm phải được thu gom, phun 

hóa chất khử trùng trước khi cho vào bao kín hoặc dụng cụ chứa đựng, phun hóa 

chất khử trùng trước khi đưa đến địa điểm tiêu hủy. 

+ Phương tiện vận chuyển phụ phẩm và sản phẩm khác đến địa điểm tiêu hủy 

phải có sàn kín; phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước và sau khi vận 

chuyển đến địa điểm tiêu hủy. 

3.2.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động của các nguồn phát sinh không liên 

quan đến chất thải 

a) Tiếng ồn 

- Đối với tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy phát điện, quạt hút, máy 

bơm nước thải,… chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau: 

+ Hoàn thiện công nghệ: Bố trí buồng cách âm với lớp vật liệu hút âm ở 

mặt trong đối với khu vực đặt máy phát điện; thiết kế khu vực đặt máy bơm 

cách ly với khu vực tập trung công nhân. 

+ Hiện đại hoá thiết bị, sử dụng các loại thiết bị ít gây ồn và rung nhất: lắp 

ráp đúng quy trình kỹ thuật. Các biện pháp chống rung dễ dàng thực hiện nhưng 

hiệu quả cao, đó là: lắp đặt máy móc, thiết bị đúng quy cách. 

+ Thiết kế các bộ phận giảm âm, lắp đệm chống ồn ngay sau khi lắp đặt 

thiết bị. 

b) Biện pháp giảm thiểu tác động từ khai thác và sử dụng nước ngầm 

- Trong quá trình khai thác, sử dụng sẽ thực hiện các biện pháp sau để tránh 

không làm ô nhiễm nguồn nước. 

- Xây dựng, bảo vệ lỗ khoan không để nước mặt và các chất ô nhiễm chảy 

xuống giếng. 

- Các công trình xử lý nước thải, công trình có khả năng gây thẩm thấu cao 

phải xây dựng cách giếng thấp nhất là 50m và xây dựng trên mực nước ngầm. 

- Thực hiện các biệp pháp xử lý chất thải chăn nuôi tiên tiến, hạn chế quá 

trình thẩm thấu các chất ô nhiễm xuống nguồn nước ngầm. 

- Tất cả các công trình xử lý nước thải đều được lót bạt HDPE chống thấm 
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để bảo vệ nguồn nước ngầm. 

c) Biện pháp giảm thiểu các tác động của trang trại gây ảnh hưởng 

đến hệ sinh thái 

- Chủ trang trại sẽ đầu tư hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi và tái sử dụng 

100% nước thải sau xử lý, không thải ra môi trường bên ngoài. 

- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ khu vực chuồng trại 

phát tán ra môi trường xung quanh, đồng thời thu gom chất thải rắn chăn nuôi 

và xử lý theo đúng quy định. 
 

- Thường xuyên giám sát quy trình vận hành hệ thống nước thải và thực 

hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường để kịp thời xử 

lý, khắc phục khi có sự cố xảy ra. 

- Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ để phục vụ cho công 

tác quản lý môi trường. Đồng thời qua đó bổ sung thêm các biện pháp ngăn 

ngừa, kiểm soát ô nhiễm cũng như đưa ra các biện pháp xử lý, cải thiện môi 

trường. 

- Chăm sóc cây xanh nhằm tăng diện tích phủ xanh, điều hòa chế độ vi khí 

hậu của khu vực. 

d)  Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

- Chủ dự án phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã nhằm quản lý công 

nhân làm việc tại trang trại. Các công nhân dự án được khai báo tạm trú với 

công an xã để quản lý tốt nhân khẩu, quán triệt cho công nhân thực hiện an ninh 

trật tự không gây mất đoàn kết giữa các công nhân, giữa công nhân với nhân 

dân địa phương. 

- Quản lý cán bộ công nhân viên dự án, có nội quy, quy chế chặt chẽ, 

không để xảy ra tình trạng nghiện hút, mại dâm, cờ bạc trong đội ngũ cán bộ, 

công nhân viên. 

- Tăng cường các biện pháp quản lý, tránh tình trạng mâu thuẫn giữa các 

công nhân trong trang trại, mâu thuẫn giữa công nhân với người dân địa 

phương. Tránh hiện tượng trộm cắp tài sản trong khu vực. 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, vận động giữ gìn 

vệ sinh nơi ở của công nhân, có các biện pháp phòng ngừa một số bệnh thường 

gặp như sốt rét, sốt xuất huyết,... Chủ dự án có kế hoạch định kỳ khám sức 

khỏe, cấp phát thuốc phòng chống dịch bệnh cho các cán bộ, công nhân của dự 

án. 

- Xây dựng các quy định về bảo vệ môi trường tại khu vực dự án. 

- Liên hệ với công an xã để phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh trật tự 

tại khu vực. 

- Xây dựng các nội quy sử dụng điện, nước; thực hiện tốt việc tiết kiệm 

điện, nước trong dự án. 
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- Sửa chữa, bảo dưỡng các hư hỏng trên tuyến đường đi vào dự án để 

thuận lợi cho công tác vận tải của dự án đồng thời thuận lợi cho người dân lưu 

thông. 

- Áp dụng đầy đủ các biện pháp xử lý mùi hôi, xử lý nước thải, khí thải và 

thường xuyên cải tiến nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động xấu của 

chất thải phát sinh từ dự án. 

- Thực hiện giám sát môi trường định kỳ để kiểm tra, đánh giá chất lượng 

môi trường khu vực nhằm đưa ra các biện pháp điều chỉnh hợp lý đồng thời 

báo cáo với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh để kiểm tra, giám 

sát. 

3.2.2.5. Công trình ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

Cơ sở đã bố trí 01 hồ sự cố có dung tích khoảng 630m3, dung tích hữu ích 

499m3 để lưu chứa nước thải trong trường hợp xảy ra sự cố. Hồ sự cố được xây 

bằng BTCT, gồm 02 ngăn, kích thước mỗi ngăn 10,4x15mx2m, vách ngăn 

20cm. Thời gian lưu trữ hữu ích khoảng 5 ngày. 

Hệ thống xử lý nước thải được vận hành theo đúng quy trình, có sổ theo 

dõi lưu lượng hàng ngày. 

Trang bị các thiết bị dự phòng như bơm. 

Thường xuyên giám sát chất lượng mẫu nước thải sau xử lý nhằm đánh 

giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý. 

Khi hệ thống xử lý không đạt quy chuẩn, chủ dự án sẽ tiến hành các biện 

pháp sau đây: 

+ Kiểm tra để xác định nguyên nhân. 

+ Trường hợp sự cố xảy ra trong thời gian ngắn (Khoảng 1-2 ngày): Điều 

chỉnh sản lượng sản xuất phù hợp để có đủ thời gian sửa chữa phục hồi hệ thống 

XLNT. 

+ Trường hợp sự cố xảy ra trong thời gian dài (Từ 03 ngày trở lên) Ngưng 

hoạt động các công đoạn sản xuất có phát sinh nước thải khi xảy ra sự cố để khắc 

phục kịp thời. Đồng thời, báo cáo cho cơ quan có chức năng để được hỗ trợ và 

hướng dẫn xử lý. Chỉ hoạt động lại các công đoạn phát sinh nước thải khi hệ 

thống xử lý nước thải đã khắc phục xong. Lập nhật ký ghi chép lại các sự cố xảy 

ra và các biện pháp khắc phục. 

3.2.2.6. Các biện pháp quản lý phòng ngừa các sự cố, rủi ro trong giai đoạn 

hoạt động của dự án 

a) Sự cố cháy nổ 

Để quản lý tốt cũng như phòng ngừa khả năng gây ra cháy nổ, ứng cứu 

kịp thời khi sự cố xảy ra, chủ trang trại áp dụng các biện pháp sau: 

Trong các khu vực sản xuất đều có trang bị đầy đủ dụng cụ phòng cháy 

chữa cháy đảm bảo theo đúng các quy định của Việt Nam về phòng chống cháy 

nổ. 
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Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi người quan sát thấy; 

Các máy móc, thiết bị có lý lịch kèm theo và được đo đạc theo dõi thường 

xuyên các thông số kỹ thuật; 

Thường xuyên kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, 

phương tiện PCCC; 

Tổ chức thường xuyên các đợt tập dợt chữa cháy cho công nhân, nêu chi 

tiết các nhiệm vụ mà người lao động cần thực hiện khi xảy ra sự cố cháy nổ; 

Thu lôi bằng hệ thống thu lôi trên nóc mái nhà, hệ thống thu lôi này sau 

khi thiết kế và thi công phải kiểm tra cụ thể R < 10  ; 

Để tránh hiện tượng quá tải điện, các biện pháp sau sẽ được áp dụng: 

+ Khi thiết kế chọn tiết diện dây dẫn phù hợp với dòng điện; 

+ Khi sử dụng không được dùng thêm quá nhiều dụng cụ tiêu thụ điện có 

công suất lớn nếu mạng điện không tính được đến việc dùng thêm những dụng 

cụ đó; 

+ Chú ý kiểm tra nhiệt độ các máy móc thiết bị không để nóng quá mức qui 

định; 

+ Những nơi cách điện bị dập, nhựa cách điện bị biến màu là những nơi 

dễ phát lửa khi dòng điện quá tải cần được thay dây mới; 

+ Khi sử dụng mạng điện và các máy móc thiết bị phải có những bộ phận 

bảo vệ như cầu chì, role… 

Cơ sở có bố trí 1 hồ nước chữa cháy bên trong Cơ sở với thể tích là 214,36 

m3. 

Phương tiện chữa cháy tại cơ sở được bố trí gồm 37 bình chữa cháy trong 

đó có 18 bình bột MT5, 19 bình bột MFZ8. Bố trí 13 tủ chữa cháy trong đó có 

09 tủ 01 cuộn vòi và 04 tủ 02 cuộn vòi. 

Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận số 05/TDPCCC thẩm duyệt thiết kế 

về phòng cháy chữa cháy do Công an Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 10/01/2019. 

b) Sự cố về an toàn lao động 

Để hạn chế đề phòng nguy cơ xảy ra các tai nạn lao động khi dự án hoạt 

động chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp về công tác quản lý công nhân, cũng 

như xây dựng quy trình vận hành thiết bị một cách an toàn như sau: 

-Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, 

khẩu trang than hoạt tính, đồ bảo hộ lao động, găng tay, kính đeo mắt,… Tất cả 

các công nhân trực tiếp sản xuất, khi lao động phải thực hiện theo qui định; 

-Tổ chức khám chữa bệnh định kỳ 1 năm/lần cho công nhân viên làm việc 

cho công ty (trong đó chú trọng đến các bệnh nghề nghiệp); 

-Lắp đặt thêm hệ thống quạt thông gió nhằm đảm bảo các yếu tố vi khí hậu 

và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành để đảm bảo sức khoẻ 

cho người lao động; 
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-Lắp đặt thêm hệ thống các biển báo tại các khu vực có nguy cơ xảy ra tai 

nạn lao động cao; 

-Cơ sở tổ chức bộ phận sơ cứu tai nạn, bố trí phòng sơ cứu ngay tại nhà máy. 

c) Nguy cơ nhiễm bệnh cho người lao động 

Để phòng ngừa nhiễm bệnh cho công nhân trực tiếp tham gia sản xuất 

trong khu vực nhà xưởng, chủ dự án thực hiện một số biện pháp giảm thiểu như 

sau: 

- Quản lý tốt khâu cung cấp, trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao 

động cho toàn bộ cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án. Thường xuyên theo 

dõi, kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động khi 

làm việc. 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh dịch gia súc, gia cầm để 

tránh gia súc, gia cầm mắc bệnh và truyền sang người. 

- Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và an toàn lao động cho toàn bộ 

CBNV làm việc tại dự án. 

- Định kỳ phun thuốc sát trùng khu vực chuồng nuôi nhốt. Thực hiện 

chương trình khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. 

- Không ăn heo bị bệnh chết. Khi phát hiện người có dấu hiệu bệnh phải 

báo ngay với chính quyền địa phương và trạm y tế gần nhất để có biện pháp 

theo dõi, cách ly, chăm sóc, điều trị kịp thời, không để lây lan. 

d) Sự cố dịch bệnh 

- Chủ đầu tư đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh và thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Luật Thú y năm 2015 như sau: 

Thực hiện các biện pháp kiểm soát hoạt động giết mô tuân thủ theo quy 

định tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ 

sinh thú y và QCVN 01 -150:2017/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung. 

- Giám sát dịch bệnh cho gia cầm và thủy cầm từ hộ chăn nuôi để chủ động 

phát hiện khoanh vùng, khống chế để tránh lây lan diện rộng. 

- Nhập gia cầm và thủy cầm từ các cơ sở an toàn dịch bệnh, rõ nguồn gốc, 

có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y. 

Phun hóa chất sát trùng trước khi nhập gia cầm và thủy cầm vào Lò mổ. 

Đồng thời, cơ sở không tổ chức lưu trữ gia cầm mà chỉ tiến hành nhập về 

và giết mổ trong ngày, tránh tình trạng lưu trữ gia cầm lâu ngày tại cơ sở, gia 

tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh. 

Đào tạo về quy trình giết mổ bảo đảm vệ sinh thú y với động vật theo quy 

định của pháp luật thú y cho người tham gia giết mổ. 

Trang bị trang phục bảo hộ cho công nhân khi tham gia giết mổ. 
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- Kiểm tra lại tình trạng vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ trước khi bắt 

đầu mỗi ca giết mổ; chỉ bắt đầu sản xuất khi nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ đạt 

yêu cầu. Tiến hành khử trùng tiêu độc nhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ ở cơ 

sở trước và sau khi giết mổ. 

Các chất thải như lông gà, phân,… sẽ được thu dọn và vận chuyển ra khỏi 

cơ sở cuối mỗi ca làm việc, không lưu giữ chất thải tại cơ sở quá 24 giờ. 

Có hồ sơ ghi chép, kiểm soát hoạt động giết mổ và được lưu trữ tại cơ sở. 

Khi xảy ra sự cố dịch bệnh lây lan trên diện rộng: 

+ Chủ cơ sở sẽ tiến hành khai báo ngay với cơ quan thú y tại địa phương 
để bố trí cán bộ thú y đến kiểm tra và xác định loại dịch bệnh tại cơ sở. 

+ Đồng thời, tiến hành thực hiện các biện pháp tiêu hủy gia cầm, thủy cầm 

theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về 

phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. Địa điểm tiêu hủy theo hướng dẫn 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

+ Cơ sở giết mổ phải bảo đảm không còn động vật lưu giữ chờ giết mổ. 

+ Phải giết mổ toàn bộ số gia cầm được đưa đến để giết mổ bắt buộc và 

theo nguyên tắc gia cầm khỏe mạnh thì giết mổ trước, sau đó đến gia cầm có 

dấu hiệu mắc bệnh và gia cầm mắc bệnh; 

+ Sau khi hoàn tất việc giết mổ gia cầm, xử lý thân thịt, phụ phẩm và sản 

phẩm khác của động vật, cơ sở giết mổ phải thực hiện thu gom toàn bộ chất 

thải để tiêu hủy và thực hiện vệ. 
 

 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Bảng 69: Bảng thống kê các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
 

 

TT 
Danh mục công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Kế hoạch xây 

lắp các công 
trình 

Tổ chức thực 

hiện 

I 
Giai đoạn triển khai xây dựng 

dự án 

  

1 
Đầu tư thùng rác thông thường, 

thùng chứa chất thải nguy hại 
Đã thực hiện 

Chủ dự án và 

đơn vị thi công 

2 Tưới nước chống bụi 
 

 

 

 

Trong quá trình 

thi công lắp đặt 

Chủ dự án và 

đơn vị thi công 

4 
Hệ thống cảnh báo, biển báo, xây 

dựng nội quy làm việc 
Chủ dự án 

5 
Trang bị bảo hộ lao động cho công 

nhân xây dựng 

Chủ dự án và 

đơn vị thi công 

6 
Hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

vệ sinh thiết bị, xịt rửa bánh xe 

Chủ dự án và 

đơn vị thi công 

7 Nhà vệ sinh tạm 
Chủ dự án và 

đơn vị thi công 
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8 
Tôn, bạt che, bao quây nguyên vật 
liệu khi vận chuyển, tập kết 

Chủ dự án và 
đơn vị thi công 

9 
Bảo dưỡng phương tiện, máy móc, 

thiết bị thi công 
4 lần/năm 

Chủ dự án và 

đơn vị thi công 

 

10 

Tuyên truyền, phổ biến về an toàn 

lao động, vệ sinh môi trường, an 
ninh trật tự cho công nhân xây dựng 

Trong quá trình 

thi công lắp đặt 
Chủ dự án và 

đơn vị thi công 

II Giai đoạn hoạt động   

 

1 

01 Hệ thống xử lý nước thải  

Đã thực hiện 

 

Chủ dự án và 

đơn vị thi công 2 Bể tự hoại 3 ngăn 

3 Nhà chứa rác sinh hoạt 

4 
Hệ thống thu gom và thoát nước 

mưa 

  

5 
- Kho chứa chất thải nguy hại, thùng 

chứa CTNH 

6 
- Nhà để máy phát điện. 

- Ống khói. 

7 
- Trang bị hệ thống phòng cháy 

chữa cháy 

8 Hồ dự phòng sự cố 

 

9 

- Ký hợp đồng với các đơn vị có chức 

năng thu gom và xử lý chất thải nguy 
hại 

 

Hàng năm 

 

 

Chủ dự án 
10 Thùng chứa rác sinh hoạt Hàng năm 

11 
- Lắp đặt các biển cảnh báo, nội quy 

hoạt động của dự án 
Hàng năm 

 

18 

- Trồng cây xanh Đã thực hiện  

 

 

 

 

 

 

Chủ dự án 

19 
Tu sửa, gia cố đường giao thông nội 
bộ 

Hàng năm 

20 
Bảo dưỡng định kỳ bảo dưỡng 

phương tiện, máy móc. 
Hàng năm 

21 
Phun nước sân, đường nội bộ vào 

mùa khô để giảm bụi 
Hàng năm 

22 
Chế phẩm vi sinh, hóa chất xử lý nước 

thải, mùi hôi 
Hàng năm 

23 
Bảo hộ lao động cho công nhân. 

Hàng năm 
Khám sức khỏe định kỳ 

 

24 

Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các 

đường ống, hệ thống xử lý, lưu trữ 
chất thải; 

Định kỳ hàng 

tháng trong giai 
đoạn hoạt động 
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 Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Trong giai đoạn hoạt động dự kiến 02 nhân sự môi trường trực tiếp quản 

lý và vận hành các công trình bảo vệ môi trường. Sơ đồ tổ chức như sau: 

 

    

Hình 10. Sơ đồ tổ chức quản lý vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh 

giá, dự báo 

3.4.1. Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp 

Các phương pháp được sử dụng trong báo cáo là những phương pháp đã 

được áp dụng từ lâu, mức độ tin cậy của các phương pháp được thể hiện : 

Bảng 70: Tổng hợp mức độ tin cậy của các phương pháp thực hiện ĐTM 
 

 

TT 

Phương 

pháp đánh 
giá 

Độ tin 

cậy (%) 

 

Áp dụng 

 

Nguyên nhân 

 

 

1 

 

 

Thống kê 

 

 

90 

Số liệu về khí tượng, thủy văn, 

tình hình kinh tế xã hội trong 

chương 2. 

Tài liệu nghiên cứu làm cơ sở 

nền phục vụ các phân tích ở 

chương 3. 

 

Số liệu được cập 

nhập 6 tháng/lần 

hoặc 1 năm/lần 

 

 

 

2 

 

Điều tra, 

khảo sát thực 

địa, lấy mẫu 

và phân tích 

mẫu. 

 

 

 

90 

Điều tra, lấy mẫu, thu thập số liệu 

hiện trạng môi trường và khu vực 

dự án trong chương 2. 

Khảo sát, thu thập các số liệu 

phục vụ cho quá trình đánh giá 

tác động, đề xuất các giải pháp 

giảm thiểu sát thực tế trên cơ sở 

nền. 

Thời gian lấy 

mẫu và bảo quản 

mẫu chịu ảnh 

hưởng của nhiều 

yếu tố môi 

trường. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Quản lý môi 

trường khu 

vực trang trại 

Giám sát thu 

gom và xử lý 

chất thải 

Vận hành hệ 

thống xử lý 

nước thải 

Quản lý chất thải 

nguy hại tại các 

kho chứa CTNH 

Bộ phận phụ trách 

về môi trường 

Chủ dự án 
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3 

 

Đánh giá 

nhanh theo 

hệ số ô 

nhiễm WHO 

 

 

 

80 

Phục vụ các đánh giá, dự đoán tải 

lượng ô nhiễm tạo ra trong quá 

trình thi công xây dựng và hoạt 

động của dự án làm cơ sở cho 

việc đề xuất các phương án giảm 

thiểu tác động trong chương 3. 

Thời gian thiết 

lập từ lâu, không 

phù hợp với công 

nghệ hiện tại nên 

có thể chênh lệch 

so với thực tế. 

 

4 

 

Lập bảng liệt 

kê 

 

90 

Thiết lập mối quan hệ giữa các 

hoạt động của dự án ở chương 1 

và các tác động môi trường ở 

chương 3. 

Mang tính chủ 

quan 

 

 

5 

 

So sánh tiêu 

chuẩn, quy 

chuẩn 

 

 

95 

 

Phục vụ cho các đánh giá tác 

động và đánh giá hiệu quả của 

các phương án giảm thiểu ở 

chương 3. 

Có thể chênh 

lệch nhỏ khi các 

chỉ tiêu tính toán 

được làm tròn để 

dễ dàng so sánh. 

 

 

6 

 

 

Phương pháp 

bản đồ 

 

 

95 

 

Phục vụ lập các sơ đồ, bản đồ thể 

hiện vị trí dự án, vị trí lấy mẫu 

môi trường, giám sát môi 

trường,… 

Có sự sai số nhỏ 

khi các sử dụng 

các số liệu từ quá 

trình thu thập 

vào  xây  dựng 
bản đồ. 

Các đánh giá về những tác động môi trường được thực hiện ở mức độ rất 

chi tiết và độ tin cậy cao. Dựa trên những đánh giá tác động của từng nguồn 

gây tác động khi dự án triển khai đều có biện pháp khắc phục ô nhiễm trình bày 

ở chương 3. 

3.4.2. Nhận xét về mức độ tin cậy của các đánh giá 

Báo cáo đã đánh giá chi tiết cho từng đối tượng bị tác động do các nguồn 

tác động khác nhau như môi trường không khí, môi trường nước, môi trường 

đất và môi trường kinh tế - xã hội. Những tác động của dự án đến môi trường 

tự nhiên, kinh tế xã hội tùy thuộc vào thời gian cũng như mức độ mà sẽ tạo nên 

những hậu quả khác nhau. Các đánh giá này tính toán trong trường hợp chưa có 

các biện pháp xử lý giảm thiểu. Khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động 

xấu thì các tác động sẽ giảm đáng kể và ở mức tác động nhẹ hoặc không tác 

động. Các phương pháp đánh giá sử dụng có mức độ tin cậy tương đối cao, đã 

được các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường sử dụng. 

Các đánh giá trong báo cáo ĐTM này được xây dựng dựa trên nguồn tài 

liệu, dữ liệu phong phú, kinh nghiệm thực tế đã được rút ra từ các báo cáo ĐTM 

tương tự. Bên cạnh nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, chủ dự án còn nhận được 

sự góp ý bổ sung của chính quyền địa phương tại địa điểm thực hiện dự án, do 

đó các đánh giá nêu trong báo cáo đúng với yêu cầu thực tế địa phương. 
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CHƯƠNG IV.  

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

 
4.1. Chương trình quản lý môi trường 

Chương trình quản lý và quan trắc chất lượng môi trường của dự án là thu 

thập thông tin một cách liên tục về sự biến đổi chất lượng môi trường, để kịp 

thời phát hiện những tác động xấu đến môi trường của dự án và đề xuất các biện 

pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm. 

Các biện pháp quản lý môi trường bao gồm nhiều khía cạnh, tuy nhiên các 

biện pháp quản lý môi trường chủ yếu tập trung vào những vấn đề sau: 

4.1.1. Chương trình quản lý môi trường trong giai đoạn thi công lắp đặt 

Trong giai đoạn triển khai thi công lắp đặt dây chuyền giết mổ dự án chủ 

dự án và đơn vị thi công sẽ tuân thủ đúng quy định tại Thông tư số 02/2018/TT-

BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây Dựng quy định về bảo vệ môi trường trong 

thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

ngành xây dựng, cụ thể: 

- Lập kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường trên cơ sở chương trình quản 

lý môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 được sửa đổi, 

bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025. 

- Bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường để kiểm tra, giám sát nhà thầu thực hiện kế hoạch quản lý 

và bảo vệ môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây 

dựng. 

- Trên cơ sở các biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt trong báo 

cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền xác nhận, chủ dự 

án sẽ bố trí đầy đủ kinh phí để thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường 

trong quá trình thi công xây dựng. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các nhà thầu tuân thủ các quy định về bảo vệ 

môi trường trong thi công xây dựng công trình. 

- Đình chỉ thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục để đảm bảo yêu cầu về 

bảo vệ môi trường khi phát hiện nhà thầu vi phạm nghiêm trọng các quy định 

về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình hoặc có nguy cơ xảy 

ra sự cố môi trường nghiêm trọng. 

- Phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng công trình xử lý, khắc phục khi 

xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường; kịp thời báo cáo, phối hợp với cơ quan có 

thẩm quyền để giải quyết ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng và các vấn 

đề phát sinh. 
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4.1.2. Chương trình quản lý môi trường trong giai đoạn vận hành 

- Bố trí 01 nhân sự phụ trách có chuyên môn về môi trường, quản lý việc 

thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ 

biến chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường của Nhà nước cũng 

như những quy định của tỉnh về công tác bảo vệ môi trường. 

- Giám sát các nguồn thải và điểm thải của hệ thống các công trình xử lý 

chất thải của dự án. 

- Lập kế hoạch giám sát môi trường cho khu vực dự án. 

- Xây dựng, thiết lập kế hoạch ứng phó sự cố môi trường. 

- Đào tạo về an toàn và môi trường cho nhân viên. 

- Theo dõi, lưu trữ kết quả các hoạt động có liên quan đến an toàn môi 

trường của dự án, thường xuyên xem xét, kiểm tra lại hiệu quả của kế hoạch 

quản lý môi trường và chỉnh sửa lại kế hoạch khi cần thiết. 

- Chương trình quản lý môi trường được tóm tắt như trong bảng sau: 

 
 

 

 

  

 



 

 

Bảng 71: Bảng tổng hợp chương trình quản lý môi trường 
 

 

Các giai 

đoạn của dự 

án 

 

Các hoạt động 

của dự án 

 

Các tác động môi 

trường 

 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí 

thực hiện các 

công trình, 

biện pháp 
BVMT 

Thời gian 

phát sinh 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 
hiện 

Trách 

nhiệm 

giám 

sát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi công xây 

dựng 

Thực hiện các 

thủ tục pháp lý. 

Không phát sinh chất 

thải 

  
Đã hoàn 

thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đầu 

tư và 

đơn vị 

thi công 

xây 

dựng 

công 

trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan 

có chức 

năng 

giám sát 

Phát quang, dọn 

thực bì 

- Chất thải rắn từ quá 

trình phát quang. 
- Thu gom, xử lý thực bì 10 triệu 

 

 

 

 

 

 

 

Quý 

IV/2025 

 

 

 

 

Hoạt động máy 

móc đào, đào 

đắp, san gạt mặt 

bằng 

 

- Bụi, khí thải, tiếng 

ồn, rung. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công 

nhân 
40 triệu 

- Hệ thống mương và hố lắng nước thải 

vệ sinh phương tiện thiết bị, xịt rửa 

bánh xe. 

 

3 triệu 

 

- Sự cố tai nạn. 
- Lắp đặt hệ thống cảnh báo, biển báo, 

nội quy 

 

5 triệu 

- Bụi, khí thải, tiếng 

ồn, rung từ phương 

tiện vận chuyển, máy 

móc, thiết bị thi công. 

- Bụi phát sinh từ quá 

trình thi công xây 

dựng. 

 

Tôn, bạt che, bao quây nguyên vật liệu 

tập kết 

 

 

10 triệu 

 

Tập kết máy 

móc, thiết bị 

nguyên nhiên 

- Tưới nước chống bụi 20 triệu 

- Bảo dưỡng phương tiện, thiết bị. 50 triệu 
Theo định 

kỳ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi công xây 

dựng 

vật liệu và thi 

công xây dựng 

các hạng mục 

công trình của 

dự án 

 

- Vấn đề về vệ sinh 

môi trường, an ninh 

trật tự, an toàn lao 

động 

Tuyên truyền, phổ biến về an toàn vệ 

sinh lao động, an ninh trật tự. 
10 triệu 

Trong suốt 

quá trình 

thi công 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đầu 

tư và 

đơn vị 

thi công 

xây 

dựng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan 

có chức 

năng 

giám sát 

- Nâng cấp, cải tạo đường giao thông 

nội thôn 

 

300 triệu 

Trong suốt 

quá trình 

thi công 

Nước thải vệ sinh 

phương tiện thi công 

- Mương thu nước và hố lắng nước thải 

vệ sinh phương tiện thiết bị, xịt rửa 

bánh xe 

 

3 triệu 

Trong suốt 

quá trình 

thi công 

 

- Chất thải xây dựng 

 

- Tận dụng san nền, bán phế liệu 

 Trong suốt 

quá trình 

thi công 

Chất thải nguy hại 
- Đầu tư thùng chứa CTNH chuyên 

dụng 
5 triệu  

Quý 

IV/2025  

Sinh hoạt của 

công nhân. 

- Nước thải sinh hoạt - Nhà vệ sinh tạm thời 10 triệu 

 

- Chất thải rắn sinh 

hoạt 

- Đầu tư thùng chứa chất thải rắn sinh 

hoạt 
5 triệu 

Tháo dỡ lán trại, thu dọn nhà vệ sinh 

tạm 
2 triệu 

Quý 

IV/2026 

 

Thời tiết có 

mưa 

 

 

- Nước mưa chảy tràn 

- Các biện pháp phòng chống xói mòn, 

sạt lở. 
20 triệu 

Trong suốt 

quá trình 
thi công 

- Đào mương, rãnh, hố lắng thu nước 

mưa chảy tràn. 
10 triệu 

Quý 

IV/2025 

  

Hoạt động giao 

thông, vận 

chuyển 

- Khí thải, bụi, tiếng 

ồn, từ phương tiện 

giao thông, vận chuyển 

Tu sửa, gia cố đường giao thông nội bộ 20 triệu Hàng năm  

 

Chủ dự 

án 

 

 

Cơ quan 

có chức 

- Bảo dưỡng định kỳ bảo dưỡng 

phương tiện, máy móc. 
30 triệu Hàng năm 

- Phun nước sân, đường nội bộ vào mùa 

khô để giảm bụi 
5 triệu Hàng năm 



 

 

 

Giai đoạn 

vận hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn 

vận hành 

 

Hoạt động chăn 

nuôi 

 

 

 

 

 

Hoạt động chăn 

nuôi 

 

 

- Nước thải chăn nuôi 

- 01 Hệ thống thu gom và xử lý nước 

thải chăn nuôi heo công suất 450 

m3/ngày.đêm 

10 tỷ 
Đã đầu tư 

trong giai 

đoạn XD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ dự 

án 

năng 

giám sát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan 

có chức 

năng 

giám sát 

- Chế phẩm vi sinh, hóa chất xử lý nước 

thải, mùi hôi 
20 triệu 

Hàng năm 

- Hồ dự phòng sự cố 200 triệu  

Đã đầu tư 

trong giai 

đoạn XD 

- Phân heo, bùn từ hầm 

biogas. 

- Máy tách phân. 

- Nhà chứa phân 
- Nhà ủ phân 

 

300 triệu 

- Nhà nuôi trùn quế 200 triệu 

 

 

Hoạt động chăn 

nuôi, kinh 

doanh 

- Mùi hôi, tiếng ồn 
- Phun chế phẩm vi sinh khử mùi - Hàng năm 

- Trồng cây xanh cách ly 100 triệu  

Đã đầu tư 

trong giai 

đoạn XD 

- Khí gas từ hầm 

biogas 

- Hệ thống thu gom, Lò đốt xác heo sử 

dụng khí biogas, máy phát điện 
900 triệu 

 

Chất thải nguy hại 

- 02 Thùng chứa 60 lít. 
- Kho chứa chất thải nguy hại 

30 triệu 

Ký hợp đồng với các đơn vị có chức 

năng thu gom và xử lý 
10 triệu Hàng năm 

Máy phát điện 

dự phòng 
Khí thải, tiếng ồn 

- Nhà để máy phát điện. 
- Ống khói. 

30 triệu Đã đầu tư 

trong giai 

đoạn XD 
 

Sinh hoạt của 

công nhân 

Chất thải rắn sinh hoạt 
- Nhà chứa rác sinh hoạt 20 triệu 

- Thùng chứa rác sinh hoạt 20 triệu 

Nước thải sinh hoạt 
Bể tự hoại 3 ngăn, hố thu gom NTSH 

để dẫn về HTXLNT tập trung 
100 triệu Đã đầu tư 

trong giai 

đoạn XD 
Nước mưa chảy 

tràn 

 - Hệ thống mương thu và thoát nước 

mưa 
150 triệu 

Rủi ro sự cố 

môi trường 

 - Bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Khám sức khỏe định kỳ 
100 triệu Hàng năm 



 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn 

vận hành 

 

 

 

 

Rủi ro sự cố 

môi trường 

 

- Trang bị hệ thống PCCC 200 triệu 

Đã đầu tư 

trong giai 

đoạn XD 

 

 

 

 

 

 

Chủ dự 

án 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan 

có chức 

năng 

giám sát 

- Thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra 

định kỳ các đường ống, hệ thống xử lý, 

lưu trữ chất thải; 

 

10 triệu 

 

Hàng năm 

- Lắp đặt các biển cảnh báo, nội quy 

hoạt động của trang trại 
15 triệu Đã đầu tư 

trong giai 

đoạn XD - Hố hủy xác 150 triệu 



 

 

4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án 

Trong quá trình sản xuất, Chủ dự án sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn 

về bảo vệ môi trường tiến hành giám sát định kỳ chất lượng môi trường nhằm mục 

đích kiểm soát, bảo vệ và giám sát ô nhiễm môi trường; chất lượng môi trường 

thường xuyên được theo dõi, số liệu sẽ được lưu giữ. Thông qua các diễn biến về 

chất lượng môi trường sẽ giúp cơ sở có các biện pháp vận hành, điều chỉnh các công 

trình xử lý chất thải của dự án một cách phù hợp và xử lý chất thải đạt hiệu quả 

cao nhất. Kết quả giảm sát và quan trắc môi trường sẽ được Chủ dự án gửi về Sở 

Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh và các cơ quan liên quan định kỳ theo 

đúng quy định của pháp luật. 

4.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công lắp đặt 

a) Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Kiểm soát, theo dõi các nguồn phát sinh, thành phần, khối lượng và biện 

pháp thu gom, xử lý đối với rác thải sinh hoạt, chất thải rắn trong quá trình thi 

công xây dựng và chất thải nguy hại. 

- Vị trí giám sát: Tại khu vực lán trại công nhân và khu vực thi công xây 

dựng. 

- Giám sát định kỳ: Giám sát liên tục trong suốt giai đoạn thi công xây dựng. 

b) Giám sát khác: 

Giám sát các hoạt động thi công lắp đặt của dự án, công tác vận chuyển cung 

cấp nguyên vật liệu, tiến độ thực hiện dự án. 

4.2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành của dự án 

a) Giám sát môi trường không khí : 

- Vị trí giám sát: 03 vị trí. 

+ KK01: Không khí khu vực cổng (tọa độ giám sát: X = 1392542; Y = 

416274). 

+ KK03: Không khí khu vực cụm XLNT (tọa độ giám sát: X = 1392200; Y 

= 416094). 

- Thông số giám sát: Bụi tổng, tiếng ồn, CO, NOx, SO2. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh: - Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

b) Giám sát chất lượng nước thải: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí (Nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thải; tọa độ 

giám sát: X = 1392180; Y = 416094) 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Tổng N, Tổng Colifrom. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần 



 

 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 62-MT:2016/BTNMT (Cột A) - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. 

c) Giám sát chất thải rắn thông thường 

- Thông số giám sát: Giám sát về thành phần, khối lượng, biện pháp thu gom 

và xử lý của chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường theo quy định tại 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

- Vị trí giám sát: 

+ Giám sát chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nhà ở và sinh hoạt của công 

nhân. 

+ Giám sát chất thải rắn thông thường xung quanh dự án. 

- Tần suất giám sát: Giám sát liên tục hàng ngày. 

d) Giám sát chất thải nguy hại 

- Thông số giám sát: tiến hành giám sát về thành phần, khối lượng, biện pháp 

thu gom và xử lý theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025; Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 

số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025. 

- Vị trí giám sát: Kho chứa chất thải nguy hại. 

- Tần suất giám sát: Giám sát liên tục hàng ngày. 

e) Giám sát khác 

- Giám sát thường xuyên đối với hệ thống thu gom xử lý nước mưa; các nguy 

cơ của hệ thống xử lý nước thải khi nước mưa tràn vào có thể gây quá tải, tràn 

nước thải ra ngoài, sự cố vỡ bờ hồ của các hạng mục xử lý,… 

- Giám sát sự cố cháy, nổ, mất an toàn tại hệ thống biogas; giám sát các thiết 

bị phục vụ cho vận hành hệ thống xử lý nước thải (máy thổi khí, máy khuấy, máy 

châm Clo..) và các biện pháp khắc phục kịp thời; giám sát việc bồi lắng khe suối 

cạn lân cận dự án. Báo cáo đến cơ quan quản lý liên quan khi có các sự cố xảy ra. 



 

 

CHƯƠNG V.  

KẾT QUẢ THAM VẤN 

 
5.1. Tham vấn cộng đồng 

5.1.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

5.1.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Dự án đang trong quá trình thực hiện các thủ tục tham vấn thông qua đăng tải 

trên trang thông tin điện tử. 

5.1.1.2. Tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp 

Thực hiện quy định tại Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường và điểm a khoản 1, 

khoản 2, điểm b khoản 3 và khoản 4 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 

số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, ngày 25/3/2025 Chủ dự án 

là Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân đã gửi đến UBND xã Bàu Năng Văn bản 

số 01/VB-MTTB về việc tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động 

trực tiếp bởi Dự án Lò mổ gia súc, gia cầm và thủy cầm Thanh Bảo Hân kèm theo 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. UBND xã Bàu Năng đã thực 

hiện niêm yết Báo cáo ĐTM tại trụ sở UBND xã Bàu Năng và gửi giấy mời, thông 

báo thời gian, địa điểm tổ chức họp tham vấn lấy ý kiến tới cộng đồng dân cư, cá 

nhân chịu tác động trực tiếp của dự án. 

Cuộc họp được tiến hành vào ngày …/6/2025 tại hội trường ấp Ninh Bình, 

xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh với sự chủ trì của đại diện 

UBND xã Bàu Năng, Chủ dự án và sự tham gia của Đơn vị tư vấn và các cá nhân, 

hộ dân chịu tác động trực tiếp của dự án. Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể như 

sau: 

a. Đại diện Uỷ ban nhân dân xã Bàu Năng (Chủ trì cuộc họp) 

Ông: ……; Chức vụ: ….. UBND xã Bàu Năng.   

Ông: Lưu Văn Thức; Chức vụ: … UBMTTQVN xã Bàu Năng. 

b. Đại diện Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân 

Ông Bùi Văn Thanh; Chức vụ: Giám đốc 

c. Đại diện đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: Công ty 

TNHH Dịch vụ Tư vấn Môi trường và Nông nghiệp Nguyên Hưng. 

Bà: Nguyễn Thị Phương Thanh Chức vụ: Nhân viên 

d. Các cá nhân, hộ dân chịu tác động trực tiếp bởi dự án: …. hộ. 

Do các cá nhân, hộ dân chịu chịu tác động trực tiếp bởi dự án đều tham dự 

họp: ….. hộ vì vậy không tham vấn bằng hình thức phiếu lấy ý kiến. 



 

 

Tại cuộc họp Chủ dự án đã phối hợp với Đơn vị tư vấn trình bày nội dung 

tham vấn, ghi nhận và trả lời các ý kiến, câu hỏi của các đại biểu, các hộ dân 

tham dự. Qua nội dung cuộc họp, tất cả các thành phần tham dự đều thống nhất 

về việc thực hiện dự án. 

(Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp 

bởi dự án được đính kèm tại phần Phụ lục). 

5.1.1.3. Tham vấn bằng văn bản 

Thực hiện quy định tại Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường và điểm b khoản 1, 

khoản 2, điểm c khoản 3, khoản 4 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, ngày 04/01/2025 Chủ dự án đã 

gửi đến UBND xã Bàu Năng, UBMTTQVN xã Bàu Năng Văn bản số 01/VB-

MTTB về việc xin ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi 

trường của Dự án Lò mổ gia súc, gia cầm và thủy cầm Thanh Bảo Hân kèm theo 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

Sau khi xem xét Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, UBND xã 

Bàu Năng đã phúc đáp tại Công văn số …./CV-UBND ngày …/6/2025 về việc ý 

kiến tham vấn quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án Lò mổ 

gia súc, gia cầm và thủy cầm Thanh Bảo Hân và UBMTTQVN xã Bàu Năng đã 

phúc đáp tại Công văn số ---/CV-MBMT ngày …/6/2025 về việc ý kiến tham vấn 

về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án Lò mổ gia súc, gia 

cầm và thủy cầm Thanh Bảo Hân. 

(Văn bản tham vấn của dự án và các Công văn trả lời của các cơ quan, tổ 

chức được đính kèm tại phần Phụ lục). 

5.1.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Qua công tác tham vấn Chủ dự án tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng 

trong bảng sau: 

Bảng 72. Kết quả tham vấn cộng đồng của dự án 
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5 Các nội dung khác   

    

III Tham vấn bằng văn bản 

1 Về vị trí thực hiện dự án đầu tư   
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5 
Về các nội dung khác có liên quan đến 

dự án đầu tư 

  

    

6.2. Tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức chuyên môn 

Dự án đang trong quá trình tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức 

chuyên môn. 



 

 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

 
1. Kết luận 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Lò mổ gia súc, gia cầm và 

thủy cầm Thanh Bảo Hân đã tiến hành nhận dạng và đánh giá tương đối đầy đủ 

các vấn đề liên quan đến môi trường tự nhiên cũng như kinh tế - xã hội. Cụ thể: 

- Vấn đề mùi hôi: Là vấn đề trọng tâm cần lưu ý của Dự án, quá trình sản 

xuất phát sinh mùi hôi dự án. Lưu lượng và thành phần có trong mùi hôi ảnh 

hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân làm việc trong Dự án cũng như môi 

trường xung quanh khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên, chủ dự án sẽ xây dựng dự án theo 

đúng mô hình khép kín, chăn nuôi sạch nhằm giảm thiểu mùi hôi đến mức thấp 

nhất. 

- Vấn đề nước thải: Chủ dự án sẽ tiến hành thu gom toàn bộ lượng nước 

thải phát sinh trong quá trình sản xuất, xử lý đạt quy chuẩn và tái sử dụng 100% 

nước thải sau xử lý, không xả ra nguồn nước. 

- Vấn đề chất thải rắn: Chất thải rắn của dự án được thu gom và phân loại 

tại nguồn, chất thải rắn có khả năng tái chế được lưu giữ trong kho để cung cấp 

cho các đơn vị có nhu cầu thu mua, chất thải rắn không có khả năng tái chế được 

thu gom, xử lý hợp vệ sinh theo đúng quy định. 

- Chất thải nguy hại: Lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án sẽ được 

thu gom riêng, quản lý nghiêm ngặt trong kho chứa, dán nhãn, mã chất thải nguy 

hại, cảnh báo nguy hiểm,... và hợp đồng với đơn vị có chức năng đem đi xử lý để 

giảm tối đa tác động do nguồn thải này gây nên. 

- Dịch bệnh: Dịch bệnh như: Heo tai xanh, lở mồm long móng, dịch tả lợn 

Châu Phi,... xảy ra sẽ gây ảnh hưởng lớn đến dự án. Do vậy, dự án sẽ thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Luật Thú y và các quy định có liên 

quan. 

- Kinh tế - xã hội: Dự án khi đi vào hoạt động sẽ có những ảnh hưởng tới 

tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự khu vực, các dịch vụ đi kèm,... Tuy nhiên 

số lượng nhân công dự án không nhiều, Chủ Dự án sẽ bố trí nhà ở cho công nhân 

viên trong khuôn viên dự án, thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 

công nhân, đảm bảo hoạt động của dự án không ảnh hưởng tới an ninh - trật tự 

khu vực. 

- Các sự cố, rủi ro: Chủ dự án sẽ tiến hành các biện pháp để giảm thiểu tối 

đa việc phát sinh các sự cố, rủi ro trong suốt quá trình vận hành dự án. Chủ dự án 

cũng đưa ra những phương án giải quyết khi có các sự cố xảy ra. 

2. Kiến nghị 

Chủ Dự án Lò mổ gia súc, gia cầm và thủy cầm Thanh Bảo Hân đã nghiên 

cứu, thu thập cơ sở dữ liệu và đánh giá các tác động môi trường, hiệu quả thiết thực 

cho cả hai mặt: Lợi ích kinh tế - xã hội và những tổn thất về môi trường, bên cạnh 

đó đã đề xuất 



 

 

ra các biện pháp khả thi nhằm kiểm soát và xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi 

trường của dự án. 

Kiến nghị Sở Nông ngiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh và các Cơ quan chức 

năng hướng dẫn việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng 

cũng như khi Dự án đi vào vận hành. Đảm bảo giảm thiểu đến mức thấp nhất các 

tác động tới môi trường của dự án. 

3. Cam kết 

- Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân – Chủ Dự án Lò mổ gia súc, gia cầm 

và thủy cầm Thanh Bảo Hân cam kết thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ 

các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường như đã trình bày trong báo cáo. 

- Cam kết các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường được thực hiện nghiêm 

chỉnh kể từ khi xây dựng công trình, dự án đi vào vận hành chính thức và đến khi 

kết thúc dự án. 

- Cam kết thực hiện theo các ý kiến tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân 

chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia đã trình bày 

tại báo cáo. 

- Cam kết thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường theo đúng các 

quy định của pháp luật khi xảy ra các sự cố môi trường trong quá trình triển khai 

thực hiện dự án. 

- Cam kết thực hiện hoàn thành các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

đúng theo báo cáo đánh giá tác động đã đề xuất và phải thực hiện vận hành thử 

nghiệm đúng theo quy định pháp luật. 

- Cam kết chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đất đai, 

chăn nuôi, không thực hiện các hành vi gây ô nhiễm môi trường. 

- Cam kết giám sát lưu lượng, chất lượng nước thải trong suốt quá trình hoạt 

động và định kỳ báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh để theo 

dõi, quản lý theo quy định. 

- Cam kết kiểm soát các nguồn ô nhiễm phát sinh do hoạt động của dự án 

nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn như sau: 

+ QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

chăn nuôi. 

+ QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt. 

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị 

cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 



 

 

+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- Chủ dự án cam kết sẽ thu gom và xử lý nước thải đạt QCVN 62- 

MT:2016/BTNMT, cột A. 

- Chủ dự án cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý mùi hôi phát sinh 

từ hoạt động chăn nuôi, không làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh dự án. 

- Quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại theo Nghị định số 08/2022/NĐ- 

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 

28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thu gom, lưu giữ và chuyển giao 

tất cả chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án cho các đơn vị 

có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

- Cam kết tu sửa, cải tạo đường giao thông kết nối đến dự án trong suốt thời 

gian hoạt động của dự án trong trường hợp xảy ra hư hỏng do các hoạt động của 

dự án. Đảm bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại dự án trong suốt quá trình hoạt 

động. 
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UY BAN NHAN DAN 
TiNH TAY NINH 

S6: 1Z5 /QD-UBND 

QUYET DINH CHAP THUAN DIEU CHINH CHU TRU'ONG DAU 
(Cdp earl dau: ngay 28 than X 7 nam 2017) 

(Dieu chinh lan thu nhAt: ngay, thong 5 nam 2025) 

UY BAN NHAN DAN TiNH TAY NINH 

Can cir Luat la chic chinh quye'n clua phuang ngay 19 thong 02 nam 2025; 

Can cu Luat Dau tu. so 61/2020/QH14 ngay 17 thong 6 nam 2020; 

Can ca. Luat so 57/2024/QH15 ngay 29 thong 11 nam 2024; 

Can ca. Nghl clinh so 31/2021/ND-CP ngay 26 thong 3 nam 2021 cita Chinh 
phis quy dinh chi tiet va hwang dan thi hanh mot so clieu ceta Luat a:Cu ttr; 

Can cti. Thong tu. so 03/2021/TT-BKHDT ngay 09 thong 4 nam 2021 va 
Thc5ng tu. so 25/2023/TT-BKHDT ngay 31 thong 12 nam 2023 ct;ia BO Ke hogch 
va Dau tu.; 

,Can cti. Thong to so 25/2023/TT-BKHDT ngay 31 thong 12 nam 2023 el:J.(2 
BO Ke hogch va Dclu to Sera doi, bo sung mot so Dieu ceta Thong ttr so 03/2021/TT-
BKHDT ngay 09 thong 4 nam 2021 cita BO truang Bo,K‘ hogch va Dau tu. quy z \ 

A chinh mciu van bin, boo coo 	quan den hoot clOng clau tu. tai Viet Nam, clau tu. 
to Vi et Nam ra nwoc ngoa i va xitc tien dau ttr; 

Can ar Quyit dinh so 1724/QD-UBND ngay 28 thcing 7 nam 2017 ceia Uy 
ban nhan dein tinh Tay Ninh ye viec phe duyet chit truang dau to cite an id mo gia 

gia cam va they cam cita Cong ty TNHH MTV Thanh Bao Han; 

Can ar van ban de: nght dieu chinh du an dau tu• va ho sa kem then do Gong 
ty TNHH MTV Thanh Bao Han nOp ngay 17 thong 10 nam 2024; 

Xet Bao coo therm dinh so 85/BC-STC ngay 25 thcing 4 nam 2025 cua Guam 
dac So' Tai chinh. 

QUYET DINH: 

,Dieu 1. ChAp thuan dieu chinh chit trtxang dau ttr dg an dg an lo mO gia sitc, 
gia cam va they cam dugc phe duyet chit truang dau ttr tai Quyet dinh so 
1724/QD-UBND ngay 28 thong 7 nam 2017 dm Uy ban nhan dan tinh Tay Ninh 
voi nhfing rulii dung dieu chinh nhtr sau: 

1. Ni(:) dung dieu chinh thir nhdt: 

N'Oi dung nha dau tu tai Quyet dinh so 1724/QD-UBND ngay 28 thong 7 
nam 2017 dm Uy ban nhan dan tinh Tay Ninh dugc dieu chinh nhu sau: 

LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM 
Di)c — Tv do — H4nh phut 

ADMIN
Pencil

ADMIN
Pencil



2 

"Chcip thugn nha clan ttr: 

Cong ty TNHH MTV Thanh Bao Han. Giciy chting nhgn clang 4,doanh 
nghiep so 3901229496 do SO.  hooch va Ddu tyr (nay la So. Tai chinh) cap clang 
ky lgn clgu ngay 29 thong 8 nam 2016, clang ky thay clai lan thin 3 ngay 20 thong 
02 nam 2024." 

2. NOi dung dieu chinh thin hai: 

N'cii dung thong tin chirng minh nhan dan nguari dai dien theo phap luat cua 
doanh nghiep Quyet dinh so 1724/QD-UBND ngay 28 thong 7 nam 2017 cila Uy 
ban nhan dan tinh Tay Ninh dugc dieu chinh nhu sau: 

"Thong tin ngtrai clgi dien theo phap lugt cua doanh nghiep: Ong Bid Van 
Thanh, can cu.& cong dan so 052069000483 cap ngay 15 thong 4 nam 2021, noi 
cap: Cyc canh sat qua n if> hanh chinh ye trot xg hOi. " 

3. N'cii dung dieu chinh thin ba: 

NOi dung quy m6 dir an quy dinh tai khoan 3 Dieu 1 Quye't dinh so 
1724/QD-UBND ngay 28 thong 7 nam 2017 dia. Uy ban nhan dan tinh Tay Ninh 
dugc dieu chinh nhu sau: 

"2. Quy mo du' an: Gia stic: 600 con/ngay,. Gia cam va tin:1y cam: 24.000 
con/ngay." 

4. NOi dung dieu chinh thin tu: 

NOi dung dien tich mat dot sir dung quy dinh tai khoan 5 Dieu 1 Quyet dinh 
so 1724/QD-UBND ngay 28 thong 7 nom 2017 ciia Uy ban nhan dan tinh Tay 
Ninh dugc dieu chinh nhu sau: 

"5. Dien tich mat cl(it sic dung: 28.478,7 m2  " 

5. N'gi dung dieu chinh thir nam: 

NOi dung tong von dau to quy dinh tai khoan. 6 Dieu 1 Quyet dinh s'(') 
1724/QD-UBND ngay 28 thong 7 nam 2017 dm Uy ban nhan dan tinh Tay Ninh 
dugc dieu chinh nhu sau: 

"3. Tong von clau tu' dux dy an: 48.000.000.000 &Ong, trong c16: 

- Van g6p ctia nha d 'du tu.: 48.000.000.000 clang, chii'm 100% van g6p, cla 
gap 15.000.000.000 clang bang tien mat, 33.000.000.000 dong can lgi gop tic quy 
4/2024 cli.n qui34/2026." 

6. No: i dung dieu chinh thin sau: 

NOi dung tin do thirc hien dl,r an quy dinh tai khoan 8 Dieu 1 Quyet dinh 
s'6 1724/QD-UBND ngdy 28 thong 7 nam 2017 Gila Uy ban nhan dan tinh Tay 
Ninh duac dieu chinh nhu sau: 

"4. Ti'n do thyc hie.n dw an clgu 

- Giai clogn 1: COng swat giet mo gia cam va thz;cy cam: 6.000 con/ngay: Da 
hoan thanh cltra vao hoot clOng On dinh. 
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- Giai dogn 2: Nang tong sucit giect ma gia cam va thity cam tic 6.000 
con/ngay len 24.000 con/ngay. 

+ Tien coo xay dung ca ban: Tic quj, 4/2024 den quj, 4/2025. 

+ Tien coo hoan thanh du an dua vao sic dung/hogt 	Trong qu)54/2025. 

- Giai dogn 3: Thyv hien day chuyen giect ma heo tong sudt 600 con/ngay. 

+ Tien coo xay dung ca ban: Tit. quf, 4/2025 den quy 4/2026. 

+ Ti'An do hoan thanh du' an dira vao sic dyng/hogt Ong: Trong quy 
4/2026." 

Dii61 2. To chirc thin hi0 

1. Trach nhiem cua cac ca quan 

a. SO.  Tai chinh chiu trach nhiem kiem tra tinh hop le cua 118 so dg an va 
nhung not dung ducfc giao tham dinh theo quy dinh cua phap Ludt vesdau tu, phap 
Ludt có lien quan. Thgc hien dieu chinh Giay chirng nhdn clang dau tu va thgc 
hien thil tic 1c3'i quy doi 	phan von dau tu tang them theo quy dinh dm Ludt 
Dau to nam 2020. 

b. Sot Ming nghiep va MOi truemg, ffy ban nhan dan huyen Ducmg Minh 
Chau chiu trach nhiem ye not dung tham dinh dieu chinh dg an thuOc chirc nang, 
nhiem vg theo quy dinh tai khoan 1, 2, 3 Dieu 6 Nghi dinh se) 31/2021/ND-CP 
ngay 26 thang 3 da.m 2021 cua Chinh 

c. Cac clan vi có lien quan huang dan Cong ty TNHH MTV Thanh Bao Han 
cac thu tuc ye dat dai, xay dgng, moi truemg, PCCC, cac thu tgc có lien qua 	eo 
doi, kiem tra, giam sat, don doe nha dau tu thgc hien cac trach nhiem d 
dinh; thgc hien quan 1S,  nha nuac va giam sat, danh gia &du tu dg an theo qu 
cua phap Ludt ye dau tu va phap Ludt chuyen nganh. 

2. Trach nhiem=> cUa C8ng ty TNHH MTV Thanh Bao Han: 

a. Chiu trach nhiem twit phap ludt ye tinh hop phap, chinh xac, 7 	thgc 
ye tai lieu chimg minh nang lurc tai chinh va cac not dung ho so dg an, van ban giri 
co quan nha nuoc co tham quyen. 

b. Lien he yeri So.  Tai chinh de thgc hien thU tgc 14/ quy doi v8i phan von 
dau tu tang them theo quy dinh. 

c. Thgc hien va chiu town bO trach nhiem trong viec gap von, huy d8ng von 
theo quy dinh phap luOt. 

d. Nang cap, cai tao day chuyen giet me) de dam bao tong sudt giet mo va 
tuan thu cac quy dinh ye moi truOng, an town ve sinh thgc pham theo cac quy dinh 
hien hanh. 

d. Lien 114 veri cac co quan, don vi co lien quan de duoc huang dan day dU 
cac thu tic va thuc hien cac thu tgc dat dai, xay dung, moi truOng, PCCC, cac thu 
tic có lien quan theo dung quy dinh, thgc hien dung quy chuan, tieu chuan chuyen 

• 
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nganh, dugc ca quan chirc nang phe duy'et tru6c khi trien khai xay dirng va dua 
dir an vao hoat dOng. 

e. Thgc hien dg an theo dung theo nrcic tieu, tien d6 thgc hien dg an, cac 
not dung da dugc chap thuian dieu chinh chu trucm.g dau to va quy dinh cua phap 
luat c6 lien quan. 

g. Chap hanh cac nghia vg cua nha dau to d6i vai di/ an theo quy dinh cua 
phaplua't, chap hanh dung nghia vu tai chinh c6 lien quan. 

h. Thirc hien day du the des bao cao hoat d6ng dau to theo quy dinh hien hanh. 

Dieu 3. Dieu khoin thi hanh 

1. Quyet dinh chAp thu4n dieu chinh chU truang dau to nay c6 hieu lgc ke 
tir ngayki va la mot b6 phan khong tach reyi cua Quyet dinh so 1724/QD-UBND 
ngay 28 thang 7 narn 2017 cUa Uy ban nhan dan tinh Tay Ninh. 

2. Cong ty TNHH MTV Thanh Bao Han, See Tai chinh, NOng nghiep va 
Moi truamg, Uy ban nhan dan huyen Duong Minh Chau c6 trach nhiem thi hanh 
Quyet dinh nay. 

3. Quyet dinh nay dugc giri cho Cong ty TNITEI MTV Thanh Bao Han va 
mot ban luu tai Uy ban nhan dan tinh Tay Ninh./. 

N64-nitft 
- Nhtr DiL 3; 
- CT, cac PCT UBND tinh; 
- LDVP; Phong KT; 
- Ltru: VT.  

to 

TrAn Van Chie'n 
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UY BAN NHAN DAN 
TiNH TAY NINH  

CONG HOA XA HO CHU NGHTA VIET NAM 
DOc 14p - Tu do - Hanh phtic 

   

s6:P 	/QD-UBND 	 Tay Ninh, ngay,0 thangi nam 2018 

QUYET DINH 
Ve vi0 cap Giiy chtrng nh4n quyen sir dung &it, quyen hint nha or va 
tai san khac gin lien vol dAt cho Cong ty TNHH MTV Thanh Bao Han 

UY BAN NHAN DAN TiNH 

Can cir Luat TO chirc chinh quyL dia phucmg ngay 19 thang 6 nam 2015; 

Can cir Luat Dat dai so 45/2013-QH-13 ngay 29 thang 11 nam 2013; 

Can cir Nghi dinh so 43/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 ciia 
Chinh phu ve quy dinh chi tit thi hanh mot so dieu cita Lu4t ID& dai; 

Can cir Nghi dinh so 01/2017/ND-CP ngay 06 thang 01 nam 2017 dm 
Chinh phit ve sira doi, b6 sung mot so nghi dinh quy dinh chi tit thi hanh Luat 
el& dai; 

Xet cue nghi cua Giam dOc Tai nguyen va Moi truOng tinh Tay Ninh tai 
To trinh s6: 6'155 /TTr-STNMT ngay  01  thang 11 nam 2018, 

QUYET DINH: 

Di&I 1. 

1. Thu hOi 09 Giay chirng nitan quyen sir dpng dat, quyen see hiru nha va 
tai san khac gan lien vai dat vai tong dien tich 23.528,3 m2  dat thuOc to ban 6 
so 12 tai ap Ninh Binh, xa Bau Nang, huyen Ducmg Minh Chau, tinh Tay Ninh, 
cu the nhu sau: 

+ Gidy chimg nha'n so phat hanh CD 335449, so vao so cap GCN CS03185 
do SO' Tai nguyen va Moi truang cap ngay 01/7/2016. 

+ Gidy chimg nhan so phat hanh CD 028365, so vao so cap GCN CS02957 
do So; Tai nguyen va Moi truang cap ngay 16/5/2016. 

+ Giay chimg nh4n so phat hanh CD 335205, so vao so cap GCN CS03126 
do So' Tai nguyen va Moi truerng cap ngay 17/6/2016. 

+ Giay chimg nh4n so phat hanh CE 227611, so vao so cap GCN CS03588 
do So Tai nguyen va Moi truong cap ngay 19/10/2016. 



AP 
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+ Gidy chirng nhan so phat hanh CE 227610, s6 vao so cap GCN CS03587 
do Se( Tai nguyen va Moi truong cap ngdy 19/10/2016. 

+ Gidy chirng than so.phat hanh CE 227817, so vao so cap GCN CS03616 
do Sa Tai nguyen va Moi trtrang cap ngay 28/10/2016. 

+ Gidy chirng nhan se) phat hanh CD 028899, s6 vao so cap GCN CS03070 
do So Tai nguyen va Moi trireng cap ngay 06/6/2016. 

+ Gidy chirng nhan so phat hanh CD 028898, s6 vao so cap GCN CS03069 
do So. Tai nguyen va Moi tnxeng cap ngay 06/6/2016. 

+ Gidy chirng nhan s'6 phat hanh CG 993004, s'6 vao so cap GCN CH03805 
do Us ban nhan dan huyen Dirang Minh Chau cap ngdy 03/01/2017. 

Ls do thu hoi: Chuyen mcic dich sir Ong chat &rig thed cap doi Giay chirng 
nhan quyen sir dung ddt, quyen so hal nha o va tai sari khac gan lien v6i dAt 
theo yeu cau cua Cong ty TNHH MTV Thanh Bao Han. 

2. Cdp Gidy chirng nhan quyen sir' Ong ddt, quyen hiru nha a va tai san 
khac gan lien vOi dAt cho COng ty TNHH MTV Thanh Bao Han. 

- Thira ddt so 483; TO ban do s6 12. 

- Dia chi: dp Ninh Binh, xa Bau Nang, huyen Dircmg Minh Chau, tinh Tay Ninh. 

- Dien tich: 23.671,4 m2  dAt. 

- Hinh tilde sir dung: Sir Ong rieng. 

- Mvc dich sir Ong: 

+ DAt co se( san xudt phi nong nghiep: dien tich 8.415,3 m2  — SKC (Th%rc 
hien Dix an lo mo gia stic, gia cAm va th4 cAm); 

+ DAt &Ong lua mak con lai: dien tich 10.278,7 m2 — LUK; 

+ DAt nuoi trOng thuS7san: dien tich 4.977,4 m2  — NTS. 

- Thad han sir Ong: 

+ Lau dai: DAt co so san xudt phi nong nghiep 1.230,0 m2; 

+Den ngdy 28/7/2067: DAt ca san xudt phi nong nghiep 7.185,3 m2; 

+ Den ngdy 05/3/2068: Ddt trOng haa nix& con lai; 

+ Den ngay 31/10/2050: DAt nuoi tr6ng thus( san. 

- Ngu6n g6c sir Ong ddt: 

+ Nha mrac cho thue &At tra tien mot lAn theo Quyet dinh so 2187/QD- 



2187/QD-UBND ngay 30/8/2018 dm UST ban nhan dan tinh Tay Ninh: dien tich 
7.185,3 m2; 

+ Nhan gop von dat dugc cong nhan quyen sir dung dat nhu giao dat c6 thu 
tien sir dung dat: 1.230,0 m2; 

+ Nhan gop von dat dugc cong nhan quyen sir dung dat nhu giao dat khOng 
thu tien sir dung dat: 15.256,1 m2. 

* Vi tri, rank giori thira dat dugc xac dinh theo Ban trich do chinh 17 ban d6 
trich do dia chinh so 406/SD-TDCL do Van phong Dang 1(7 dat dai tinh Tay 
Ninh lap ngay 14/8/2018 va dugc Si Tai nguyen va Moi truarng xac nhan ngdy 
27/8/2018. 

Di&it 2. Si Tai nguyen va Moi truerng co trach nhiem thong bao cho Uy 

ban nhan dan huyen Duong Minh Chau, fly ban nhan dan xa Bau Nang de gang 

1c3', vao hO so dia chinh Nha nu& cho COng ty TNHH MTV Thanh Bao Han. 

COng ty TNHH MTV Thanh Bao Han c6 trach nhiem quan ly va sir dung 

dat theo dUng quy dinh cua Luat Dat dai. 

Di&I 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh, Giam d6c So Tai nguyen 

va MOi trtrerng, Chit tich Uy ban nhan dan huyen Duang Minh Chau, ChU tich 

Uy ban nhan dan xa Bau Nang , ThU tru&ng cac So, Ban, Nganh c6 lien quan va 

Giam dOc Cong t TNHH MTV Thanh Bao Han can cir Quyet dinh thi hanh, ke 

tix ngay 14./. 

Noi nhan 
 4i- Nhu Dieu, 

- CT, cac PCT UBND tinh; 
- LD VP UBND tinh; 
- Luu: VT, VP UBND tinh. 

A ,2, 
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LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM 
Di)c 14p — Tv do — II#nh phtic 

Tay Ninh, ngay-01 thang nam 2019 

QUYET DINH 
VeN4c cap Gay 	nh4n quyen sir dung ilk, 

quyen so' him nha va tai san khic gall lien vmi dat 
cho COng ty TNHH MTV Thanh Bao Han 

tv BAN NHAN DAN TiNH 

Can cir Luat To chin chinh quyen dia phuang ngdy 19 thang 6 nam 2015; 

Can cir Luat Dat dai ngay 29 thdng 11 nam 2013; 

Can cir Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 cila 

Chinh phu ve quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu caa Luat Dat dai; 

Can cir Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP ngay 06 thang 01 nam 2017 cila 

Chinh phd ve sira doi, b6 sung mot s6 nghi dinh quy dinh chi fi let thi hanh Luat 

dat dai; 

Xet de nghi cua Giam d6c Se( Tai nguyen va Moi twang tinh Tay Ninh tai 

T6 trinh s6:153.0 	/TTr-STNMT ngay..02/..thang..1-....nam 2019, 

QUYET DINH: 

Mtn 1. 

1. Thu hoi cdc Giay chirng nhan quyen sir dung dat, quyen so hat nha a va tai 

san khdc gan lien voi dat cua Cong ty TNHH MTV Thanh Bao Han cu the nhu sau: 

+ GCN s6 phdt hanh CE 227544, s6 vao s6 cap GCN CS03575 do S6 Tai 

nguyen va Mai truang cap ngay 14/10/2016; 

+ GCN so phat hanh CE 227609, s6 vao s6 cap GCN CS03586 do S6 Tai 

nguyen va Moi truang cap ngdy 19/10/2016; 

1,3'T do thu h6i: C6ng ty TNI 	II I MTV Thanh Bap Han dang 1(3",  cap Gidy chimg 

nhan quyen sir dung dat, quyen sa hat nha a va tai san khdc gan lien vai dat do da 

chuyen mvc dich sir dung dh. 

2. Cap Giay chirng nhan quyen sir dung dat, quyen sa him nha a va tai san khac 
gan lien vai dat cho COng ty TNHH MTV Thanh Bao Han cu the nhu sau: 

UY BAN NHAN DAN 
TiNH TAY NINH 

86: /1753 /QD-UBND 



Nguyen Thanh Ng9c 

- Thira &At s6 484, to ban do s6 12; 

- Dia chi: Ap Ninh Binh, xa Bau Nang, huyen Duong Minh Chau, tinh Tay Ninh. 

- Dien tich 4.807,3 m2, Hinh thirc sir dung: Sir dung rieng. 

- Muc dich sir dung: D'L co so san xuAt phi nong nghiep — SKC (Thgc hien 
Du an 16 mO gia suc, gia cam va thily cam). 

- Thai han sir dung dh: D6n ngay 28 thang 7 nam 2067. 

- Ngu8n goc sir dung: Nha nuac cho thue dat tra tien mot lan theo Quyet dinh 
so 1025/QD-UBND ngay 07/5/2019 dm Uy ban nhan dan tinh Tay Ninh. 

* Vi tri, ranh gi6i khu dat dugc xac dinh theo ban trich do chinh ly ban do 
dia chinh so 909/SD-TDCL do Van phong Dang 1c3"T dat dai tinh lap ngdy 
17/4/2019, ducfc SO' Tai nguyen va Moi truong tham dinh ngdy 24/4/2019. 

Dieu 2. Si Tai nguyen va Moi truong c6 trach nhiem thong bac,  cho Uy 

ban nhan dan huyen Duong Minh Chau, Uy ban nhan dan xA Bau Nang de clang 
ky vao hO so dia. chinh Nha mr6c cho Cong ty TNHH MTV Thanh Bao Han. 

COng ty TNHH MTV Thanh Bao Han c6 trach nhiem quan 1y va sir dung 
dAt theo diing quy dinh cda Luat Da't dai. 

Dieu 3. Chanh Van phong Doan DBQH, HDND va UBND tinh, Giam dOc 
So Tai nguyen va Mai truong, Chu tich Uy ban nhan dan huyen Duong Minh 
Chau, Chu tich Uy ban nhan dan xa Bau Nang, Thu truong cac so, ban, nganh 
co hen quan va Giam dOc Cong ty TNHH MTV Thanh Bao Han can cif Quyet 
dinh thi hanh, ke tir ngay kY./. 1 - 

No'i nhtin: 
- Nhu DiL 3; 
- CT, de PCT UBND tinh; 
- PTVP, PCVP Minh Long; 
- Luu: VT, Phong KTTC. 
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UY BAN NHAN DAN 
TiNH  TAY NINH 

LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM 
Doc lap - Tir do -  II#nh phtic 

   

Se): A015" /QD-UBND 	 Thy Ninh, ngay 03" thang 5 nam 2019. 

QUYET DINH 
Ve viec cho phep Cong ty TNHH MTV Thanh Bac) Han &rye chuy'e'n myc dich 
sir dung 20.063,4 m2  at de thyc hien Dir an lo mo gia sac, gia cam va thuy cam 

UY BAN NHAN DAN TINH 

Can cur Luat T6 ch*c Chinh quy'en dia phixo'ng ngay 19 thang 6 nam 2015; 

Can cur Luat Dat dai ngdy 29 thang 11 dam 2013; 

Can cur Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 dm Chinh 
ph* quy dinh chi tit thi hanh mot s6 DiL cua Luat dat dai; 

Can cur Nghi clinh s6 46/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 dm Chinh 
ph* quy dinh v6' thu tin thue dat, thue mat nuac; 

Can c* Nghi dinh s6 135/2016/ND-CP ngay 09 thang 9 dam 2016 dm 
Chinh ph* v'e viec sixa d6i, 136 sung mot s6 diL cua cac Nghi dinh quy dinh ve 
thu tin s* dung dat, thu tin time dat, thue mat nuot; 

Can cur Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP ngay 06 thang 01 nam 2017 cua Chinh 
phu sira doi, b6 sung mot s6 nghi dinh quy dinh chi ti'et thi hanh Luat dat dai; 

Can cur ThOng to se) 30/2014/TT-BTNMT ngay 02 thang 6 nam 2014 cila B6 
truong BO Tai nguyen va Mai tnrong quy dinh ve hO so' giao dat, cho thue dat, 
chuyen nwc dich sir dung dat, thu hoi dat; 

Can c* Quy& dinh so 615/QD-UBND ngay 11 thang 3 nam 2019 dm 
UBND tinh v'e viec phe duyet Ke hoach s* dung dat nam 2019 cila huyen 
Duang Minh Chau; 

Xet d6 nghi. cua Giam d6c So Tai nguyen -Nth Mei truong tai Ter trinh se) 
114-2 /TTr-STNMT ngdy,211- thang 4 nam 2019. 

QUYET DINH: 

Di&I 1. Cho phep Cong ty TNHH MTV Thanh Bao Han duac chuy'en muc 
dich sir dung 20.063,4 m2  dat (t-* dat tr6ng lua nu& con lai (15.086,0 m2), Tat nuoi 
tr6ng thus san (4.977,4 m2) sang dat co' so san xuat phi nong nghiep) tai xa Bau Nang, 
huyen Ducmg Minh Chau, tinh Tay Ninh de six dung vao nwc dich thirc hien Du an 
16 mo gia suc, gia cam va thuST cam. 

- Vi tri, ranh gioi khu dat dugc xac dinh theo Trich luc ban a dia chinh so 
1988/SD-TL, tS71e 1/2000 do Van phong Dang lcST Bat dai tinh lap ngdy 22 thang 
3 nam 2019 va Ban trich do chinh is ban do dia chinh s6 909/SD-TDCL, ty le 



1/2000 do Van ph6ng Dang l(ST dat dai tinh Tay Ninh lap ngay 17 thang 4 nam 
2019 va &roc So. Tai nguyen va Moi trithng tham dinh. 

- Th?i han sir dung dat sau khi chuyen muc dich sir dung (tat: 50 (nam muoi) 
nam, ke tir ngay 28 thang 7 nam 2017 den het ngay 28 thang 7 nam 2067 (ngay 
UBND tinh ban hanh Quyet dinh phe duyet chu tnrang dasu tax tai Quyet dinh so 
1724/QD-UBND ngay 28/7/2017). 

- Nghia vu tai chinh khi chuyen muc dich sir dung di: N6p tien thue dat mot 
lan. 

Di&I 2. Can c* Dieu 1 cua Quyet dinh nay, SO Tai. nguyen va Moi triromg, 
Cue Thue tinh, UBND huyen Duang Minh Chau, COng ty TNHH MTV Thanh 
Bao Han, Van phong Doan DBQH, HDND va UBND. tinh co trach nhiem to 
chirc thgc hien cac ding viec sau: 

1. SO' Tai nguyen va Moi truong: 

- Thong bao cho Cling ty TNHH MTV Thanh Bao Han nOp phi va le phi 
theo quy dinh cua phap ludt; 

- Ky hop d6ng thue ddt vdi C6ng ty TNHH MTV Thanh Bao Han theo quy 
dinh; 

- Chi dao cho Van phOng Dang kST dat dai tinh Tay Ninh cung cap thong tin 
dia chinh thira dat va thgc hien chinh 1ST h6 so' dia chinh cap tinh va cap huyen 

theo quy dinh; 

- Chinh 1ST hoac cap d6i Giay chimg nlidn quyen sir dung dat, quyen s6 huh 
nha va tai san khac gan lien vai dat cho COng ty TNHH MTV Thanh Bao Han 
sau khi da hoan thanh nghia vu tai chinh theo quy dinh. 

2. Cuc Thue tinh Tay Ninh: Xac dinh don gia thue dat, thong bao Cong ty 
TNHH MTV Thanh Bao Han de thgc hien n6p tien thue dat theo quy dinh cua phap 
ludt va chuyen cho Tai nguyen va Moi truong lam co so' kST Hop dOng thue dat. 

3. UBND huyen "Xiang Minh Chau: Chi dao Pheng Tai nguyen va Moi 
truong trgc thu6c va UBND xa Bau Nang xac dinh cu the moc gioi va giao dat 
tai thgc dia cho Cong ty TNHH MTV Thanh Bao Han; Thgc hien chinh 1ST h6 

so dia chinh theo dung quy dinh. 

4. Cong ty TNHH MTV Thanh Bao Han có trach nhiem: 

- KY hop d6ng thue dat va tra tien thue dat theo quy dinh. 

- Sir dung dat Eng ranh gioi, dung muc dich, có hieu qua theo dung quy 
dinh cua Luat Dat dai va thgc hien viec bao v'e moi truong theo dung quy dinh 
cua Luat Bao ve Moi tn.rong hien hanh. 

5. Van phOng Doan DBQH, HDND va UBND tinh chiu trach nhiem dua 
Quyet dinh nay len trang thong tin dien tir cua tinh. 

2 



Di&I 3. Chanh Van phOng Doan DBQH, HDND va UBND tinh, Giam cloc 
So.  Tai nguyen va Mai trirerng, Cuc truong Ciic Thu6 tinh, Chu tich UBND huy'n 
Dieing Minh Chau, Chu tich UBND )(a Bati Nang, Giam c oc Cong ty TNHH 
MTV Thanh Bao Han, Thu tniong cac SO., Ban, Nganh v' cac to chirc, ca nhan có 
lien quan can cir Quyet dinh thi hanh, ice tfx ngay 

Nhu Dieu 3 (t/h); 
- TTTH (clang Website); 
- Luu: Van thu, CVKT2. 

TM. IA' BAN NHAN DAN 
CHU,TICH 

PHO CHU TICH 

 

Nguy6n ThanhNoc 
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA 1rIV NAM 
iXic 14p - TV do - liqah Phtic 

BAN TRICH DO CiliNH LIT BAN DO DIA CHINH 

VAN PHONG,  DKDD TINH TAY NINH 

' 'S6: 	 CL 

* Scr d6 chinh sita theo Bien bin thdrn dinh ciia Chi cue Quan 15% dgt dai ngay 08/04/2019 

449.4,7,41,  

187 

I'S,  1e: 1/2000 

Thong tin bidn deng SIT thita clgt TcY bd6 ML Dft Chit sdd theo hien trang 

Thira dgt tach 

Thira (1St hcp 172,161 12 LUK 
COng Ty TNHH MTV 
Thanh Bao Han 

Thira clgt m6i sau chinh 484 12 SKC 
Ong Ty TNHH MTV 

Thanh Ban Han 

Toa do va chi6u dai canh thira 

S61d4u 

Dinh thira 
Toa dO VN-2000 Chi6u dai 

(m) X Y 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 

1252304.48 
1252316.02 
1252374.08 
1252382.40 
1252372.23 
1252364.47 
1252350.85 
1252330.20 
1252320.74 
1252325.34 
1252304.48 

572530.73 
572497.11 
572515.60 
572518.59 
572546.16 
572571.57 
572619.61 
572588.29 
572554.77 
572545.89 
572530.73 

35.55 
60.93 
8.84 

29.39 
26.57 
49.93 
37.52 
34.83 
10.00 
25.79 

Ghi chit: 

Ranh BDDC 

	 Ranh th.dgt theo hien trang 
• Bin d6 nay khOng thay th6 GCN 

QSDD. QSBN& va TSKGL v6i dgt 

(Kern theo Quyet dinh 	/QD-UBND ngay  I I  ctictUBND tanh Tay Ninh) 

Ngay,,f 	thing Oct-  ram 2019 

Van phong DKDD tinh Tay Ninh 

Gicim da'c 00 0-1 

Ngay 	thing 	nam 2019 

UBND xa Bau Nang 
(K))xcic nhijn do ve phi hop hien tr9ng) 

Ngay,22.1 thing ki  nom 2019 

Chi cuc Quin 13% dot dai 

Chi cuc Throng 

Ngay 4,4 thing jt narn 2019 
Sv Tai nguyen va Moi trtrOng 

. Gam ddc 

PHO Gam D6c 

vm4plioNG 
1(`? P ,11)ta  

1 L. 

,• 

Vo Xuan True 

DT thira dgt da &roc chinh 

4807.3 m'  

- Ten t6 chtic de nghi trich do chinh 1STi CONG TY TNHH MTV THANH BAO HAN 
• - Dia chi: gp Ninh Binh, xa Bau Nang huyen Dtrong Minh Chau, tinh Tay Ninh 
- Muc dich trich do chinh 15r: Lap thil tqc chuyen muc dich sir dung dgt 
- Muc dich sir dung dgt theo hien tang (hoac theo gigy tar phap 	Dgt tr6ng laa nu6c con tai (LUK) 
- new dich sir dung dgt xin rap thin tuc: Dgt cv sar san xugt phi nOng nghiep( SKC) ; 
- Dien rich: 4807.3 m2  
- Trich do chinhlyi ti cac thira: 172, 161 	TZ/ ban d6: 12 	; S6 thira m6i: 484 
- Cac thay d6i cua thira dgt so v6i gigy to phap15i QSD Dgt: 
- Khu vtsc dgt: gp Ninh Binh, xa Ban Nang, huyen Throng Minh Chau, tinh Tay Ninh 

Ta ban cI6: 12 



6.2. Chidu dai canh thira 

56 hiu 
Dinh thira 

Chidu dai 
(n) 

1 - 2 27.45 
2 - 	3 208.23 

3 - 4 23.23 
4 - 5 5.48 
5 - 6 32.83 

6 - 7 11.60 
7 - 8 5.26 
8 _ 9 61.05 

9 - 10 4.41 
10 - 11 24.74 

11 -12 20.57 

12 - 13 42.18 

13 - 14 71.31  

14 - 15 109.05 

15 -16 36.46 

16 - 1 40.25 

A-4,4,74y  

224 225 

	

/ • 	/ / 

	

,/ 	 78 
adr /owl 7.4 y  

/, / ///////////// ca..  
, 	/ • / / 

// ////////// 
// ////////// 

////////////// 

14 13 

186 

* Ghi chit  : 

Dien tich da CMD sang Mt SKC: 8415.3 m2  

16 	15 	: : : : + Dgt LUK xin CMD sang dgt SKC: 10278.7 m2  

+ Da NTS xin CMD sang dgt SKC: 4977.4 m2 

Ty 1:2000 

10 

gkdvj  

222 

TRiCH LUC RAN DO DIA CIENH 
S6:.:11:;1.71'/SD-TL 

1. SO thd to thira dSt: 483 	; T6 ban d6 s6: 12 
gp Ninh Binh, xa Bau Nang, huy'dn Throng Minh Chau, tinh. Tay Ninh 
2. Didn tich: 23671.4 m2 Trong dO: 
+ Didn tich da chuydn muc dich.sang SKC la: 8415.3 m2  
+ Didn tich xin chuydn muc Bich: 15256.1 m2(g6m cac loaf (1St: LUK 10278.7 m2  , NTS 4977.4 m2  ) 
3. Muc dich sir dung dgt theo gigy t6 phap151 : Dat tr6ng Ida nirdc con lai ( LUK); Dal nu6i tr6ng thiiy san (NTS) 

Dgt co' sa sari xuat phi n6ng nghidp (SKC); 
- Muc clich sir dung dgt xin l.p thii tuc: Dgt co' s.6 san xuSt phi nong nghidp (SKC) ; 
4. Ten ngtroi sir dung : CONG TY TNHH MTV THANH BAO HAN 
Dia chi thuOng trd: gp Ninh Binh, xa Bau Nang, huydn Duong Minh Chau, tinh Tay Ninh 

5. Cac thay doi cua thira dgt so vOl gigy phap 	quydn sir dung dal 
6. Ban v'd thira dgt: 
6.1. Sc d6 thira dgt 

1 	 4 

1 

,/ 
C.  

(-///)?Z-1 
EloAng Van Chitin 

Quye't clinh giao dat s6 	/QD-UBND ngay /  / narn 201 	 caa UBND tinh Tay Ninh 

VAN PHONG DANG KY DAT DAI TINH TAY NINH 

Ngay 	thang cj nam 2019 
Ngu6i trich luc 

 

Ngay 	thang 	nam 2019 
Mtn d6c 

  

\thanh bao han 20191tluc.dgn Mar. 22, 2019 09:45:59 









ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:                /TTr-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Tây Ninh, ngày 02 tháng 7 năm 2019 
                     

 

TỜ TRÌNH 
 

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,  

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  

cho Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 
 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh có nhận hồ sơ đăng ký, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất của Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân. Sau khi kiểm tra nội dung hồ 

sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh như sau: 

- Ông Bùi Văn Thanh và bà Lê Thị Sáu được Sở Tài nguyên và Môi trường 

cấp các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất cụ thể như sau: 

+ GCN số phát hành CE 227544, số vào sổ cấp GCN CS03575 với diện tích 

2.735,0 m
2
 thuộc thửa đất số 172, tờ bản đồ số 12, mục đích sử dụng: đất trồng lúa 

nước còn lại, cấp ngày 14/10/2016. 

+ GCN số phát hành CE 227609, số vào sổ cấp GCN CS03586 với diện tích 

2.031,8 m
2
 thuộc thửa đất số 161, tờ bản đồ số 12, mục đích sử dụng: đất trồng lúa 

nước còn lại, cấp ngày 19/10/2016. 

- Ngày 16/4/2018, Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân nhận góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất của ông Bùi Văn Thanh và bà Lê Thị Sáu với diện tích 

4.766,8 m
2
 thuộc thửa đất số 172, 161, tờ bản đồ số 12, mục đích sử dụng: đất 

trồng lúa nước còn lại. 

- Để tiện cho việc quản lý, sử dụng đất Công ty TNHH MTV Thanh Bảo 

Hân có nhu cầu hợp thửa đất số 172, 161, tờ bản đồ số 12 thành thửa đất số 484, 

tờ bản đồ số 12 với diện tích 4.807,3 m
2
, diện tích tăng 40,5 m

2 
do sai số trong 

quá trình đo đạc theo bản trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính số 909/SĐ-TĐCL 

do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh lập ngày 17/4/2019, được Sở Tài nguyên và 

Môi trường thẩm định ngày 24/4/2019. 

- Ngày 07/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1025/QĐ-

UBND về việc cho phép Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân được chuyển 

mục đích sử dụng 20.063,4 m
2
 đất để thực hiện Dự án lò mổ gia súc, gia cầm và 

thủy cầm. 



- Ngày 04/6/2019, UBND tỉnh ký hợp đồng thuê đất số 01/06/HĐTĐ với 

Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân, hình thức nộp tiền thuê đất: Thuê đất trả 

tiền một lần cho cả thời gian thuê. 

Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về 

tiền thuê đất theo thông báo số 03/TB-CCT ngày 11/6/2019 của Chi cục Thuế 

huyện Dương Minh Châu về việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Nay Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và các văn bản hướng d n thi hành Luật 

đất đai; Căn cứ hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân. 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh như sau: 

1. Thu hồi các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân cụ thể như sau: 

+ GCN số phát hành CE 227544, số vào sổ cấp GCN CS03575 do Sở Tài 

nguyên và Môi trường cấp ngày 14/10/2016; 

+ GCN số phát hành CE 227609, số vào sổ cấp GCN CS03586 do Sở Tài 

nguyên và Môi trường cấp ngày 19/10/2016; 

Lý do thu hồi: Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân đăng ký cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do đã 

chuyển mục đích sử dụng đất. 

2. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân cụ thể như sau: 

- Thửa đất số 484, tờ bản đồ số 12; 

- Địa chỉ: ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

- Diện tích 4.807,3 m
2
, Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng. 

- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp – SKC (Thực hiện 

Dự án lò mổ gia súc, gia cầm và thủy cầm). 

- Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 28 tháng 7 năm 2067. 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần theo Quyết định 

số 1025/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

 * Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản trích đo chỉnh lý bản đồ 

địa chính số 909/SĐ-TĐCL do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 

17/4/2019, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 24/4/2019. 



Gửi kèm theo Tờ trình này có các giấy tờ sau: 

1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH 

MTV Thanh Bảo Hân. 

2. Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất của Công ty TNHH MTV Thanh 

Bảo Hân. 

3. Bản trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính số 909/SĐ-TĐCL do Văn phòng 

Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 17/4/2019, được Sở Tài nguyên và Môi trường 

thẩm định ngày 24/4/2019. 

4. Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc cho phép Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân được chuyển mục đích sử 

dụng 20.063,4 m
2
 đất để thực hiện Dự án lò mổ gia súc, gia cầm và thủy cầm. 

5. Hợp đồng thuê đất số 01/06/HĐTĐ ngày 04/6/2019 giữa UBND tỉnh với 

Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân. 

6.Thông báo số 03/TB-CCT ngày 11/6/2019 của Chi cục Thuế huyện 

Dương Minh Châu về việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

7. Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ngày 12/6/2019 của Công ty 

TNHH MTV Thanh Bảo Hân.  

8. GCN số phát hành CE 227544, số vào sổ cấp GCN CS03575 do Sở Tài 

nguyên và Môi trường cấp ngày 14/10/2016; 

9. GCN số phát hành CE 227609, số vào sổ cấp GCN CS03586 do Sở Tài 

nguyên và Môi trường cấp ngày 19/10/2016; 

10. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3901229496, đăng ký lần 

đầu ngày 29/8/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 30/8/2017 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp cho Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân. 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định./. 
 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 
 

- Lưu VP. Sở, VP ĐKĐĐ. 
                     (Bình) 

 





























GIẤY CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE

 

Số chứng nhận/ Certificate No.: HC-48/CN-72-0001
Ngày cấp chứng nhận/ Date of issue: 20/02/2023
Ngày hết hạn chứng nhận/ Expiry date:  19/02/2026

TỔNG GIÁM ĐỐC
General Director

- Ha Noi office 1: Km 11, National highway 21, Thach That district, Ha Noi city.
- Ha Noi office 2: 249A Thuy Khue street, Ba Dinh district, Ha Noi city.
- HCM office 1: Van Dat tower, street 1, Tan Binh Industrial Park, Tan Phu district, HCM city.
- HCM office 2: BE 19, street 12, Phong Phu 4 KDC, Binh Chanh district, HCM city.
- Can Tho office 1:  K2 - 17, Vo Nguyen Giap street, Cai Rang district, Can Tho city.
- Can Tho office 2: E8-18, Cao Minh Loc street, Phu Thu ward, Cai Rang district, Can Tho city.
- Can Tho office 3:  Area 6, Hung Thanh ward, Cai Rang district, Can Tho city.
- Thai Nguyen office: 07 Thong Nhat street, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province.

Email: info@nhovn.comWebsite: www.nhovn.comHotline:  +84 901 339 669

NHONHO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

                                                                                                                                     

     

 
và được phép sử dụng dấu chứng nhận/ and approved to bear certification mark:

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của
Certification of food safe management system of:

được đánh giá và phù hợp tiêu chuẩn/
has been assessed and  found to conform to the requirements of the following standard:

TCVN ISO 22000:2018/ ISO 22000:2018

ISO 22000:2018 
certified

cho lĩnh vực hoạt động/ for the following activities:
Giết mổ và đóng gói gia cầm tươi sống, sản xuất giò sống gà, chả lụa gà, 

giò thủ gà, gà viên/
Slaughtering and packaging of poultry, chicken paste, chicken head cheese, 

chicken nuggets

                                                                                                                                     

địa chỉ sản xuất/ production address:
Thửa đất số 464, tờ bản đồ số 12, ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh/
Land plot No. 464, map no. 12, Ninh Binh hamlet, Bau Nang commune, 

Duong Minh Chau district, Tay Ninh province

CÔNG TY TNHH MTV THANH BẢO HÂN



GIẤY CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE

 

Số chứng nhận/ Certificate No.: HC-48/CN-72-0002
Ngày cấp chứng nhận/ Date of issue: 20/02/2023 
Ngày hết hạn chứng nhận/ Expiry date:  19/02/2026

TỔNG GIÁM ĐỐC
General Director

- Ha Noi office 1: Km 11, National highway 21, Thach That district, Ha Noi city.
- Ha Noi office 2: 249A Thuy Khue street, Ba Dinh district, Ha Noi city.
- HCM office 1: Van Dat tower, street 1, Tan Binh Industrial Park, Tan Phu district, HCM city.
- HCM office 2: BE 19, street 12, Phong Phu 4 KDC, Binh Chanh district, HCM city.
- Can Tho office 1:  K2 - 17, Vo Nguyen Giap street, Cai Rang district, Can Tho city.
- Can Tho office 2: E8-18, Cao Minh Loc street, Phu Thu ward, Cai Rang district, Can Tho city.
- Can Tho office 3:  Area 6, Hung Thanh ward, Cai Rang district, Can Tho city.
- Thai Nguyen office: 07 Thong Nhat street, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province.

Email: info@nhovn.comWebsite: www.nhovn.comHotline:  +84 901 339 669

NHONHO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

được đánh giá và phù hợp tiêu chuẩn/
has been assessed and  found to conform to the requirements of the following standard:

                                                                                                                                     

     

 
và được phép sử dụng dấu chứng nhận/ and approved to bear certification mark:

cho lĩnh vực hoạt động/ for the following activities:
Giết mổ và đóng gói gia cầm tươi sống, sản xuất giò sống gà, chả lụa gà, 

giò thủ gà, gà viên/
Slaughtering and packaging of poultry, chicken paste, chicken head cheese, 

chicken nuggets

                                                                                                                                     

địa chỉ sản xuất/ production address:
Thửa đất số 464, tờ bản đồ số 12, ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh/
Land plot No. 464, map no. 12, Ninh Binh hamlet, Bau Nang commune, 

Duong Minh Chau district, Tay Ninh province

CÔNG TY TNHH MTV THANH BẢO HÂN

Chứng nhận hệ thống Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn - HACCP của
Certifies that the Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP of:

TCVN 5603:2008
(CAC/RCP 1-1969, REV.4-2003)/ HACCP Codex

HACCP
certified



UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:             /GP-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Tây Ninh, ngày         tháng 7 năm 2024 

 
GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

(Gia hạn, điều chỉnh lần 2) 

 
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH TÂY NINH 

 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012. 

Căn cứ Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2009 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt đề tài “Biên hội loạt bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:50.000 

và ứng dụng tin học trong quản lý nước dưới đất phục vụ cho quy hoạch khai thác 

tài nguyên nước tỉnh Tây Ninh”. 

Căn cứ Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt đề tài “Nghiên cứu quy hoạch xây dựng mạng lưới quan trắc 

môi trường tỉnh Tây Ninh từ nay đến năm 2020”. 

Căn cứ Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt đề tài “Xây dựng mạng lưới quan trắc động thái nước dưới 

đất tỉnh Tây Ninh”. 

Căn cứ Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của UBND 

tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn điều chỉnh nội 

dung, đình chỉ, khôi phục và thu hồi các thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, trừ 

trường hợp xả nước thải vào công trình thủy lợi. 

Căn cứ Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2021 của UBND 

tỉnh về việc công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của ngành Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh. 

Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2023 của UBND 

tỉnh công bố chuẩn hóa Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực 

tài nguyên nước, lĩnh vực khí tượng thuỷ văn thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh. 

Căn cứ Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới (điều chỉnh lần 1) đất số 

1604/GP-STNMT ngày 20 tháng 03 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 

cho Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân, hết hạn ngày 07 tháng 10 năm 2024. 
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Căn cứ Giấy phép môi trường số 1992/GPMT-UBND ngày 29 tháng 9 năm 

2023 của UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân. Nội dung thuyết 

minh theo Bảng 1.8 bảng cân bằng sử dụng nước của cơ sở lưu lượng nước tối đa 

là 80,4 m3. 

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất ngày 20 tháng 

6 năm 2024 của Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân và hồ sơ kèm theo. 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, tại 

Khoản 5 Điều 86 Luật Tài nguyên nước năm 2023 quy định chuyển tiếp: “Trường 

hợp tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy 

phép hành nghề khoan nước dưới đất, giấy phép về tài nguyên nước trước ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp phép thì được thực hiện theo quy 

định của Luật số 17/2012/QH13, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện 

cấp giấy phép theo quy định của Luật này”. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác 

nước dưới đất của Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân nộp trước ngày 01/7/2024. 

Do đó, việc thực hiện cấp giấy phép theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 

2012 là phù hợp. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Quản lý Tài nguyên Nước và Khoáng 

sản tại Báo cáo thẩm định ngày 02 tháng 7 năm 2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân, địa chỉ trụ sở chính 

tại ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh được khai 

thác nước dưới đất với các nội dung sau: 

1. Mục đích khai thác, sử dụng nước: Sinh hoạt và sản xuất tại lò mổ gia súc, 

gia cầm và thuỷ cầm. 

2. Vị trí công trình khai thác nước: ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

3. Tầng chứa nước khai thác: Pliocen thượng (n2
2). 

4. Tổng số giếng khai thác: 02 giếng; gồm: 01 giếng khai thác, 01 giếng dự 

phòng 

5. Tổng lưu lượng nước khai thác: 80,4 m3 /ngày đêm. 

6. Thời hạn khai thác: 03 năm. 

7. Chế độ khai thác: 300 ngày/năm. 

Vị trí tọa độ, lưu lượng và các thông số của từng giếng cụ thể như sau: 
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Số 

hiệu  

Hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 

105o30’, múi chiếu 3o 

Lưu 

lượng 

(m3/ 

ngày 

đêm) 

 

Chiều sâu 

đặt ống lọc 

(m) 

Chiều 

sâu mực 

nước 

động 

lớn nhất 

cho 

phép  

(m) 

Tầng chứa 

nước khai 

thác 

X(m) Y(m) Từ Đến 

G1 1252 392 572 422 80,4 71 80 15 
Pleistocen hạ 

(qp1) 
G2 1252 410 569 912 Giếng Dự phòng 

 
 

 

 

Điều 2. Các yêu cầu cụ thể đối với Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân: 

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này; nếu thay đổi nội 

dung quy định tại Điều 1 phải được cơ quan cấp phép đồng ý bằng văn bản; 

2. Thực hiện việc quan trắc mực nước, lưu lượng, chất lượng nước trong quá 

trình khai thác theo nước theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 

14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về 

giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Thiết bị quan trắc phải có giấy kiểm 

định của cơ quan quản lý đo lường chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam và thông báo lần 

đầu với cơ quan thuế kèm theo hồ sơ khai thuế tài nguyên trong kỳ khai thuế gần 

nhất kể từ ngày lắp đặt xong thiết bị. 

3. Thiết lập phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công 

trình khai thác: tối thiểu 20 m tính từ miệng các giếng khoan (trong phạm vi hiện 

trạng sử dụng đất); Phối hợp với UBND huyện Dương Minh Châu, UBND xã Bàu 

Năng và các cơ quan liên quan xác định ranh giới phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu 

vực lấy nước sinh hoạt của công trình trên thực địa theo quy định. 

4. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến lĩnh 

vực cấp nước theo quy định. 

5. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Tài 

nguyên nước và các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

6. Hằng năm (trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo), tổng hợp báo cáo Sở 

Tài nguyên và Môi trường về tình hình khai thác, sử dụng nước và các vấn đề phát 

sinh trong quá trình khai thác; các kết quả quan trắc theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

7. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, 

UBND huyện Dương Minh Châu. 

8. Thông báo cho cơ quan chức năng giám sát việc trám lấp giếng theo quy 

định sau khi giấy phép hết hạn. 

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Quản lý tài nguyên nước và 

khoáng sản) có trách nhiệm cập nhật thông tin của giấy phép này vào cơ sở dữ liệu 
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thông tin giấy phép tài nguyên dùng chung của trung ương và địa phương; theo dõi, 

giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất của công trình này. 

Điều 4. Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân được hưởng các quyền hợp 

pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Tài nguyên nước và quyền lợi 

hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép khai 

thác, sử dụng nước dưới (điều chỉnh lần 1) đất số 1604/GP-STNMT ngày 20 tháng 

03 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Chậm nhất chín mươi (90) ngày 

trước khi Giấy phép hết hạn, nếu Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân còn tiếp 

tục khai thác nước dưới đất như quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm 

thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./. 
 

 

 Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Cục Quản lý TNN; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh; 

- UBND huyện Dương Minh Châu; 

- Cục thuế tỉnh Tây Ninh; 

- UBND xã Bàu Năng; 

- Công ty TNHH MTV Thanh Bảo Hân; 

- Lưu: VT Sở, PQLTNN&KS

 



UY BAN NHAN DAN 
TINH TAY NINH 

s6: 4919i /GPMT-UBND 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIVI' NAM 
DO lap - Tv do - Hanh phew 

Tay Ninh, ngaytiq thong nom 2023 

GIAY PHEP MOI TROJNG 

UY BAN NHAN DAN TINH TAY NINH 

Can ar Lugt To chic Chinh quyen dia phwong ngay 19 thong 6 nam 2015; 
Can cit. Lugt sera doi, bo sung mat so clieu cita Lugt To chirc Chinh phu va Lugt TO 

chirc chinh quyen dia phicang ngay 22 thong 11 nam 2019; 
Can cir Lugt Bao ye mai truang ngay 04 thong 12 nam 2020; 
Can cti. Nghi clinh so 08/2022/ND-CP ngay 10 thong 01 nam 2022 cita Chinh phu 

quy clinh chi tiet mat so clieu cua Lugt Bao Ye mai truang; 
Can cti. Thong tu• so 02/2022/TT-BTNMT ngay 10 thong 01 nam 2022 ciia Bo trwang 

BO Tai nguyen va Mai truang quy clinh chi tiet thi hanh mat so caw ciia Lugt Bao v 
mai truang; 

Can cti. Quyet clinh so 3203/QD-UBND ngay 26 thong 12 nam 2017 cio UBND tinh 
phe duyet boo coo clanh gia tac 'Ong mai tnr&ng Dv an La ma gia suc, gia cam va thity 
cam Thanh Bao Han cite' Cong ty TNHH MTV Thanh Bao Han; 

Xet ha sa va de nghi cita Clang ty TNHH MTV Thanh Bao Han tgi Van ban so 
01/TBH-MT ngay 09 thong 3 nam 2023 ve viec de nghi tham clinh cap Gay phep mai 
truang va Van ban so 01/TBH-MT ngay 18 thong 8 nam 2023 ve viec giai trinh cac not 
dung chinh seraba. sung trong boo coo de xueit cap'  Giay phep mai ' fru-Ong Co' giet ma 
gia 	gia cam va thliy cam Thanh Bao Han, phan ky I tgi elp Ninh Binh, xa Bau 
Nang, huyen ameng Minh Chau, tinh Tay Ninh. 

Theo de nghi cua Giam el& So.  Tai nguyen va Mai truang tgi Ter trinh so 
.611-11/TTr-STNMT ngay 3 0 thong g nam 2023, 

QUYET DINH: 

Dieu 1: Cap phep cho Cong ty TNHH MTV Thanh Bao Han dia chi tai ap Ninh Binh, 
xa Bau Nang, huyen Duang Minh Chau, tinh Tay Ninh dugc thtrc hien cac hog dOng 
boo ve moi truang dm Ca sor GiSt mo gia suc, gia cam va thily earn Thanh Bao Han, 
phan kY 1 tai dp Ninh Binh, xa Bau Nang, huyen Ducmg Minh Chau, tinh Tay Ninh 
cac nqi dung nhu sau: 
1. Thong tin chung cfia Co' sef: 
1.1. Ten Ca sa: Gist mo gia suc, gia cam va thily cam Thanh Bao Han, phan kS,  1. 
1.2. Dia diem hog dOng: ap Ninh Binh, xa Bau Nang, huyen Duang Minh Chau, tinh 
Tay Ninh. 



1.3. Si Ke hoach Ira Dau tu cap Giay chirng nhan Tang 1c)'1 dau tu ma se) dtr an 
8558115162 ngay 19/10/2017, chirng nhan thay ctSi lan thir nhat ngay 27/5/2019; 
Phong clang ky kinh doanh thuOc Se r hoach va Dau tu cap Giay chimg nhan ding 
lcy doanh nghiep Cong ty TNHH snot thanh vien voi ma so doanh nghiep 3901229496 
clang 14 lan dau ngay 29/8/2016, clang ky thay dOi ran thir 2 ngay 04/5/2019. 
1.4. Ma so thus: 3901229496. 
1.5. Loai hinh san xuat, kinh doanh, dich 	co' sale) mo gia sue, gia cam va thiry cam. 
1.6. Pham vi, quy mo, cong suit: 

- Quy mo, cong suit: gist mo gia cam, thily cam quy mo 6.000 coningay. 
- ThuOc n_hom II theo quy dinh cUa Luat Bao ve moi truong 2020, Nghi dinh so 

08/2022/ND-CP ngay 10/01/2022 dm Chinh phir quy dinh chi tiet mot so dieu cua Luat 
Bao ve moi twang. 
2. NOi dung cap pile') moi truirng va yeu cau ve bat) ve moi tru*ng kern theo: 
2.1. Dugc phep xa nuerc thai ra moi truong va that hien yeu cau ve bao ve moi truong 
quy dinh tai Phu lac 1 ban hanh kern theo Giay phep nay 
2.2. Dugc phep xa khi thai ra moi truemg va that hien yeu cau ve bao ve moi truong 
quy dinh tai Phu lac 2 ban hanh kern theo Giay phep nay. 
2.3. Bao dam gia tri 	han doi veri tieng on, dO rung va thirc hien yeu cau ve bao ye 
moi truong quy dinh tai Phu lac 3 ban hanh kern theo Giay pile') nay. 
2.4. Yeu cau ve quail VT chat thai, phOng ngira va Ung ph6 str c8 moi truing quy dinh 
tai Phu lac 4 ban hanh kern theo Giay phep nay. 
2.5. Yeu cau khac ve bao ve moi truong quy dinh tai Phu lac 5 ban hanh kern theo 
Giay pile') nay. 
Dieu 2. Quyen, nghia vu va trach nhiem Cong ty TNHH MTV Thanh Bao Han dugc 
cap Gidy phep moi truing: 
1. Co quyen, nghia vu theo quy dinh tai Dieu 47 Luat Bao ve moi truing n'am 2020. 
2. Cong ty TNHH MTV Thanh Bao Han c6 trach nhiem: 
2.1. Chi dugc phep thirc hien cac nOi dung cap phep sau khi da hoan thanh cac cong 
trinh bao ve moi truong tuong Ung. 
2.2. Van hanh thuemg xuyen, dung quy trinh cac cong trinh xu 13'T chat thai bao darn 
chat thai sau xirl)"/ dat quyschuan IcS7' thu4t 	truing; co bien phap giam thieu tieng 
On, (10 rung dap ung yeu cau bao ve moi truing; quan ly chat thai theo quy dinh cua 
phap luat:  Chiu trach nhiem trait phap luat khi chat '6 nhiem, tieng On, di5.rung khong 
dat yeu cau cho phep tai Giay phep nay va phai dung ngay viec xa nu6c thai, khi thai, 
phat sinh tieng on, do rung de thirc hien cac bien phap khac phut theo quy dinh cua 
phap luat. 
2.3. Thuc hien dung, day du cac yeu au v'e bao ve moi truong trong Giay phep moi 
twang nay va cac quy dinh cua phap luat ve bao ve moi truong. 
2.4. Bao cao kip theri ve co quan cap giay phep moi truerng, cc quan chirc nang 6 dia 
phucmg neu xay ra cac sir c6 doi vOi cac cong trinh xir ly chat thai, sir c6 khac din den 
'6 nhiem moi truong. 



2.5. Trong qua trinh thvc hien neu có thay doi khac so vai cac not dung quy dinh tai 
Giay phep nay, phai kip thai bao cao den quan cap phep. 
2.6,Cong khai Giay phep moi truang tren trang thong tin dien tit cUa Cong ty TNHH 
MTV Thanh Bao Han hoc tai tru sa UBND xa Bau Nang; thari diem cong khai chlam 
nhat la 10 ngay sau khi dtrgc cap Giay phep moi truo,ng 
Dieu 3. Thai han cua Giay phep: 10 nam, ke tir ngay 1cT Giay phep nay. 
Dieu 4. Giao Sa Tai nguyen va Moi trtrong tinh Tay Ninh chu tri, phi hop vOi UBND 
huyen Ducrng Minh Chau va cac don vi có lien quan to chirc kiem tra viec thirc hien 
WO dung cap phep, yeu cau bao ve moi trtrang doi \Teri Ca so.  cUa Cong ty TNHH MTV 
Thanh Bao Han dugc cap phep theo quy dinh cua phap 1411./4 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TECH 

O CHU Tim 

TrAn VAn Chi6n. 

Noi nhati:UP6' 
- CT TNHH MTV Thanh Bao Han; 
- Ct, cac PCT.UBND tinh; 
- So.  TN&MT; 
- UBND huye;ii DMC; 
- UBND xA Bau Nang; 
- Cong thong tin diOn tir; 
- LDVP, CVK 
- Lum VT, VP UBND tinh. 



Ph9 19c 1 
NOI DUNG CAP PHEP XA. NU'OC THAI VAO NGUON NU'OC 

VA YEU CAU BAD Vt MOI TRUtING 001 VOI 
THU GOM, XfrLY NU'OC THAI 

(Kern theo Gidy phep mai trwang sPITLIGPM'T-UBND 
ngaalthang 9 nom 2023 clia Uy ban nhan dan tinh Tay Ninh) 

A. NOI DUNG CAP PHEP XA. NU'OC THAI: 

1. Ngulin phat sinh ntrov thai: 

- Ngu6n s6 01: nu6c thai sinh hog phat sinh tit hog dOng sinh hog cila can 
bO, ding nhan lam yiec tai Co s6 yori luu lugng toi da khoang 6m3/ngay. 

- NguOn s6 02: ntrOc thai phat sinh tit thu gi6t m6 gia cam, thily cam vai 
ltru lugng toi da khoang 72 m3/ngay. 

- Ngu6n so 03: nuoc thai phat sinh tir nha an yai luu lugng khoang 02 
m3/ngay. 

2. Dong ntrov thai xa vat) ngtain nu*c tie') nh4n, ngutm tiep nhOn ntrifrc 
thai, vi tri xa ntr(fc thai: 

2.1. Deng nu6c thai: 

01 clang mr6c thai gom cac nguOn s6 01, 02, 03 doge thu gom ve N thong 
xir ly nu6c thai tap trung c6 cong suat xir ly 90 m3/ngay. dem de xir ly dot cot 
A QCVN 40:2011/l3TNMT quy chuAn ky thuat qu6c gia ye nook thai cong 
nghiep vOi he so Kq = 0,9, Kf = 1,1; nu& thai sau )(it' xa thai ra nguOn tiep 
nhan la suoi Cau Vuon Dieu thuOc ap Ninh Binh, xa Bau Nang, huyen Duong 
Minh Chau, tinh Tay Ninh. 

2.2. Ngu6n tiep nhan nu& thai: 

Nu6c thai sau he thOng xir ly nu6c thai tap trung cua Co theo duang 'Ong 
PVC 4)114mm, dlat am dtrai slat 0,5m den ho gas, sau do theo dtrOng cong be 
tong 4)400mm, dot am 01m, dai khoang 5m, chay ra nguon tiep nhan. 

2.3. Vi tri xa mr6c thai: 

- Sau he thong xir ly nu& thai tap trung co cong suAt xir ly 90 
m3/ngay.dem. 

- Toa dO vi tri xa thai (theo he toa dO VN2000, kinh tuy6n true 105°30', 
mui chi6u 3°1: 

STT Diem 
He t9a d9' VN 2000, kinh 

tuyen true: 105°30', miii chieu 3°) 

Y X 

1 Die'm d'au yao 572363 1252236 

2 Die'm dau ra 572308 1252223 

3 Di'e'm xa thai 572302 1252228 
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- Diem xa mac thai: tai mieng cira xa duang ceng BTCT 4:1400mm; thiet 
ke diem xa mac thai phai có bien bao, co san cong tac din tich toi thieu la 01 
m2  va co loi di de thuan 	chowee ktem tra, kiem sok nguon thai theo quy 
dinh tai diem c khoan 3 Dieu 48 Nghi dinh so 08/2022/ND-CP ngay 
10/01/2022 cila Chinh phu quy dinh chi ti et mot so dieu dm Lust Bao ve moi 
truamg, nuac thai ducic xa thang ra suoi Cau Vixen Dieu thuOc ap Ninh Binh, 
xa Bau Nang, huyen Duong Minh Chau, tinh Tay Ninh. 

2.4. Ltru luting xa nu& thai ion nhdt: 90 m3/ngay.dem, twmg ducrng voi 
5,625 m3/gio.. 

2.4.1. Phuong thirc xa nuarc thai: tu chay 

2.4.2. Che dO xa nu& thai: lien tktc 

2.4.3. Chdt luting nude thai tnrot khi xa thai ra moi twang phai bao dam 
dap ung yeu cAu ve bao ve moi tn.remg dst cot A QCVN 40:2011/BTNMT quy 
chudn ky thuSt quoc gia ve nuac thai cong nghiep voi he so Kq= 0,9, Kf. = 1,1, 
cu the nhu sau: 

Chat o 
. nhtem STT X Don vi 

Gia tri gioi 
hp cho 

pile') 

Tan 
 

ma • t 
quan 
frac 

dinh Ick 

Quan trAc tty 
dOng, lien ttic 

1 pH - 6 — 9 

03 
thang/lAn 

Khong thu6c 
do'i tuong phai 
quan trAc nuac 
thai to dOng, 
lien tic theo 
quy dinh tai 
khoan 2 dieu 

97 nghi dinh se 
08/2022/ND- 

CP 

2 BOD5 mg/L 29,7 

3 COD mg/L 74,25 

4 
Chat ran 
la limg 

mg/L 49,5 

5 Tong N mg/L 19,8 

6 Tong P mg/L 3,96 

7 
Tong dau 
moi 
khoang 

mg/L 4,95 

8 Coliforms MPN/100m1 3.000 

B. YEU CAU BAO VE MOIL TRISONG DOI VOl THU GOM, Xfr LY 
NUI3C THAI: 

I. Cong trinh, bien phi') thu gom, xir 157 man thai va he thong, thiet bi 
quan tracntrac thai tty Ong, lien tuc: 

1.1. Mang luoi thu gom nuac thai: 
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- NguOn s6 01: nuac thai sinh hog tai khu \rue nha ve sinh &roc xir 13"/ so 
130 bang 03 be to hoai 3 ngan, tong dung tich 60 m3  (dung tich Ian luo:t la 15m3, 
25m3  va 20m3) sau d6 theo cac dung 6ng PVC 4)16 mm va PVC 4)300 mm 
dan ve he thOng VT 1ST nuac thdi tap trung co cong suat xir ly 90 m3/ngay. dem 
dm Co so de tiep tuc xir ly. 

- NguOn s6 02: ntrOc thai phat sinh tir khu gi6t mt) gia cam, thily cam ducfc 
thu gom theo &rang o'ng PVC (1)1,68mm va PVC 4)300 mm dan ve thOng xir 
ly nu& thai tap trung co cong suat xir 1S7 90 m3/ngay.dem dia. Ca so de tiep tuc 
xir 1ST. 

- Nguen s6 03: nuac thai phat sinh ttr khu vuc nha an theo &rang 6ng PVC 
(1)168mm va PVC (1)300mm clan ve he thOng xir 1S,  nuac thai tap trung co cong 
suat xir ly 90 m3/ngay.dem cua ca so de tiep tuc xir 1y. 

Toanb0 nu& thai dugc thu gom ve he thOng xir 1ST mr6c thai cong suat xir 
ly 90 m3/ngay.dem de xir 13"7 dat cot A QCVN 40:2011/BTNMT vai he so 
Kg=0,9 va Kf = 1,1; nuac thai sau he thong xir ly theo &Pang ding be tong 
(1)400mm, dat am lm, c6 chieu dai 5 m chay ra diem tiep nhan la sued Cau 
VuOn Dieu tai ap Ninh Binh, xa Bau Nang, huyen Ducmg Minh Chau, tinh Tay 
Ninh. 

1.2. Cong trinh, thiet bi xir 1S7 nuac thai 

1.2.1 T6m tat quy trinh xir ly nuac thai 

- T6m tat quy trinh cong nghe: 

NuOc thai sinh hog: mac thai 4 Be to hoai 03 ngan 4 he thong xir ly 
mac thdi tap trung cua co so cong suat xir 1ST 90 m3/ngay. 

Nuac thai tir khu giet m6: nuac thdi 4 he thOng xir 1)",  nuot thai tap trung 
cua ca sa cong suat 90 m3/ngay. 

Nuac thai tit khu nha 	nu& thai 4 he thong xir ly nuac thai tap trung 
cua ca so cong suat 90 m3/ngay. 

He thong xir 1 mak thai c6 quy trinh cong nghe nhu sau: Nuoy thai 4136 
thu gom 4 Be dieu hoa 4 Be rang hai v6 4 Be ky, khi 4 Be thieu khi 4 Be 
hieu khi 4 Be Fang Ao sinh h9c 4 Be khir trung - ngu6n tiep nhan. 

1.2.2. C8ng trinh, thiet bi xir 1ST nuac thai: 

Be to hoai: 

+ 01 be tai khu vuc van phong voi kich think 3x2x2,5m, dung tich be 15 
m3, k6t caw be tong cot thep 

+ 01 be tai khu Niue nha an voi kich thuOc 5x2x2,5m, dung tich be 25 m3. 

+ 01 be tai khu vuc giet m6 gia cam, they cam vai kich thuac 2x4x2,5 m; 
dung tich be 20 m3. 

He thong xi If) nuov thai tap trung: 



4 

+ 01 be thu gom kich thix6c 2,6m x 1,1m x 3,1m; ket cau be tong c& thep. 

+ 01 be lang 02 vo kich dm& 6m x 5m x 5,15m; ket cau be tong cot thep. 

+ 01 be dieu hoa kich thuac 6m x 2,8m x 5,15m; ket cau be tong c& thep. 

+ 01 be ky. khi kich thu'Oc 6m x 4,2m x 5,15m; ket cau be tong c& thep. 

+ 01 be thieu khi kich thuOc 6m x 4,2m x 5,15m; ket cau be tong cot thep. 

+ 01 be hieu khi kich thu is 7,2m x 4,2m x 5,15m; ket cau be tong c& thep. 

+ 01 be lang kich thu6c 3,6m x 4,2m x 5,15m; ket cau be tong c& thep. 

+ 01 ao sinh 119c kich thuac 20m x 20m x 2,5m; ket cau 16t bat HDPE d6 day 
lmm. 

+ 01 be khir trUng kich thuOc 3m x 2m x lm; ket cau be tong cot thep 

+ 01 116 six co dien tich 315 m2  g6m 02 ngan, kich thuOc moi ngan 10,4m x 
15m x 2m (vach ngan day 20cm); ket cau be tong cot thep 

+ 01 san phoi bun dien tich 20,16 m2  c6 kich thuerc 7,2m x 2,8m, lc& cau be 
tong cot thep. 

- Hoa chAt, vat lieu sir dung: Chlorine. 

1.3. He th6ng, thiet bi quan trac nuac thai to Ong, lien tuc: 

Kh6ng thu6c doi tugng phai lap dat. 

1.4. Bien phap, ding trinh, thiet bi phong ngira, Ung ph6 six c6: 

- Dinh kST nao vet he th6ng duong ranh thoat nuOc, h6 ga de tang kha nang 
thoat nuac va rang loci b6 cat chat ban. 

- Trang bi cac phuang tien, thiet bi du ph6ng can thiet de img,  pho, khac 
phuc su cilia he thong x1.1 VT. Ca so da" lap at 01 barn du phong de barn nuac 
thai phong,truarng hyp barn bi hOng va 01 may pilaf dien phong twang 	xay 
ra six co mat dien, he thong xir 1ST mac thai khong hog dOng. 

- Thuerng xuyen kiem tra, bao duang dinh kST khu \fix xir ly nuac thai va he 
th6ng thoat nuac. 

- Niem yet quy trinh van hanh he th6ng xir ly nuac thai tai khu vuc xir 
van hanh he thong theo dung quy trinh, ky thuat cid xay di:mg; lap so theo dai, 
nhat 14 van hanh xir 13%. 

- Dao tao day du cac kin tilde ve ly thuy6t van hanh he th6ng xir 15'T name 
thai, each xir 1ST su co cho nhan vien phki trach. 

- Thgc hien cac bien phap quan 1ST, giam sat hog d6ng dm he th6ng xir 1S, 
nuac thai de co bien phap kip theri Ung pho su co. 

- B6 tri 01 h6 su c6 de km chfra nuac thai trong twang hop he th6ng xay ra 
su co. Ket cau vat lieu BTCT, dien tich 315m2  g6m 02 ngan, kich thu6c moi 
ngan 10,4m x 15m x 2m (vach ngan day 20cm). T6ng dung tich 630m3, dung 
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tich hau ich 499m3. Thad gian ltru till hiru ich khoang 5 n a . 

Stt muc mu g Thong so ky" thu4t 
si3 

luvng 

1 H6 six di 

- Vat lieu: BTCT 

- The tich him ich: 499 m3  

- Thai gian ltru hal ich: 5 ngay 

01 h6 

2. Ke" ho#ch van hanh thir nghiOn 

KhOng thu6c ded Wong van hanh thir nghiem. 

3. Cac yeti au vt bao N7' mOi trterng: 

3.1. Thu gom, xir 1y nu& thai phat sinh tir hoat,d6ng dm co.  soy bao dam 
dap irng quy dinh ye gia tri gi6i han cho phep oh chat 6 nhiem tai Phan A Ow 
lvc nay, khong xa nu& thai trix tiep ra moi tn.reng. 

3.2. Dam bao b6 tri du nhan lge, ngu6n hue, thiet bi, Ma chat a thtrong 
xuyen van hanh hieu qua cac he thong, cong trinh thu gom, xir 1y nu& thai. 

3.3. Lap so nhat ky van hanh, ghi chep day du thong tin dm qua trinh van 
hanh cong trinh xi' 1Y nu& thai. 

3.4. Bo tri kinh phi de duy tu, bao tri dinh ky cong trinh xir 1Y mac thai de 
dam bao xir lY dat QCVN 40:2011/BTNMT, cot A vai he s6 Kq  = 0,9, Kf= 1,1 
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Phu luc 2 
NO DUNG CAP PHEP XA Kill THAI VA YEU CAU BAO VE MOI 

TRUING DOI VOI THU GOM, XU' L' Kill THAI 
(Kern theo Gia'y phep moi trzrerng s MVIGPMT-UBND 

ngay 1.1thang 9 nom 2023 clia 0y ban nhan dcin tinh Tay Ninh) 

A. NOI DUNG CAP PHEP XA Kill THAI: 

1. Ngutin Oat sinh khi thai, bkii: 

Ngu'on s6 01: Bui, khi thai tir hog dOng cila may phat dien dtx pheng, 
cong suit 1.500kVA. 

2. Doug khi thai, vi tri xa khi thai: 

2.1. DOng khi thai: 

01 Deng khi thai to may phat dien du phOng dugc thu gom thoat ra ngoal 
moi trueng theo duong &-ig 4)200mm, cao 2,5m, vat lieu Inox SUS304, dO 
day 3mm. 

2.2. Vi tri xa khi thai, INA 

'raj 4Sng khoi may phat dien du phOng có cong suit 1.500kVA. T9a do vi tri 
xa thai nhu sau: X = 1252323; Y = 572335 (he Oa cto VN2000, kinh tuyien truc 
105°30', mai chilu 3°). 

2.3. Luu lugng xa khi thai lon nhit: 6.364m3/gier 

2.3.1. Phuang thirc xa khi thai: 

Khi thai dugc xa ra moi truang qua 6ng khoi, xa lien tic khi may phat 
dien du phOng float Ong. 

2.2.2. Chat lugng bui, khi thai khi xa vao moi tnrong phai boo dam dap 
irng yeu tau ye boo ve moi tnrong va cOt B, QCVN 19:2009/BTNMT Quy 
chuin ky thuat quoc gia ye khi thai tong ngh4 dOi vii bii va cac chat vo co, 
vii he so Kp =1, Kv =1,2,tnrac khi xa thai ra moi tnron , ci the nhu sau: 

STT Thong soDou vi 

QCVN 
19:2009/BTNMT 

(cot B, Kp  =1, 1(, 
=1,2) 

Tan suit 
quan 
trot 

dinh kk 

Quan trot ter 
lien tut dOng,tut 

1 Bii tong mg/Nm3  240 

Khong 
dp ding 

Khong thuOc di 
ttr,gng phai quan 
trot 	bvi, khi thai 
to dOng, lien tic 
theo quy dinh tai 
khoan 2 dieu 98 

nghi dinh so 
08/2022/ND-CP 

2 SO2 mg/Nm3 
600 

3 CO mg/Nm3  1.200 

4 NO2 mg/Nm3  1.020 



B. YEU CAU BAO VE MOI TRU'ONG DOI VOI THU GOM, Xis LY 
Kill THAI: 

1. Cong trinh, bien phap thu gom, xir ly bui, khi thai vi he tilting, 
thiet bi quan trac khi thai tir d(ing, lien tuc: 

1.1. Mang luai thu gom khi thai tin cac ngutm phat sinh bpi, khi thai de 
dua ve he thong xir 13',  bui, khi thai: 

Ngu6n s0 01: Khi ,thai tir qua trinh Mt nhien 	ddu diezel 	van hanh 
may phat dien cong suat 1.500kVA khi có su co mat dien dugc thu gom thoat ra 
ngoai moi tnr6ng theo du6ng 'Ong (1)200mm, cao 2,5m, vat lieu Inox SUS304, dO 
day 3mm. 

1.2. Cong trinh, thie't bi xtir ly bpi, khi thai: 

Khi thai tir may phat dien du phong cong sudt 1.500kVA thu gom v" ting 
thai dm may phat dien, xa tnrc tiep ra moi ft-Ong (may phat dien du phOng 
chi van hanh khi cc') sir co mat dien). 

1.3. He th6ng, thi6t bi quan trac khi thai to d6ng, lien tpc: 

Khong thuOc Mi tugng phai quan trac bpi, khi thai to d6ng, lien tpc theo 
quy dinh tai khoan 2 Di6u 98 Nghi dinh 08/2022/ND-CP. 	• 

1.4. Bien phap, cong trinh, thi6t bi ph6ng ngira, irng pho su c0: 

- Dinh kST kie'm tra cac thie't bi. 

- Dao tao,d0i nge cong nhan nom \rang quy trinh van hanh va co kha nang 
sira china, khac phpc khi su c6 xay ra. Huang clan bao tit bao dueYng may phat 
dien. 

- Khi xay ra su c6, dirng hoat Ong tai khu vuc xay ra str ,c6, tim nguyen 
nhan sira china, khac phpc kip th6i. Tnr6ng hap xay ,ra su co lan, sirahila 
mat nhieu th6i gian, phai dirng san xuat cho khi khac phpc dugc sp.  co,6 bao 
dam khong dugc gay 6 nhi8M moi tnr6ng kh6ng khi. 

2. Id hooch van hanh thin nghiem: 

Khong thuOc Mi tugng van hanh thir nghiem 

3. Cac yeu cau ve bao ve moi truimg: 

3.1. Thu gom, xir 1Sikhi thai phat sinh tir hoat Ong dm ca sa bao dam dap 
irng quy dinh ve gia tri 	han cho phep dm chat 6 nhiem tai Phan A Phu 1pc 
nay tnrot khi xa thai ra ngoai moi tnr6ng. 

3.2. Cong ty chiu toan b0 trach nhiem khi xa bui, khi thai khong dam bao 
cac yeu cau tai Giay phdp nay ra moi truemg. 
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Phu luc 3 
BAO DAM GIA TRI GIOI HAN DOI VOI TIENG ON, DO RUNG 

VA CAC YEU CAU BAO VE MOI TRU'ONG 
(Kern theo Gay phep in& tru:ong s 4,9a9GGPMT-UBND 

ngayAthcing 9 nom 2023 ceia Uy ban nhan dein tinh Tay Ninh) 

A. NOI DUNG CAP PHEP YE TIENG ON, DO RUNG: 

1. Nguen phit sinh tieng On, do rung 
- Nguon so 01: Tieng On, d6 rung phat sinh tir khu vuc may phat din du 

ph6ng cong suat 1.500kVA; 
- Ngutin s6 02: TiSng On, d6 rung phat sinh tir khu vuc gist m6 gia cam, thtly 

cam va danh long; 

- Ngutm so 03: TiSng On, d6 rung phat sinh tir khu vuc may cat; 

- Ngutin s6 04: TiSng on, d6 rung phat sinh t r khu vuc he th6ng xir VT nu& thai; 

- Ngutm s6 05: TiSng On, d6 rung phat sinh tir khu vuc kho 'Jong lanh. 

2. Vi tri Oat sinh tieng on, do rung 

Ngu6n s6 01: X = 1252323; Y = 572335; 

Ngu6n 402: X = 1252301; Y = 572352; 

Ngu6n s6 03: X= 1252292; Y = 572353; 

Ngu6n s6 04: X = 1252232; Y = 572355; 

Ngutin s6 05: X = 1252303; Y = 572393. 
oa dO VN 2000, kinh tuyin truc 105°30', mid chdu 3°) 

3. Tieng On, do rung phii boo dam dip ting yen au ve bio ve mai 
trterng vi Quy chufin k5r:,  thu4t quOc gia ye tieng on — QCVN 
26:2010/BTNMT; Quy chuan ky thu4t qmic gia ye do rung - QCVN 
27:2010/ BTNMT, cu the nhtr sau: 

3.1. Ti6n On: 

STT 
Tir 6 gilf den 
21 gib.  (dBA) 

Tir 21 gier den 
6 giir (dBA) 

Tan 
 

su - 4t 
quan tric 
dinh kjr 

Ghi chi 

1 70 55 - Khu vuc thong 
thu6ng 

3.2. D6 rung: 

TT 

Thtri gian ip dung trong ngay vi mire 
gia Vic rung cho phep, dB 

Tan 	.s suat 
, quan 

trac dinh 1(5/ 
Ghi chi 

Tir 6 gi6 an 21 gi6 Tir 21 gi6 den 6 gib. 

1 70 60 - Khu vuc thong 
thtrang 



B. YEU CAU BAO Vt.  AfO1 TRU'ONG DOI VOI TIENG ON, DO 
RUNG: 

1. Cling trinh, bien phap giam thieu tiing On, d rung: 

- C6ng trinh, bien phap giam thieu ti6ng On: thuamg xuyen ki6m tra va bao 
duthig dinh,kS7 (tra dau, 	ve sinh) thay the cac linh kin hu hong de khong 
phat sinh tieng on vugt qua ngutng cho phep trong moi twOng san xuat. 

- C8ng trinh, bien phap giam thi6u dO rung: lap dat cac dem ch6ng rung 
bang cao su tai chan may moc, thiect bi co phat sinh dO rung. 

2. Cac yeu cau ve bao ve moi tru*ng: 

, 2.1. Cac ngdm phat sinh ti6ng On, do rung phai dugc giam thieu bao dam 
nam trong gibi han cho phep quy dinh tai Phan A Phu luc nay. 

2.2. Dinh kS1 bao dutng, hieu char' d6i voi cac thi6t bi de han ch6 phat 
sinh tie'ng on, dO rung. 
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Phu luc 4 
YEU CAU VE QUAN IS CHAT THAI, 

PHONG NGITA VA eNG PHO • CO MOI TR1U'ONG 
(Kern theo Gay phep rnoi traerng sa/VIGPMT-UBND 

ngay thong 9 Wain 2023 olio 0y ban nhein don tinh Tay Ninh) 

A. QUAN LY CHAT THAI 

1. Chang loO, kh6i hrlyng chit thii Oat sinh: 

1.1. KhOi luting, chung loci chdt thai nguyhai ghat sinh thuong xuyen: 

TT Ten chit thii 
Trvig 

thai 

Kh6i 
h rung 

(kg/nam) 

Ma 	A  chat 
thai  

Ki hien 
Phan  
loci 

1 
Bao bi nhga cirng Oa china 
chdt khi thai ra Id CTNH) 
thai 

Ran 200 18 01 03 KS 

2 Cac loai Au thai khac Long 50 17 07 03 

3 

Bun thai di cac thanh phAn 
nguy hai tit cac qua trinh 
xi( 	lY 	ntrOc 	thai 	cong 
nghiep khac 

Bun 1.300 12 06 06 KS 

4 
Bong den huYnh quang \TA 
cac loai they tinh hoot tinh 
thai 

Ran 10 16 01 06 NH 

5 

HOp chira mgc in (loai có 
cac thanh phan nguy hai 
trong nguyen lieu san xuat 
m%rc) thai 

Ra
L
n 15 08 02 04 KS 

6 Pin, ac quy thai Ran 05 16 01 12 NH 

7 
Gia sue, gia cam chest (do 
dick benh) 

Ran 

Phat sinh 
khong 
thueng 
xuyen 

14 02 01 NH 

Tong cong 1.580 

1.2. KhOi luting, chting loai chdt thai ran cong nghiep th6ng thuOng phat 
sinh. 

TT Lo0 chit thai Ma chit thai 
Dan vi 

tinh 
Tr#ng 

thai 
Kh6i 
hrlyng 

360 1 Long gia cam 14 01 10 Tan/nam Ran 
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TT Lo0 chat thai , 
Ma chat thai Ban vi 

tinh 
Trvig 
thai 

Kho  i 
, 

luvng 
2 Phan gia cam 14 01 12 Tan/nam Ran 180 

TONG CONG rdninam 540 

1.3. Khei luong chit thai ran sinh ho t _ hat sinh: 

STT Lo0 chat thai Khtoft luvng (tan/nam) 

1 Rac thai sinh hoat 19,2 

T6`ng kho'i luting 19,2 

2. Yeu cau bao ve moi trulYng c of veri vi?c mum gill' chat thai ran sinh 
hoV, chat thai ran cong nghi0 thiing thuirng, chat thai nguy hai: 

2.1. Thiet bi, he thong, cong trinh luu gift chdt thai nguy hai: 

2.1.1. Thiel bi km chira: 

Sir dung thiet bi luu chira chit thai nguy hai có nap day kin, dam bao dieu 
kien kin, khit dei vai cac thiet bi luu chdt thai nguy hai a clang lOng. 

2.1.2. Kho luu chira: 

- Dien tich: 15 m2. 

- Thiet ke, cAu tao cua kho km chira chdt thai nguy hai: CO Wang pch 
bao quanh, mai the bang ton; nen be tong co ga than tranh nuac mua chay 
tan dr ben ngoai vao; co bien phap each ly vai cac loai chat thai nguy hai 
hoac nhOm chat thai nguy hai khac co kha nang phan irng hoa hoc vai nhau. 
Khu vgc luu chira chat thai nguy hai duac trang bi cac dung cu, thiet bi phong 
chay china chay theo quy dinh; có vat lieu hap thu va xeng de sir dung trong 
truang hop r6 ri, rai vai, do tran chat thai nguy hai a the long; có bien &au 
hieu canh bao, phong ngira phu hap vai loai chat thai nguy hai dirge luu gift 
theo tieu chuan Viet Nam ve dau hieu canh bao lien quan den chat thai nguy 
hai va có kith thuot thi thieu 30cm moi chieu. 

2.1.3. Bien phap xir 

Hop dOng vai don vi co chirc nang de thu gom, van chuyen va xir ly theo 
quy dinh. 

2.2. Thiet bi, he thong, cong trinh Kra gift chdt thai ran ding nghiep thong 
thtzang: 

2.2.1. Thik bi luu 

Bao bi, thimg chira co nap day. 

2.2.2. Kho luu chira: 

- Dien tich: 22,7m2. 
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- Thiet ke, cau tao: Thong xay bang gach, mai che bang ton, nen be tong, 
c6 gO chan tranh nuerc mua chay tran tir ben ngoai vao. 

2.2.3. Bien phap xir 13'r: 

Hap dong vai don vi c6 auk nang de thu gom, van chuyen va xir ly theo 
quy dinh. 

2.3. Thiet bi, he th6ng, cong trinh luu gift chat thai ran sinh hoat: 

2.3.1. Thiel bi luu chth: 

Thfing nhua c6 nap day. 

2.3.2. Khu vuc luu china: 

B6 tri khu vuc tap ket c6 dien tich 3m2, co mai che bang ton. 

2.3.3. Bien phap xir 157: 

Hop d6ng vai dan vi c6 chirc nang de thu gom, van chuyen va xir ly theo 
quy dinh. 

B. YETI CAU VE PHONG NGtrA VA (NG PHO 	CO MOI 
TRUING 

, 1. Phuang an phong ngira Ala irng pito su c6 d6i vgi khu 	chat thai ran, 
chat thai nguy hai 

Thiet ke dung quy dinh khu luu gill chat thai va thu gom, luu gift, xir 1ST 

town b0 cac loci chat thu ran sinh hoat, chat thai cong nghiep thong thuOng va 
chat thai nguy hai phat sinh trong qua trinh xay dung, lap (ilk may mOc, thiet 
bi va van hanh Ca set dam bao cac yeu cau ye an town va ve sinh mOi truOng 
theo quy dinh cua Nghi dinh s6 08/2022/ND-CP ngay 10/01/2022 dm Chinh 
phd, Thong tu so 02/2022/TT-BTNMT ngay 10/01/2022 tha B6 tnrong B6 
Tai nguyen va M6i tnrong. Co bien phap kiem soat, thu gom chat thai long ro 
ri tai khu vuc luu gift chat thai. 

2. Phuang an phong ngixa va img ph6 su c6 dich benh: 

Thuc hien cac bien phap kiem soat hoat d6ng giet m6 tuan thu theo quy 
dinh tai Thong tu so 09/2016/TT-BNNPTNT ngay 01/6/2016 dm B6 Nong 
nghiep va That trien /long thon quy dinh ve kiem soat giet m6 va kiem tra v'e 
sinh thu y va QCVN 01 -150:2017/BNNPTNT - Quy chuan ky thuat quoc gia 
yeu cau ve sinh thu y d6i v6i ca so giet m6 d6ng,vat tap trung. Giam sat dich 
benh cho gia cam va thily cam tir h0 chan nuoi de chit dOng phat hien khoanh 
\Tung, kh6ng che de tranh lay lan dien r6ng. Nhap gia cam va thily cam fir cac 
co so an toan dich benh, r6 ngu6n g6c, co giay chimg nhan kiem dich cua ca 
quan thd y. Ca so IchOng to chirc luu trur gia cam ma chi tien hanh n1-4p ve va 
giet mo trong ngay, tranh tinh tang luu trti gia cam lau ngay tai ca 	gia 
tang nguy ca phat sinh dich benh. Khi co dich benh, tien hanh khai bao ngay 
vOi ca quan thu y tai dia phuang de 1)6 tri can b6 thtl y den kiem tra va xac 
dinh loci dich benh tai co.  so. Tien hanh thuc hien cac bien phap tieu huy gia 
cam, thily cam theo huang dan tai Th6ng to so 07/2016/TT-BNNPTNT ngdy 
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31 thang 5,nam 2016 dm BO tnrong BO Ming nghiep va Phat trien nOng than 
quy dinh ye phong, chong dich benh dOng vat tren can. 

3. Phtrang an phong ngira va irng pito sir c6 chay no 

BO tri 1 h6 ntrac china chay ben trong Ca so.  vOi the tich la 214,36 m3. 
Phuong tien chila chay tai ca so( dugc bo tri Om 37 binh chira chay trong do 
co 18 binhbOt MT5, 19 binh bOt MFZ8. BO tri 13 to chira chay trong do có 09 
to 01 cuOn voi va 04 to 02 cuOn vei. Trong cac khu virc san xuAt deu co trang 
bi day du dung cu phong chay chfra chay dam bao theo dung cac quy dinh cua 
Viet Nam ye phong chong chay no. Bo tri cac so do thoat hiem tai khu vixc 
moi ngtrOi quan sat thay. Cac may nick, thi6t bi có 13'T lich kern theo va duct 
do dac,theo dOi thuong xuyen cac thong so ky thuat. Thuong xuyen kiem tra 
cac bien bao, bien cam lira, nOi quy PCCC, phuang tien PCCC. To chtirc 
thuong xuyen cac dot tap dot china chay cho cong nhan, neu chi tie't cac nhiem 

uma ngued lao dOng can thixc hien khi xay ra six co chay no.  

- Thixc hien trach nhiem oda chir ngustin thai chat thai ran sinh hog, chAt 
thai ran cong nghiep thong thuong, chat thai nguy hai dam bao theo yeu eau 
quy dinh cua Lust Bao ye moi tnreyng, Nghi dinh so 08/2022/ND-CP ngay 
10/01/2022. 

Thgc hien trach nhiem phong ngira sir co moi tnrong, chuAn bi irng phO sir 
co moi truemg, to chirc irng ph6 sir co moi truemg, phut hoi moi truOng sau sir 
co moi tnrong theo quy dinh tai Dieu 122, Dieu 124, Dieu 125 va Dieu 126 
Luat Bao ye moi truemg. 

- CO trach nhiem ban hanh va to chirc thirc hien ke hoach phOng ngira, 
irng phO sir CO moi tnrong theo quy dinh cua Luat Bao ve moi tnrong, Nghi 
dinh so 08/2022/ND-CP va phis hop yai not dung phong ngira, irng 01(5 sir co 
moi twang trong Giay pile]) moi truong nay. Throng hop ke hoach irng phO 
sir co moi truong duct long ghdp, tich hop va phe duyet ding yoi ke hoach 
irng phO sir CO khac theo quy dinh tai diem b khoan 6 Dieu 124 Luat Bao ye 
moi truarng thi phai bao dam co day du cac not dung theo quy dinh tai khoan 2 
Dieu 10 Nghi dinh s6 08/2022/ND-CP. 
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Phu lye 5 
CAC YEU CAU KHAC VE BAO VE MOI TRU'ONG 
(em theo Gay phep moi trtrerng s640/GEMT-UBND 

ngay`/ thang 9 nam 2023 cita Uy ban nhan dan tinh Tay Ninh) 

A. YEU CAU VE CAI TAO, PHIJC HOI MOI TRUbNG 

Khong thu6c doi tucrng phai thpc hien cai tao, phpc hoi moi tnremg. 

B. YEU CAU VE BOI HOAN DA DANG SINH HQC 

Khong thu6c doi tugng phai thirc hien b6i hoan da clang sinh h9c. 

C. CAC NO DUNG CHU DU' AN DAU TU' TIEP TUC THVC HIEN 
THEO QUYET DINH PHE DUYET KET QUA TRAM DINH BAO CAO 
DANH GIA TAC WONG MOI TR1U'ONG (HOAC VAN BAN TVONG 
DU'UNG VOI QUYET DINH PHE DUYET KET QUA THAM DINH BAO 
CAO DANH GIA TAC BONG MOI TRUIJNG) 

UBND tinh phe duyet bao cao danh gia the d6ng moi truemg Du an lo m6 
gia 	gia cam va thu cam Thanh Bao Han dm Cong ty tai Quyet dinh so 
3203/QD-UBND,  ngay ,26/12/2017 \Tod mpc tieu 	mo gia sue quy mo 600 
con/ngay, giet mo gia cam, they cam quy m6 6.000 con/ngay. 

GiAy phep moi tnrorig nay chi thgc hien cho Cu so Gie't m6 gia sue, gia cam 
va thuy cam Thanh Bao Han, phan kSi 1 vad mvc tieu giet m6 gia cam, thily cam 
quy mo 6.000 con/ngay. Sau khi Cong ty thi,  ding hoan thanh cac hang mpc 
dog trinh chinh, php try, xtir lY chat thai va lap dat may nick, thiet bi phvc vu 
san xuat cho Phan kS72 mpc tieu giet m6 gia suc, Ong ty phai thpc hien thu tic 
cap Giay phep moi truerng cho toan Du an (bao g6m Ca 02 phan k5f) theo quy 
dinh phap luSt dm Lust Bao ve moi tnremg 2020 va Nghi dinh so 08/2022/ND — 
CP ngay 10/01/2022 dm Chinh phu quy dinh chi tik mot so dieu dm Lust Bao 
ve moi twang. 

D. YEU CAU KHAC VE BAO VE MOI TRYONG 

1.,Quan 1)% cac chAt thai phat sinh trong qua trinh hoat dOng dam bao cac yeu 
cau ve ve sinh moi tnremg va theo dung cac quy dinh cUa phap luSt ye bao ve 
moi throw. 

2. Thi6t ke, xay dung he th6ng thu gom nu& mtra rieng biet voi he th6ng 
thu gom nuot thai; thu gom, xir ly ntrac thai sinh hoat Nth nu& thai san xuat cua 
Co so dat quy chuAn Viet Nam cot A QCVN 40:2011/BTNMT quy chuAn ky 
thu4t qu8c gia ve nuac thai c8ng nghi0 v6i he so Kq = 0,9, Kf = 1,1. Tu)* d6i 
khong chrgc xa nu& thai xir ly chua dat quy chuan quy dinh ra moi twang. 

4. Thge hien dAy du cac bien phap giam thiL cac ngu6n phat sinh bui, khi 
thai dam bao moi twang khong khi xung quanh dat QCVN 05:2023/BTNMT, 
QCVN 06:2009/BTNMT, dap ung cac yeti cau ve tiLg on, d6 rung duvc quy 
dinh tai QCVN 26:2010/BTNMT va cac tieu chuan, quy chuan hien hanh c6 lien 
quan khac bat bu6c dp dung trtrac khi thai ra moi twang. 
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, 5. Thgc hien quan 19 cac loai chat thai ran, chit thai nguy 	phat sinh trong 
salt qud trinh hoat d'6ng dam bao cac yeu cau ve an toan va ve sinh moi truong 
theo quy dinh tai Nghi dinh so 08/2022/ND-CP ngay 10/01/2022 dm Chinh phu 
quy dinh chi ti6t mot so dieu cua Luat Bao ve moi truong; Thong to so 
02/2022/TT-BTNMT ngay 10/01/2022 oh B6 Tai nguyen Moi truong quy dinh 
chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat Bao ve Moi tnrong. 

6. ThuOng xuyen theo dOi chit lugng nuac thai cua Ca sa sau xir 19 a kiem 
sodt chat luting nuac thai tir qud trinh hoat d6ng cua Co. sa theo dung quy dinh. 

7. Xay dung phuang an phong ngira, ung pho su c6 nuac thai, bui, khi thai, 
dam bao dung theo quy dinh hien hanh. 

8. 136 tri dien tich dat de trong cay xanh trong khuon vien d rat dm Co.  so theo 
dung t9 le quy dinh cua phap luat. 

9. Thgc hien cac yeu cau ve ve sinh cong nghiep, phong ch6ng chdy, no, an 
tan lao dOng va cac rui ro su co moi tnramg khac trong qua trinh hog &Ong dm 
Nha may dam bao theo dung cac quy dinh cua phap luat hien hanh c6 lien quan. 

10. Tuan thu the quy dinh cua phap luat v6 an tan lao d6ng, an toan giao 
thong, an toan thgc pham, phong chay chi:1u chay theo quy dinh hien hanh. 

11. Bdo cao cong tdc bao ve moi trueng dinh k9 hang nam hoac d6t xuat; 
cong khai thong tin moi tnraing va ke hoach ung ph6 su co moi truong theo quy 
dinh cua phap 1114. 

12. Thgc hien trach nhiem nghien dm, ap dung ky-  thuat hien c6 tot nhat 
theo 16 trinh quy dinh tai Dieu 53 Nghi dinh so 08/2022/ND-CP ngay 
10/01/2022 dm Chinh phit quy dinh chi tik mot so dieu cua Luat Bao ve moi 
truamg. 

13. Thgc hien trach nhiem mua bao him trach nhiem b6i thuong thiet hai do 
su co moi truong theo quy dinh cua phdp luat. 

14. Thuemg xuyen kiem tra thgc hien cac bien phap an toan, ve sinh lao 
d6ng dam bao moi truong lam viec an toan cho cong nhan vien. 

15. Thgc hien cong khai th6ng tin moi truong dm Ca sa theo quy dinh tai 
khan 2 Dieu 102 Nghi dinh s6 08/2022/ND-CP ngay 10/01/2022 dm Chinh 
phu quy dinh chi ti6t mot so dieu cua Luat Bao ve moi truong. 

16. Thgc hien day du trach nhiem theo quy dinh phap luat ve bao ve moi 
truong va cac quy dinh phap luat khdc c6 lien quan. Throng Nip ,cdc van ban 
quy pham phdp luat, quy chuan 	thuat moi truong neu tai Giay phep moi 
truong nay c6 sira doi, 1)6 sung hoac dugc thay the thi thgc hien theo quy dinh 
tai van ban mail. 
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NT08

GIAÙM ÑOÁC THIEÁT KEÁ VEÕ KIEÅM TEÂN BV:

SOÁ BV: LAÀN P/H

1

COÂNG TRÌNH

HAÏNG MUÏC

PHEÂ DUYEÄTCHUÛ ÑAÀU TÖ:GHI CHUÙ: NHAØ THAÀU:

PIG DEMONSTRATION FARM IN DONG NAI

TÆ LEÄ:

KYÙ PHAÙT HAØNHMUÏC ÑÍCHNGAØY

2

LAÀN P/H

1

 

COÂNG TY TNHH TK-XD-MT ARTTEK

ARTTEK CO.,LTD

VPGD: SOÁ 65 ÑÖÔØNG T6, P. TAÂY THAÏNH, Q. TAÂN PHUÙ, TP. HCM

BUØI VAÊN NGUYEÂN BUØI VAÊN NGUYEÂN PHAN THIEÂN NGUYEÂNÑAØO KIM THIEÄN



900

9
0
0 Ø10a150

MÓC THÉP Ø 12

100 700 100
900

Ø10a150Ø
10

a1
50

(400<D<=600)
TÆ LEÄ 1/30

CHI TIEÁT GIA CÖÔØNG TAÏI LOÃ OÁNGCHI TIEÁT GIA CÖÔØNG TAÏI LOÃ OÁNG
(D<300)
TÆ LEÄ 1/30

(300<=D<=400)
TÆ LEÄ 1/30

CHI TIEÁT GIA CÖÔØNG TAÏI LOÃ OÁNG

200

MAËT BAÈNG NAÉP BEÅ
TÆ LEÄ 1/30

MAËT CAÉÊT NAÉP BEÅ
TÆ LEÄ 1/30

CHI TIEÁT MAÏCH NGÖØNG
BETONG THAØNH BEÅ

TÆ LEÄ 1/30

GỜ BÊTÔNG5
0

5
0

2
0
0

200

10D10D

1
0
D

1
0
D

2
0
0

2
0
0

200

10D 10D 10D 10D

1
0
D

1
0
D

2
5
0

1
0
D

10D

3
0
0

200 100

200

3
0
D

200

NEO THEÙP ÑÖÙNG
TÆ LEÄ 1/30

CHI TIEÁT MAÙNG THU NÖÔÙC
TÆ LEÄ 1/30

NEO THEÙP NGANG GOÙC BEÅ
TÆ LEÄ 1/30

NEO THEÙP NGANG VAÙCH NGAÊN
TÆ LEÄ 1/30

800

25
0

11
50

10
0

27
5

25
0

27
5

100800100

800 12x250=3000

10
0

80
0

10
0

275 250 275

100 600 100
800

80
0

2
0

2
0
0

20 250

SẮT DẸP 20X30 CHẺ CHÂN, L=100

BẢN THANG BÊ TÔNG CỐT THÉP

BẬC XÂY GẠCH THẺ,VỮA XÂY MÁC 75

VỮA TRÁT MÁC 75,DÀY 15

SẮT BẢN 150X150X5

THÉP ỐNG D34
DÀY 1.5MM

THÉP ỐNG D34
DÀY 1.5MM

3800

MAËT BAÈNG BOÁ TRÍ THEÙP THANG
TÆ LEÄ 1/50

CHI TIEÁT BAÄC THANG
TÆ LEÄ 1/50

MAËT BAÈNG THANG
TÆ LEÄ 1/50

MAËT CAÉT THANG
TÆ LEÄ 1/50

MAËT BAÈNG
MOÙNG THANG

TÆ LEÄ 1/50

MAËT BAÈNG THEÙP
MOÙNG THANG

TÆ LEÄ 1/50

24
00

3000

800 12x250=3000

8
0
0

3800

10
00

800
1000

80
0 GHI CHUÙ:

GHI CHUÙ:

NT09

CHI TIẾT

1

PIG DEMONSTRATION FARM IN DONG NAI

2

1

HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CS-90M3/NGAØY ÑEÂM

COÂNG TY TNHH MTV
 THANH BAÛO HAÂN

ÑÒA CHÆ: NINH BÌNH, BAØU NAÊNG, DÖÔNG MINH CHAÂU, TAÂY NINH

NHAØ MAÙY GIEÁT MOÅ GIA SUÙC, GIA CAÀM VAØ THUÛY CAÀM
ÑÒA CHÆ: NINH BÌNH, BAØU NAÊNG, DÖÔNG MINH CHAÂU, TAÂY NINH

ARTTEK CO.,LTD
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NT10

GIAÙM ÑOÁC THIEÁT KEÁ VEÕ KIEÅM TEÂN BV:

SOÁ BV: LAÀN P/H

1

COÂNG TRÌNH

HAÏNG MUÏC

PHEÂ DUYEÄTCHUÛ ÑAÀU TÖ:GHI CHUÙ: NHAØ THAÀU:

PIG DEMONSTRATION FARM IN DONG NAI

TÆ LEÄ:

KYÙ PHAÙT HAØNHMUÏC ÑÍCHNGAØY

2

LAÀN P/H

1

 

COÂNG TY TNHH TK-XD-MT ARTTEK

ARTTEK CO.,LTD

VPGD: SOÁ 65 ÑÖÔØNG T6, P. TAÂY THAÏNH, Q. TAÂN PHUÙ, TP. HCM

BUØI VAÊN NGUYEÂN BUØI VAÊN NGUYEÂN PHAN THIEÂN NGUYEÂNÑAØO KIM THIEÄN
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OÁng uPVC,DN100

OÁng uPVC,DN150

HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CS-90M3/NGAØY ÑEÂM

COÂNG TY TNHH MTV

THANH BAÛO HAÂN
ÑÒA CHÆ: NINH BÌNH, BAØU NAÊNG, DÖÔNG MINH CHAÂU, TAÂY NINH

NHAØ MAÙY GIEÁT MOÅ GIA SUÙC, GIA CAÀM VAØ THUÛY CAÀM
ÑÒA CHÆ: NINH BÌNH, BAØU NAÊNG, DÖÔNG MINH CHAÂU, TAÂY NINH

PIG  D EMONSTRA TIO N FA RM I N DO N G NA I

COÂNG TY TNHH TK-XD-MT ARTTEK

ARTTEK CO.,LTD

BUØI VAÊN NGUYEÂN BUØI VAÊN NGUYEÂN PHAN THIEÂN NGUYEÂNNGUYEÃN QUOÁC PHUÏC

A3FILE
NO.

MICRO
FILM

VPGD: SOÁ 65 ÑÖÔØNG T6, P. TAÂY THAÏNH, Q. TAÂN PHUÙ, TP. HCM

GIAÙM ÑOÁC THIEÁT KEÁ VEÕ KIEÅM TEÂN BV:

SOÁ BV: LAÀN P/H

1

COÂNG TRÌNH

HAÏNG MUÏC

PHEÂ DUYEÄTCHUÛ ÑAÀU TÖ:GHI CHUÙ: NHAØ THAÀU:

TÆ LEÄ:

KYÙ PHAÙT HAØNHMUÏC ÑÍCHNGAØY

2

LAÀN P/H

1

MAËT BAÈNG BOÁ TRÍ THIEÁT BÒ VAØ ÑÖÔØNG OÁNG
TÆ LEÄ 1:75
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HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CS-90M3/NGAØY ÑEÂM

COÂNG TY TNHH MTV

THANH BAÛO HAÂN
ÑÒA CHÆ: NINH BÌNH, BAØU NAÊNG, DÖÔNG MINH CHAÂU, TAÂY NINH

NHAØ MAÙY GIEÁT MOÅ GIA SUÙC, GIA CAÀM VAØ THUÛY CAÀM
ÑÒA CHÆ: NINH BÌNH, BAØU NAÊNG, DÖÔNG MINH CHAÂU, TAÂY NINH

PIG  D EMONSTRA TIO N FA RM I N DO N G NA I

COÂNG TY TNHH TK-XD-MT ARTTEK

ARTTEK CO.,LTD

BUØI VAÊN NGUYEÂN BUØI VAÊN NGUYEÂN PHAN THIEÂN NGUYEÂNNGUYEÃN QUOÁC PHUÏC

A3FILE
NO.

MICRO
FILM

VPGD: SOÁ 65 ÑÖÔØNG T6, P. TAÂY THAÏNH, Q. TAÂN PHUÙ, TP. HCM

GIAÙM ÑOÁC THIEÁT KEÁ VEÕ KIEÅM TEÂN BV:

SOÁ BV: LAÀN P/H

1

COÂNG TRÌNH

HAÏNG MUÏC

PHEÂ DUYEÄTCHUÛ ÑAÀU TÖ:GHI CHUÙ: NHAØ THAÀU:

TÆ LEÄ:

KYÙ PHAÙT HAØNHMUÏC ÑÍCHNGAØY

2

LAÀN P/H

1

OÁng uPVC,DN40

OÁng uPVC,DN150

OÁng uPVC,DN100

OÁng uPVC,DN40

MAËT BAÈNG BOÁ TRÍ ÑÖÔØNG OÁNG
TÆ LEÄ 1:75
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Van böôùm tay gaït,DN80Bình töï moài

HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CS-90M3/NGAØY ÑEÂM

COÂNG TY TNHH MTV

THANH BAÛO HAÂN
ÑÒA CHÆ: NINH BÌNH, BAØU NAÊNG, DÖÔNG MINH CHAÂU, TAÂY NINH

NHAØ MAÙY GIEÁT MOÅ GIA SUÙC, GIA CAÀM VAØ THUÛY CAÀM
ÑÒA CHÆ: NINH BÌNH, BAØU NAÊNG, DÖÔNG MINH CHAÂU, TAÂY NINH

PIG  D EMONSTRA TIO N FA RM I N DO N G NA I

COÂNG TY TNHH TK-XD-MT ARTTEK

ARTTEK CO.,LTD

BUØI VAÊN NGUYEÂN BUØI VAÊN NGUYEÂN PHAN THIEÂN NGUYEÂNNGUYEÃN QUOÁC PHUÏC

A3FILE
NO.

MICRO
FILM

VPGD: SOÁ 65 ÑÖÔØNG T6, P. TAÂY THAÏNH, Q. TAÂN PHUÙ, TP. HCM

GIAÙM ÑOÁC THIEÁT KEÁ VEÕ KIEÅM TEÂN BV:

SOÁ BV: LAÀN P/H

1

COÂNG TRÌNH

HAÏNG MUÏC

PHEÂ DUYEÄTCHUÛ ÑAÀU TÖ:GHI CHUÙ: NHAØ THAÀU:

TÆ LEÄ:

KYÙ PHAÙT HAØNHMUÏC ÑÍCHNGAØY

2

LAÀN P/H

1

MAËT BAÈNG CAÉT A-A
TÆ LEÄ 1:60

OÁng uPVC,DN50

OÁng uPVC,DN40
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HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CS-90M3/NGAØY ÑEÂM

COÂNG TY TNHH MTV

THANH BAÛO HAÂN
ÑÒA CHÆ: NINH BÌNH, BAØU NAÊNG, DÖÔNG MINH CHAÂU, TAÂY NINH

NHAØ MAÙY GIEÁT MOÅ GIA SUÙC, GIA CAÀM VAØ THUÛY CAÀM
ÑÒA CHÆ: NINH BÌNH, BAØU NAÊNG, DÖÔNG MINH CHAÂU, TAÂY NINH

PIG  D EMONSTRA TIO N FA RM I N DO N G NA I

COÂNG TY TNHH TK-XD-MT ARTTEK

ARTTEK CO.,LTD

BUØI VAÊN NGUYEÂN BUØI VAÊN NGUYEÂN PHAN THIEÂN NGUYEÂNNGUYEÃN QUOÁC PHUÏC

A3FILE
NO.

MICRO
FILM

VPGD: SOÁ 65 ÑÖÔØNG T6, P. TAÂY THAÏNH, Q. TAÂN PHUÙ, TP. HCM

GIAÙM ÑOÁC THIEÁT KEÁ VEÕ KIEÅM TEÂN BV:

SOÁ BV: LAÀN P/H

1

COÂNG TRÌNH

HAÏNG MUÏC

PHEÂ DUYEÄTCHUÛ ÑAÀU TÖ:GHI CHUÙ: NHAØ THAÀU:

TÆ LEÄ:

KYÙ PHAÙT HAØNHMUÏC ÑÍCHNGAØY

2

LAÀN P/H

1

OÁng uPVC,DN65

Van 1 chieàu ñoàng, DN65

Van raéc co, DN65

OÁng uPVC,DN65

MAËT BAÈNG CAÉT B-B

CHI TIEÁT 1
TÆ LEÄ 1:30

OÁng uPVC,DN100
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HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CS-90M3/NGAØY ÑEÂM

COÂNG TY TNHH MTV

THANH BAÛO HAÂN
ÑÒA CHÆ: NINH BÌNH, BAØU NAÊNG, DÖÔNG MINH CHAÂU, TAÂY NINH

NHAØ MAÙY GIEÁT MOÅ GIA SUÙC, GIA CAÀM VAØ THUÛY CAÀM
ÑÒA CHÆ: NINH BÌNH, BAØU NAÊNG, DÖÔNG MINH CHAÂU, TAÂY NINH

PIG  D EMONSTRA TIO N FA RM I N DO N G NA I

COÂNG TY TNHH TK-XD-MT ARTTEK

ARTTEK CO.,LTD

BUØI VAÊN NGUYEÂN BUØI VAÊN NGUYEÂN PHAN THIEÂN NGUYEÂNNGUYEÃN QUOÁC PHUÏC

A3FILE
NO.

MICRO
FILM

VPGD: SOÁ 65 ÑÖÔØNG T6, P. TAÂY THAÏNH, Q. TAÂN PHUÙ, TP. HCM

GIAÙM ÑOÁC THIEÁT KEÁ VEÕ KIEÅM TEÂN BV:

SOÁ BV: LAÀN P/H

1

COÂNG TRÌNH

HAÏNG MUÏC

PHEÂ DUYEÄTCHUÛ ÑAÀU TÖ:GHI CHUÙ: NHAØ THAÀU:

TÆ LEÄ:

KYÙ PHAÙT HAØNHMUÏC ÑÍCHNGAØY

2

LAÀN P/H

1

MAËT BAÈNG CAÉT 1-1
TÆ LEÄ 1:40
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HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CS-90M3/NGAØY ÑEÂM

COÂNG TY TNHH MTV

THANH BAÛO HAÂN
ÑÒA CHÆ: NINH BÌNH, BAØU NAÊNG, DÖÔNG MINH CHAÂU, TAÂY NINH

NHAØ MAÙY GIEÁT MOÅ GIA SUÙC, GIA CAÀM VAØ THUÛY CAÀM
ÑÒA CHÆ: NINH BÌNH, BAØU NAÊNG, DÖÔNG MINH CHAÂU, TAÂY NINH

PIG  D EMONSTRA TIO N FA RM I N DO N G NA I

COÂNG TY TNHH TK-XD-MT ARTTEK

ARTTEK CO.,LTD

BUØI VAÊN NGUYEÂN BUØI VAÊN NGUYEÂN PHAN THIEÂN NGUYEÂNNGUYEÃN QUOÁC PHUÏC

A3FILE
NO.

MICRO
FILM

VPGD: SOÁ 65 ÑÖÔØNG T6, P. TAÂY THAÏNH, Q. TAÂN PHUÙ, TP. HCM

GIAÙM ÑOÁC THIEÁT KEÁ VEÕ KIEÅM TEÂN BV:

SOÁ BV: LAÀN P/H

1

COÂNG TRÌNH

HAÏNG MUÏC

PHEÂ DUYEÄTCHUÛ ÑAÀU TÖ:GHI CHUÙ: NHAØ THAÀU:

TÆ LEÄ:

KYÙ PHAÙT HAØNHMUÏC ÑÍCHNGAØY

2

LAÀN P/H

1

MAËT BAÈNG CAÉT 2-2
TÆ LEÄ 1:40

  500   100   500

CHI TIEÁT OÁNG THU NÖÔÙC BEÅ KÒ KHÍ
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OÁng STK,DN125,BOP+2.65

OÁng uPVC,DN50,BOP+2.50

Van bi,DN50

MAËT BÍCH CHUYEÅN
STK-uPVC,DN50

OÁng STK,DN50

OÁng uPVC,DN80

OÁng uPVC,DN50

OÁng uPVC,DN50

OÁng uPVC,DN40, Ñuïc loã D5a200

200   2400 200   200

V-110

V-106

AL01

GIAÙ THEÅ TOÅ ONG
SUPPORT

SUPPORT

OÁng uPVC,DN80
OÁng uPVC,DN50

OÁng uPVC,DN50,BOP+3.54

HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CS-90M3/NGAØY ÑEÂM

COÂNG TY TNHH MTV

THANH BAÛO HAÂN
ÑÒA CHÆ: NINH BÌNH, BAØU NAÊNG, DÖÔNG MINH CHAÂU, TAÂY NINH

NHAØ MAÙY GIEÁT MOÅ GIA SUÙC, GIA CAÀM VAØ THUÛY CAÀM
ÑÒA CHÆ: NINH BÌNH, BAØU NAÊNG, DÖÔNG MINH CHAÂU, TAÂY NINH

PIG  D EMONSTRA TIO N FA RM I N DO N G NA I
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1

COÂNG TRÌNH

HAÏNG MUÏC

PHEÂ DUYEÄTCHUÛ ÑAÀU TÖ:GHI CHUÙ: NHAØ THAÀU:

TÆ LEÄ:

KYÙ PHAÙT HAØNHMUÏC ÑÍCHNGAØY

2

LAÀN P/H

1

MAËT BAÈNG CAÉT 3-3
TÆ LEÄ 1:40

OÁng ñuïc loã uPVC DN40, D5a200

Goái ñôõ BTCT 200x200x200mm

CHI TIEÁT OÁNG ÑUÏC LOÃ BEÅ V-106

CHI TIEÁT MAËT CAÉT OÁNG ÑUÏC LOÃ BEÅ V-106

OÁng ñuïc loã uPVC DN40, D5a200

Goái ñôõ BTCT 200x200x200mm



V-101

P101A/B
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OÁng uPVC,DN50

Van 1 chieàu ñoàng,DN50

30
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OÁng uPVC,DN65

Van 1 chieàu ñoàng,DN65

OÁng uPVC,DN65

HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CS-90M3/NGAØY ÑEÂM

COÂNG TY TNHH MTV

THANH BAÛO HAÂN
ÑÒA CHÆ: NINH BÌNH, BAØU NAÊNG, DÖÔNG MINH CHAÂU, TAÂY NINH

NHAØ MAÙY GIEÁT MOÅ GIA SUÙC, GIA CAÀM VAØ THUÛY CAÀM
ÑÒA CHÆ: NINH BÌNH, BAØU NAÊNG, DÖÔNG MINH CHAÂU, TAÂY NINH
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COÂNG TY TNHH TK-XD-MT ARTTEK

ARTTEK CO.,LTD

BUØI VAÊN NGUYEÂN BUØI VAÊN NGUYEÂN PHAN THIEÂN NGUYEÂNNGUYEÃN QUOÁC PHUÏC

A3FILE
NO.

MICRO
FILM

VPGD: SOÁ 65 ÑÖÔØNG T6, P. TAÂY THAÏNH, Q. TAÂN PHUÙ, TP. HCM

GIAÙM ÑOÁC THIEÁT KEÁ VEÕ KIEÅM TEÂN BV:

SOÁ BV: LAÀN P/H

1

COÂNG TRÌNH

HAÏNG MUÏC

PHEÂ DUYEÄTCHUÛ ÑAÀU TÖ:GHI CHUÙ: NHAØ THAÀU:

TÆ LEÄ:

KYÙ PHAÙT HAØNHMUÏC ÑÍCHNGAØY

2

LAÀN P/H

1

MAËT BAÈNG CAÉT C-C, D-D
TÆ LEÄ 1:20



OÁNG uPVC,DN65,BOP+0.2

OÁNG uPVC,DN65,BOP+2.35

VAN 1 CHIEÀU ÑOÀNG,DN65

OÁNG uPV
C,D

N40

OÁNG uPVC,DN40

OÁNG uPV
C,D

N150

OÁNG uPVC,DN100

OÁNG uPVC,DN100

OÁNG uPVC,DN80

OÁNG uPVC,DN80

OÁng uPVC,DN65
OÁng uPVC,DN100,BOP+2.0

OÁng uPVC,DN65

OÁng uPVC,DN65

OÁng uPVC,DN40

OÁng uPVC,DN50

OÁNG uPVC,DN100

HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CS-90M3/NGAØY ÑEÂM

COÂNG TY TNHH MTV

THANH BAÛO HAÂN
ÑÒA CHÆ: NINH BÌNH, BAØU NAÊNG, DÖÔNG MINH CHAÂU, TAÂY NINH

NHAØ MAÙY GIEÁT MOÅ GIA SUÙC, GIA CAÀM VAØ THUÛY CAÀM
ÑÒA CHÆ: NINH BÌNH, BAØU NAÊNG, DÖÔNG MINH CHAÂU, TAÂY NINH

PIG  D EMONSTRA TIO N FA RM I N DO N G NA I

COÂNG TY TNHH TK-XD-MT ARTTEK
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A3FILE
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FILM

VPGD: SOÁ 65 ÑÖÔØNG T6, P. TAÂY THAÏNH, Q. TAÂN PHUÙ, TP. HCM

GIAÙM ÑOÁC THIEÁT KEÁ VEÕ KIEÅM TEÂN BV:

SOÁ BV: LAÀN P/H

1

COÂNG TRÌNH

HAÏNG MUÏC

PHEÂ DUYEÄTCHUÛ ÑAÀU TÖ:GHI CHUÙ: NHAØ THAÀU:

TÆ LEÄ:

KYÙ PHAÙT HAØNHMUÏC ÑÍCHNGAØY

2

LAÀN P/H

1

SÔ ÑOÀ KHOÂNG GIAN ÑÖÔØNG OÁNG NÖÔÙC 
TÆ LEÄ 1:75
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